Kinh tạng Pall 
(Pali Nikaya) 
HT. THÍCH MINH CHÂU 
Việt dịch 


Ấn bản năm 1991 


Phân loại theo chủ đề: 


CHƠN TÍN TOÀN 


Chịu trách nhiệm chính tả: 


TÂM MINH ANH 


An bàn điện Cừ 20156 


MỤC LỤC 


87›ŸN8)105 021517007777. .ốỐốẻ 5 


l 


10 đề tài nói chuyện - Kinh NHỮNG ĐÈ TÀI 
CÂU CHUYỆN L1 - Tăng IV, 408 ................. I1 


4 hạng người Nói và làm - Kinh MÂY MƯA I 
t3 J1 1110 E1.) 1 sssse9nessï0E2094466)222ngi982366dkhoerlilisieoe 14 


5 lợi ích nói pháp đúng thời - Kinh TÔN GIÁ 
NANDAKA - Tăng IV, 75 ......................... -- 17 


5 nguy hại của nói nhiều - Kinh NGƯỜI NÓI 
NHIEU - Tăng II, 718.........................-.-- ----5-<- 23 


5 pháp làm thối đoạ - Kinh VỊ TỶ KHEO HỮU 
HỌC 1 - Tăng II, 496..........................--.-----5--- 2) 


5 pháp làm thối đoạ - Kinh VỊ TỶ KHEO HỮU 
HOC 2= T01]: 19) cegasasacasdsseiiasckod 27 


8 Thánh ngôn - Kinh PHI THÁNH NGÔN -— 
470581885101. 177  "n.ốố ẽ 31 


Ham nói - Kinh KHÓ TRỪ KHỬ - Tăng II, 612 


Hý luận một vẫn đề không phải hý luận - Kinh 
KOTTHITA — Tăng II, 123.......................---- 34 


NÓI CHUYỆN || 


10 


II 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


Khẩu nghiệp - Chê khen cần thận - Kinh GANH 
ïÏlJ<+ 17110 1Ï 2 2017002010220 00009510586 ion 38 


Khâu nghiệp - Chê khen cần thận - Kinh 
KHÔNG TÁN THÁN TƯƠNG XỨNG - Tăng 


Khẩu nghiệp - Chê khen cần thận - Kinh MÁT 
GÓC = THHữ T55 sang báifniasosae 44 


Khẩu nghiệp - Chê khen cần thận - Kinh SÁT 
SANH - Tăng I, 546...........................----.--5--«c: 47 


Khẩu nghiệp - Chê khen cần thận - Kinh TRI 
KIÊN — Tăng II, 537........................-------- sec: 49 


Khẩu nghiệp - Chê khen cân thận - Kinh TÁN 
THÂN = Tô |. TT TH  c00xceieideiaesibee `? 


Khâu nghiệp - Chê khen cân thận - Kinh TẤN 
THAN - Tăng II, 534............................--‹-5-5-- ® 3o) 


Khẩu nghiệp - Chê khen cần thận - Kinh XAN 
THAM I1 - Tăng II, 738.............................--...- 57 


Khẩu nghiệp - Con người được sanh ra với búa 
trong miệng - Kinh Kokàlika — Tương I, 329 6] 


NÓI CHUYỆN 2 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


Khẩu nghiệp - Con người được sanh ra với búa 
trong miệng - Kinh Tudu brahmà — Tương L, 327 


Khẩu nghiệp - Con người được sanh ra với búa 
trong miệng - Kinh TY KHEO KOKALIKA - 


§7n b7 P8 nh ẻẽ.ẽ.ẽ 71 
Kinh BUỘC TỘI — Tăng II, 627..................... 79 
Kinh NÓI NHƯ HOA - Tăng I, 227.............. 86 


Làm sao biết người có duyên và có thê nói 
chuyện - Kinh CÁC VẬN ĐẺ ĐƯỢC NÓI 


ĐỀN ~ Tăng I, 355......................---2ccczcseccczsccc S9 
Nên hay không nên nói - Kinh ĐIÊU ĐƯỢC 
NGHE ~ Tăng II, 145..........................-------cccs 95 


Nói chuyện mới biết có trí tuệ hay không - Kinh 
TRƯỜNG HỢP - Tăng II, 177...................... 98 


Nói chuyện phải thích hợp với từng hạng người 
- Kinh THIỆN TINH - 105 Trung HI, 79 ....105 


Nói giàu nhưng không thấy tiền đâu - Kinh 
MAHA CUNDA - Tăng IV, 294................. 123 


Nói lời táo bạo, trắng trợn - Kinh ĐỊA NGỤC 2 
Ti 308. n5 nh. 130 


NÓI CHUYỆN 3 


29 


30 


3l 


32 


33 


34 


35 


36 


Nói như vua nói - Kinh AMBATTHA - 3 
TY T10 T1 7 16x62 46i90/4302)20436032604128.01066001120e064 132 


Nói pháp được giảng dạy là để vượt qua, khg 
phải để nắm lây - ĐẠI Kinh ĐOẠN TẬN ÁI — 
10122... sa sa ã. 170 


Nói riêng bên tai - Kinh ĐI ĐỀN CÁC GIA 
ĐÌNH-= Tạng TH. 5U sa ciisiiidiiasase 205 


Nói vì được hỏi đến - Kinh KHÔNG CÓ DƯ Y 
mỉ: 0/0000 0a 207 


Nói đúng thời - Kinh POTALIYA — Tăng L, 742 


Nói đúng thời, đúng sự thật, nhu hoà.. - Kinh 
TẠI KUSINARA - Tăng IV, 344................ 218 


Quả rất nhẹ của nói dối - Kinh RẤT LÀ NHẸ — 
Tăng III, 623.....................-¿-¿- 5x+k+x£keEerxekerered 9/929) 


Ta quyết không nói láo, dù nói để mà chơi - Kinh 
GIÁO GIỚI LAHÂULA Ở RỪNG AMBÀLA — 
DI 1111719 Tỉ, 71 sac xxes6042esetsdosivdsueslksese 225 


NÓI CHUYỆN 4 


DÂN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 


NÓI CHUYỆN lộ 


không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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NÓI CHUYỆN 


I 10 đề tài nói chuyện - Kinh NHỮNG 
ĐÈ TÀI CÂU CHUYỆN 1 - Tăng IV, 
408 


NHỮNG ĐÊ TÀI CÂU CHUYỆN 1 - 7ăng IV. 40 
(Chánh ngữ) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại ]etavana 
trong khu vườn của ông Anàthapindika. 


Lúc bấy gIỜ, rất nhiều Tỷ-kheo, sau buôi ăn, sau khi 
đi khất thực trở về, ngồi tụ họp tại hội trường. Các vị 
này đang chú tâm trong nhiều câu chuyện phù phiếm 
sai khác sau đây: Câu chuyện về vua, câu chuyện về 
ăn trộm, cầu chuyện về đại thần, câu chuyện về quân 
đội, câu chuyện về sợ hãi, câu chuyện về chiến trận, 
câu chuyện vê đồ ăn, câu chuyện vê đồ uống, câu 
chuyện vê vải mặc, câu chuyện về đồ năm, câu 
chuyện về vòng hoa, câu chuyện về hương, câu 
chuyện về bà con, cầu chuyện về xe cộ, câu chuyện 
về làng, câu chuyện về thị trấn, câu chuyện về thành 
phó, câu chuyện về quốc độ, câu chuyện vẻ đản bả, 
câu chuyện vê anh hùng, câu chuyện bên Ệ đường, 
câu chuyện tại chỗ lẫy nước, câu chuyện về ma quỷ, 
các câu chuyện sai khác về thế giới, về biên lớn, các 
câu chuyện về hữu và phi hữu. 
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2. Rồi Thế Tôn vào buôi chiều từ Thiên tịnh đứng 
dậy, đi đến hội trường, sau khi đến, ngôi xuống trên 
chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngôi xuống, Thế Tôn bảo 
các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, các Thây nay ngồi hội họp ở đây, 
nói chuyện vê vân đê gì? Câu chuyện gì đang bàn 
giữa các Thây chưa bàn xong? 


- Bạch Thế Tôn, ở đây, chúng con sau buổi ăn, sau 
khi đi khất trở về, chúng con ngôi hội họp tại hội 
trường, và chúng con đang chú tâm trong nhiều câu 
chuyện phù phiêm sai khác sau đây: Câu chuyện về 
vua, câu chuyện về ăn trộm... các cầu chuyện về hữu 
và phi hữu. 


- Này các Tỷ-kheo, thật không xứng đáng cho các 
Thây, là những thiện nam tử, vì lòng xuất ø1a, từ bỏ 
gia đình, sông không gia đỉnh, lại có thê sông sai 
khác, như câu chuyện về vua... câu chuyện vê hữu và 
phi hữu. 


3. Thê nào là mười? 


¡.. Câu chuyện về ít dục. 
2.. Câu chuyện về biệt đủ. 
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Câu chuyện về viễn ly. 

Câu chuyện về không tụ hội. 
Câu chuyện về tinh tấn. 

Câu chuyện về giới. 

Câu chuyện về định. 

Câu chuyện vệ tuệ. 

Câu chuyện về giải thoát. 

¡0. Câu chuyện về giải thoát tri kiến. 


SA 


Này các Tỷ-kheo, có mười đê tài đê nói chuyện này. 


4. Này các Tỷ-kheo, nêu các Thây tiếp tục nói những 
câu chuyện liên hệ đến mười đề tài để nói chuyện 
này, thời các Thây có thê với ánh sáng (của mình) 
đánh bạt ánh sáng của mặt trăng, mặt trời, những vật 
có đại thần lực, có uy lực, còn nói gì của các du sĩ 
ngoại đạo. 


NÓI CHUYỆN 13 


2 4 hạng người Nói và làm - Kinh MẦY 
MƯA 1- Tăng II, 9 


MÂY MƯA I1 - 7ðng II, 9 

1. Như vây tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatfth1, tại Jetavana, khu 
vườn của ông Anàthapindika. Tại đây, Thê Tôn gọi 
các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


2.- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại mây mưa này. Thế 


nào là bôn? 


-_ Có sâm, không có mưa; 

-_ Có mưa, không có sâm; 

- Không có sâm, cũng không có mưa; 
-_ Có sắm và có mưa. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn loại mây mưa này. 
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3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người 
được ví dụ với các loại mây mưa này, có mặt hiện 
hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


- Hạng người có sắm, không có mưa 

- Hạng người có mưa, không có sâm 

- - Hạng người không có sắm, không có mưa 
-_ Hạng người có sắm và có mưa. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người có sấm 
không có mưa? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có nói, 

. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
người có sắm không có mưa. Ví như, này các Tyỷ- 
kheo, loại mây có sâm, không có mưa ây, này các 
Tỷ-kheo, Ta nói rằng hạng người này giông như ví 
dụ ấy. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có 
mưa, không có sâm? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có làm, 
không có nói. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
người có mưa, không có sâm. Ví như, này các Tỷ- 
kheo, loại mây chỉ có mưa, không có sâm ây, Ta nói 
rằng, này các Tỷ-kheo, hạng người này giông như ví 
dụ ây. 
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6. Và này các Tỷ kheo, thể nào là hạng người không 
có sám, cũng không có mưa? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không có 

. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
hạng người không có sâm, không có mưa. Ví như, 
này các Tỷ-kheo, loại mây không có sâm, không có 
mưa Ấy, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, hạng người 
này giông như ví dụ ây. 


7. Và này các Tỷ kheo, thể nào là hạng người có sảm 
và có mwa? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có nói và có 
làm. Như vậy, này các Ty-kheo, là hạng người có 
sâm và có mưa. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại mây 
có sẫm và có mưa ẫy, Ta nói rằng, này các Ty-kheo, 
hạng người này giống như ví dụ ấy. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người giông như loại 
mây này có mặt, hiện hữu ở đời. 
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3 5 lợi ích nói pháp đúng thời - Kinh 
TÔN GIÁ NANDAKA - Tăng IV, 75 


TÔN GIÁ NANDAKA - 7ðng IV, 75 


1. Một thời Thế Tôn trú ở SàvathI, tại Jetavana, trong 
khu vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Nandaka đang thuyết pháp cho các Tỷ-kheo trong 
hội trường, thuyết giảng, khích lệ, làm cho phân 
khởi, làm cho hoan hỷ. 


2. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ Thiền tịnh đứng 
dậy, đi đến hội trường, sau khi đến, đứng ngoài cửa 
hội trường, chờ đợi cho cuộc giảng chấm dứt. Biết 
được bài giảng đã chấm dứt, Thế Tôn đẳng hắng và 
gõ then cửa. Các Tỷ-kheo â ây mở cửa cho Thế Tôn. 
Rồi Thế Tôn bước vào hội trường và ngôi xuống trên 
chỗ đã soạn sẵn. Ngôi xuống, Thế Tôn bảo Tôn giả 
Nandaka: 


- Dài thay, này Nandaka là pháp môn này, Thầy đã 
giảng cho các Tỷ-kheo! Lưng Ta đã mỏi khi đứng ở 


ngoài cửa, chờ cho buổi thuyết giảng chấm dứ!. 


3. Khi được nói vậy, Tôn giả Nandaka lấy làm bồi 
rôi bạch Thê Tôn: 
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- Bạch Thế Tôn, chúng con không biết Thế Tôn đứng 
ở ngoài cửa. Nêu chúng con biệt Thê Tôn đứng ở 
ngoài cửa, thời chúng con đã không nói dài như vậy. 


Thê Tôn sau khi biệt tâm trạng bôi rôi của Tôn giả 
Nandaka liên nói với Tôn giả Nandaka: 


- Lành thay, lành thay, này Nandaka! Thát là xứng 
đáng cho các thiện nam tử các Thầy vì lòng tin xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các Thầy 
ngồi lại với nhau để nghe pháp. 


Này Nandaka, khi các Thầy hội họp với nhau, này 
Nandaka, có hai việc cắn phải làm: nói pháp hay 
giữ yên lăng của bậc Thánh. 


- Này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tr nhưng không 
có giới. như vậy vị ấy không đầy đủ về chi phần 
ây. Do vậy, cần phải làm cho đầy đủ chi phần ấy: 
"Làm thế nào ta có lòng tin và cả giới nữa?". Và 
khi nào, này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tin và có 
giới, như vậy vị ấy đầy đủ về chi phần ấy. 

- Và này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tin và có giới, 

nhưng nội tâm không được tịnh chí. như vậy vỊ ây 
không đầy đủ vê chi phần Ấy. Do vậy, cân phải 
làm cho đây đủ về chi phần ấy: "Làm thế nào ta 
có lòng tin và cả giới và có nội tâm tịnh chỉ?". Và 
khi nào, này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tin và có 
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giới và có được tâm tịnh chỉ; như vậy vị ây đây đủ 
về chỉ phân ấy. 

Và này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, có 
nội tâm được tịnh chỉ nhựng không được tăng 
thượng tuệ pháp quán. như vậy, vị ấy không đây 
đủ vệ chi phân â ây. Do vậy, cần phải làm cho đây 
đủ vệ chi phân â ây. Do vậy, cần phải làm cho đây 
đủ về chi phần ấy: "Làm thế nào ta có lòng tin, có 
giới, có được nội tâm tịnh chỉ, và có được tăng 
thượng tuệ pháp quán?” 

Và khi nào, này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tin, có 
giới, có được nội tâm tịnh chỉ, và có đươc tăng 
thương tuê pháp quán, như vậy vị ây đầy đủ về 
chi phần ấy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Nói như vậy xong, 
Thiện Thệ từ chô ngôi đứng dậy, bước vào tĩnh xá. 


4. Rồi Tôn giả Nandaka khi Thế Tôn đi không bao 
lầu gọi các Tỷ-kheo: 


- Này chư Hiên, Thế Tôn với bốn câu, sau khi thuyết 


trình Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, từ 
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chỗ ngôi đứng dậy, đã đi vào tỉnh xá. "Này Nandaka, 
Tỷ-kheo có lòng tin... như vậy, vị ây được đây đủ với 
chi phân ây”. 
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Này chư Hiển, có năm lợi ích này, do nghe pháp 
dung thời và luận đàm về pháp đúng thời. 


Thê nào là năm? 


5. Ở đây, này chư Hiên, Tỷ-kheo thuyết pháp cho các 
Tỷ-kheo, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có 
văn, trình bày Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ trong 
sạch. Này chư Hiên, nhiều như thế nào, như thế nào, 

vị Tý-kheo thuyết pháp cho các Tỷ-kheo, sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện... đây đủ trong sạch, nhiều như 
vậy, như vậy, vị ấy ái mộ bậc Đạo Sư, thích ÿ, kinh 
trọng và noi gương theo. Thưa chư Hiền, đây là lợi 
ích thứ nhất, do đúng thời nghe pháp, đúng thời đàm 
luận về pháp. 


6. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo thuyết pháp cho 
các Tỷ-kheo, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có 
nghĩa, có văn... được trong sạch. Này chư Hiền, 
nhiều như thế nào, như thế nào, Tỷ-kheo thuyết pháp 
cho các Ty-kheo sơ thiện... đây đủ trong sạch, nhiều 
như vậy, như vậy, vị ấy thọ trì về nghĩa, thọ trì về 
pháp. Thưa chư Hiền, đây là lợi ích thứ hai, do đúng 
thời nghe pháp, đúng thời đàm luận về pháp. 


7. Lại nữa, này chư Hiện, Tý-kheo thuyết pháp cho 


các Tỷ-kheo, sơ thiện... đây đủ trong sạch. Này chư 
Hiện, nhiêu như thê nào, như thê nào, vị ây thuyêt 
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pháp cho các Tỷ-kheo sơ thiện... đầy đủ trong sạch, 
này chư Hiền, nhiều như vậy, như vậy, vị Ấy, sau khi 
thể nhập nghĩa cú thâm sâu trong pháp ấy, vị ấy thấy. 
Này chư Hiền, đây là lợi ích thứ ba, do nghe pháp 
đúng thời và đàm luận về pháp đúng thời. 


§. Lại nữa, này chư Hiên, Tý-kheo thuyết pháp cho 
các Tỷ-kheo sơ thiện... đầy đủ trong sạch. Này chư 
Hiền, nhiều như thế nào, như thế nào, VỊ ây thuyết 
pháp cho các Tỷ-kheo sơ thiện... đầy đủ trong sạch, 
nhiều như vậy, như vậy, các vị đồng Phạm hạnh tôn 
trọng noi gương thêm nữa, nghĩ răng: "Vị ấy đã 
chứng hay sẽ chứng". Này chư Hiền, đây là lợi ích 
thứ tư, do nghe pháp đúng thời và đàm luận về pháp 
đúng thời. 


9. Lại nữa, này chư Hiên, Tỷ-kheo thuyết pháp cho 
các Tỷ-kheo sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có 
nghĩa, có văn, trình bày Phạm hạnh hoàn toản đầy đủ 
trong sạch. Này chư Hiền, nhiều như thế nào, như thế 
nào, Tý-kheo thuyết pháp cho các Tỷ-kheo sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày 
Phạm hạnh hoản toàn đầy đủ trong sạch. Ở đây, ở 
đây các Tỷ-kheo nào là hữu học, tâm chưa thành tựu, 
đang sống cần cầu sự vô thượng an ổn, khỏi các khổ 
ách, họ được nghe pháp ấy, khởi lên tỉnh tấn để 
chứng đạt được những gì chưa được chứng đạt, để 
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chứng đắc những gì chưa được chứng đắc, để chứng 
ngộ những gì chưa được chứng ngộ. Còn các T}- 
kheo nào ở đáy là các bác A-la-hán, các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, 
đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. Những vị 
ấy sau khi nghe pháp, sống chú tâm vào hiện tại lạc 
/rú. Này chư Hiền, đây là lợi ích thứ năm, do nghe 
pháp đúng thời và do đàm luận về pháp đúng thời. 


Này chư Hiền, đó là năm lợi ích do nghe pháp đúng 
thời, và do đàm luận vê pháp đúng thời. 


NÓI CHUYỆN 22 


4 5 nguy hại của nói nhiều - Kinh 
NGƯỜI NÓI NHIÊU - Tăng II, 718 


NGƯỜI NÓI NHIÊU - 7ðng II, 718 


1. - Có năm nguy hại này cho người nói nhiều. 
2. Thế nào là năm? 


- Nói láo; 

- Nói lời hai lưỡi; 

- Nói lời độc ác; 

-_ Nói lời phù phiếm; 

-_ Sau khi thân hoại hạng chung, sanh vào cõi dữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người 
nói nhiều. 


3. Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người 


4. Thê nào là năm? 
-_ Không nói láo; 
-_ Không nói hai lưỡi; 
-_ Không nói lời độc ác; 
-_ Không nói lời phù phiêm; 
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-_ Sau khi thân hoại hạng chung, sanh vào thiện 
thú, Thiên giới, cõi đời này. 


Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người nói 
vừa phải. 
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5 5 pháp làm thối đoaạ - Kinh VỊ TỶ 
KHEO HỮU HỌC 1 - Tăng II, 496 


VỊ TỶ KHEO HỮU HỌC I1 - 7ăng IL, 496 


1. - Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, khiến Tý-kheo 
hữu học thối chuyền. 


2. Thế nào là năm? 


-  Ưa sự nghiệp, 

- Ưa đàm luận, 

-  Ưa ngủ, 

-_ Ưa có quần chúng, 

-_ Không quán sát tâm như đã được giải thoát. 


Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, khiến Tỷ-kheo hữu 
học thối chuyền. 


3. Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không khiến Tỷ- 
kheo hữu học thôi chuyên. 


4. Thế nào là năm? 
-_ Không ưa sự nghiệp, 
-_ Không ưa đàm luận, 


- Không ưa ngủ, 
-_ Không ưa có quân chúng, 


NÓI CHUYỆN 23 


- Quán sát tâm như đã được giải thoát. 


Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không khiến Tỷ- 
kheo hữu học thôi chuyên. 
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6 5 pháp làm thối đoaạ - Kinh VỊ TỶ 
KHEO HỮU HỌC 2 - Tăng II, 497 


VỊ TỶ KHEO HỮU HỌC 2 - 7ăng II, 497 


1. - Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, khiến Tÿ- 
kheo hữu học thôi chuyên. Thê nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học có 
nhiễu công Việc, có nhiều việc phải làm, khéo léo 
trong công việc phải làm, từ bỏ độc cư Thiên tịnh, 
không chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ. Đây là pháp 
thứ nhất khiến Tỷ-kheo hữu học thối chuyền. 


3. Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo hữu học suốt 
ngày làm những công việc nhỏ nhặt, từ bỏ độc cự 
Thiên tịnh, không có chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ. 
Đây là pháp thứ hai khiến vị Tý-kheo hữu học thối 
chuyền. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hữu học sông 
hiên hệ nhiêu với các vị tại gia và xuất gia, hệ lụy với 
các sự việc tại gia không thích đăng, từ bỏ độc cự 


Thiên tịnh, không chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ. 
Đây là pháp thứ ba khiến Tý-kheo hữu học thối 


chuyền. 
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5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học đi 
vào làng quá sớm, từ giã làng quá muộn từ bỏ độc 
cư Thiên tịnh, không chuyên chú vào nội tâm tính 
chỉ. Đây là pháp thứ tư khiến vị Tỷ-kheo hữu học 
thối chuyền. 


6. Lại nữa, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học đối 
VỚI các câu chuyện nghiêm trang, khai tâm như các 
câu chuyện về íf_dục, câu chuyện về fri fúc, câu 

chuyện về viên ly, câu chuyện vê không hội họp, câu 
chuyện về tỉnh cần, tỉnh tấn, câu chuyện về GIỚI, câu 
chuyện về định, câu chuyện về tuệ, câu chuyện về 

giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến. Các câu 
chuyện ấy, vị ấy có được có khó khăn, có được có 
mệt nhọc, có được có phí sức. VỊ ấy từ bó độc cư 

Thiên tịnh, không chuyên chú vào nội tâm tính chỉ. 

Đây là pháp thứ năm khiến vị Tỷ-kheo hữu học thối 

chuyền. 


7. Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không khiến 
vị Tỷ-kheo hữu học thôi chuyên. Thê nào là năm? 


8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học 
không có nhiêu công việc, không có nhiêu việc phải 
làm, không khéo léo trong công việc phải làm, không 
từ bỏ độc cự Thiền tịnh, chuyên chú vào nội tâm 
tinh chủ. Đây là pháp thứ nhất không khiến vị Tỷ- 
kheo hữu học thối chuyền. 
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9. Lại nữa, này các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học 
không suốt ngày làm những công việc nhỏ nhặt, 
không từ bỏ độc cư Thiên tịnh, chuyên chú vào nội 
tâm tịnh chỉ. Đây là pháp thứ hai không khiến vị Tỷ- 
kheo hữu học thối chuyền. 


10. Lại nữa, này các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học 


không sống liên hệ nhiêu với các vị tại gia Và xuất 
gia, không hệ lụy với các việc tại gia không thích 
đáng, không từ bỏ độc cư T' hiến tịnh, chuyên chú vào 
nội tâm tịnh chỉ. Đây là pháp thứ ba không khiến vị 
Tý-kheo hữu học thối chuyền. 


11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học 
không đi vào làng quá sớm, không từ giã quá muộn, 
không từ bỏ độc cư Tì hiện tịnh, chuyên chú vào nội 
tâm tịnh chỉ. Đây là pháp thử tư không khiến vị Tỷ- 
kheo hữu học thối chuyền. 


12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học 
đổi với các câu chuyện nghiêm trang, khai tâm, nh 
câu chuyện về íf_dục, câu chuyện về íni túc, câu 
chuyện về viễn ly, câu chuyện vê tính cần tỉnh tán, 
câu chuyện về giới, câu chuyện về định, câu chuyện 
về giải thoái, câu chuyện về giải thoát tri kiến. Các 
câu chuyện ấy có được không khó khăn, có được 
không mệt nhọc, có được không phí sức, không từ 
bỏ độc cư Thiền tịnh, chuyên chú vào nội tâm tỉnh 
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chỉ. Đây là pháp thứ năm, này các Tỷ-kheo, không 
đưa đên thôi chuyên cho vị Tỷ-kheo hữu học. 


Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không khiến vị Tỷ- 
kheo hữu học thôi chuyên. 
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7 8 Thánh ngôn - Kinh PHI THÁNH 


NGÔN - Tăng III, 695 


PHI THÁNH NGÔN -7ăng II, 695 


1. - Này các Tỷ-kheo, có tám phi thánh ngôn này. 


2. Thế nào là tám? 


. Không thấy nói thấy. 
. Không nghe nói nghe. 
Không nghĩ nói nghĩ. 
Không biết nói biết. 

. Thấy nói không thấy. 

. Nghe nói không nghe. 
. Nohĩ nói không nghĩ. 
. Biết nói không biết. 


© MỊ O ta R 6N 


Này các Tỷ-kheo, đây là tám phi Thánh ngôn. 
THÁNH NGÔN -7ăng III, 695 


1. - Này các Tỷ-kheo, có tám thánh ngôn này. 


2. Thế nào là tám? 
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Địi 


. Không thấy nói không thấy. 
. Không nghe nói không nghe. 
. Không nghĩ nói không nghĩ. 
. Không biết nói không biết. 

. Thấy nói thấy. 

. Nghe nói nghe. 

. Nohĩ nói nghĩ. 

. Biết nói biết. 


%®œ "Ất + C©°,`>. 


Này các Tỷ-kheo, đây là tám Thánh ngôn. 
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§ — Ham nói - Kinh KHÓ TRỪ KHỬ - 
Tăng II, 612 


KHÓ TRỪ KHỬ - 7ăng II, 612 
1. - Năm pháp này khởi lên, này các Tỷ-kheo, thật 
khó trừ khử. 
2. Thế nào là năm? 
- Tham khởi lên, thật khó trừ khử; 
- _ Sân khởi lên, thật khó trừ khử; 
-_ SÏ khởi lên, thật khó trừ khử; 
-_ Ham nói khởi lên, thật khó trừ khử; 
-_ Fâm lang thang thật khó trừ khử. 


Năm pháp này đã khởi lên, này các Tỷ-kheo, thật khó 
trừ khử. 
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9 Hý luận một vẫn đề không phải hý 
luận - Kinh KOTTTHITA — Tăng HH, 
123 


KOTTHITA — 7äng II, 123 


I. Rồi Tôn giả Mahàkotthia đi đến Tôn giả 
Sàriputta, sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta 
những lời chào đón thăm hỏi ... ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Mahàkotthita thưa với Tôn giả Sàriputta: 
- Thưa Hiển giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ không có dự tàn, còn có một cái gì khác nữa ? 


- liưa Hiên giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ không có dự tàn, không côn có một cái gì khác 
nữa ? 

- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 

- liưa Hiên giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ không có dự tàn, còn có và không còn có một cái 


gì khác nữa ? 


- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 
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- lhưa Hiên giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ không có dự tàn, không còn có và không không 
còn có một cái gì khác nữa 2 


- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 


2.- Thưa Hiền giả, khi được hỏi: "Thưa Hiển giả, sau 
sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, 
còn có một cái gì khác nữa", Hiền giả nói: "Chớ có 
nói vậy, thưa Hiền giả". Khi được hỏi: "Thưa Hiền 
giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có 
dư tàn, không còn có một cái gì khác nữa", Hiền giả 
nói: "Chớ có nói vậy, thưa Hiền giả". Khi được hỏi: 
"Thưa Hiền giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ 
không có dư tàn, có và không có một cái gì khác 
nữa", Hiền giả nói: "Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả". 
Sau khi được hỏi: "Thưa Hiền giả, sau sự đoạn diệt, 
ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, không có và 
không không có một cái gì khác nữa", Hiền giả nói: 
"Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả". Thưa Hiền giả, như 
thế nào cần phải hiểu ý nghĩa lời nói này? 


3.- 


-_ "Thựa Hiển giả, Thưa Hiện giả, sau sự đoạn 
diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dự tàn, còn 
có một cái gì khác nữa!", nói vậy là khiến trở 
thành hý luận một vẫn đề không phải hý luận. 
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-_ "T]yq Hiển giả, sau sự đoạn diệt, ... không có 
dư tàn, không có cái gì khác nữa!"”, nói vậy là 
khiến trở thành hý luận một vấn đề không phải 
hý luận. 

-_ "T]yaq Hiển giả, sau sự đoạn diệt,.... không có 
dư tàn, còn cát gì và không còn cái gì khác 
nữa!”, nói vậy là khiến trở thành hý luận một 
vấn đề không phải hý luận. 

-_ "T]yq Hiển giả, sau sự đoạn diệt, ... không có 
dư tàn, không còn cái gì và không không còn 
cái gì! ", nói vậy là khiến trở thành hý luận một 
vấn đề không phải hý luận. 


Thưa Hiền giả, cho đến khi nào có sự đi đến sáu 
xúc xứ, cho đến khi ấy có sự đi đến hý luận. Cho 
đến khi nào có sự đi đến hý luận, cho đến khi ấy có 
sự đi lến sáu xúc xứ. 


Thưa Hiền giả, đo sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ 
không có dư tàn, hý luận được đoạn diệt, hý luận 
được chỉ tịnh. 


4. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Tôn giả Mahàkotthita, 
sau khi đến, nói với Tôn giả Mahàkotthita những lời 
chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ànanda nói với Tôn 
giả Mahàkotthita: 
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- Thưa Hiện giả, do sự đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ 
không có dư tàn, có phải còn có vật gì khác? 


- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 


.. (giông như đoạn trước, khi Sàriputta trả lời cho 
Mahàkotthita) ... cho đên hý luận được chỉ tịnh ". 
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10 


Khẩu nghiệp - Chê khen cẩn thận - 
Kinh GANH TỊ — Tăng II, 536 


GANH TỊ - 7ăng II, 536 


1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một 
Tỷ-kheo-nI như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 


2. Thế nào là năm? 


Không suy xét, không thâm sát, tán thán người 
không đáng được tán thán; 

Không suy xét, không thâm sát, không tán thán 
người đáng được tán thán; 

Ganh tỊ; 

Xan tham; 

Bác bỏ các vật dụng tín thí. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo-nm1 như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 


3. Thành tựu năm pháp này, này các Tyỷ-kheo, một 
Tỷ-kheo-nI như vậy tương xứng được sanh lên cõi 


Trời. 


4. Thế nào là năm? 
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-_ Có suy xét, có thầm sát, không tán thán người 
không đáng được tán thán; 

-_ Có suy xét, có thấm sát, tán thán người đáng 
được tán thán; 

- _ Không có ganh tỊ; 

- _ Không có xan tham; 

-_ Không bác bỏ các vật tín thí. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo-m1 như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. 


TRI KIÊN - 7ăng II, 537 


1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một 
Tỷ-kheo-nI như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 


2. Thế nào là năm? 


-_ Không suy xét, không thâm sát, tán thán người 
không đáng được tán thán; 

-_ Không suy xét, không thẩm sát, không tán thán 
người đáng được tán thán; 

-_ Có tà kiến; 

-_ Có tà tư duy; 

-_ Bác bỏ các vật tín thí. 
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Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo-nI như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 


3. Thành tựu năm pháp này, này các Tyỷ-kheo, một 
Tỷ-kheo-nI như vậy tương xứng được sanh lên cõi 
Trời. 


Thê nào là năm? 


-_ Có suy xét, có thâm sát, không tán thán người 
không đáng được tán thán; 

- Có suy Xét, có thâm sát, tán thán người đáng 
được tán thán; 

-_ Có chánh tri kiến; 

-_ Có chánh tư duy; 

-_ Không bác bỏ các vật tín thí. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo-nI như vậy tương xứng được sanh lên cối Trời. 


LỜI NÓI - 7ðng II, 538 


..(Giỗng như kinh số #1 18) ở trên, chỉ có khác trong 
kinh này: 
duy và chánh tinh tấn, chánh niệm thế cho chánh tri 
kiến, chánh tư duy của kinh trước). 
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TINH TẤN - 7ðng II, 538 


..(Giỗng như kinh số #1 18) ở trên, chỉ có khác trong 
kinh này: 
duy và chánh tỉnh tấn, chánh niệm thế cho chánh tri 
kiên, chánh tư duy của kinh trước). 
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II Khẩu nghiệp - Chê khen cẩn thận - 
Kinh KHÔNG TÁN THÁN TƯƠNG 
XỨNG - Tăng II, 736 


KHÔNG TÁN THÁN TƯƠNG XỨNG - 7ăng II, 
736 


1. - Thành tựu năm pháp, Tỷ-kheo trú tại chỗ như 
vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 


2. Thế nào là năm? 


- Không có suy xét, không thâm sát, tán thán 
người không đáng được tán thán; 

-_ Không suy xét, không thâm sát, 
người đáng được tán thán; 

- Không suy xét, không thẩm sát, đặt lòng tin 
(làm rõ ràng) vào những chỗ không đáng được 
tịnh tín; 

- Không suy xét, không thầm sát, không đặt lòng 
tin vào những chỗ đáng được tịnh tín; 

- _ Làm rơi rớt các vật tín thí. 


Do thành tựu năm pháp, Tỷ-kheo trú tại chỗ như vậy 
tương xứng bị rơi vào địa ngục. 
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3. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo trú tại chỗ 
như vậy tương xứng sanh lên cõi trời. 


4. Thế nào là năm? 


Có suy xét, có thâm sát, không tán thán người 
không đáng được tán thán; 

Có suy xét, có thâm sát, tán thán người đáng 
được tán thán; 

Có suy xét, có thâm sát, không đặt lòng tin vào 
những chỗ không đáng được tịnh tín; 

Có suy xét, có thâm sát, đặt lòng tin vào những 
chỗ đáng được tịnh tín; 

Không làm rơi rớt các vật tín thí. 


Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo trú tại chỗ 
như vậy tương xứng sanh lên cõi trời. 
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I2 Khẩu nghiệp - Chê khen cẩn thận - 
Kinh MÁT GÓC - Tăng L, 552 


MÁT GÓC - 7ăng I, 552 


1. Thành tựu bốn pháp này, này các Tý-kheo, kẻ ngu, 
không thông minh, không phải bậc Chân nhân, tự 
mình sử xự như một kẻ mất sốc, bị thương tích, 
phạm tội, bị kẻ trí quở trách, và tạo nên nhiều điều 
vô phước. Thế nào là bỗn? 


— Không có suy xét, không có cứu xét, tán thán 
người không đáng tán thán; 

— Không có suy xét, không có cứu xét, không tán 
người đáng được tán thán; 

Không có suy xét, không có cứu xét, tỏ bày sự 
tại những chỗ không đáng tín nhiệm; 
Không có suy xét, không có cứu xét, tỏ bày sự 
bất tín nhiệm tại những chỗ đáng được tín 
nhiệm. 


Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu, 
không thông minh, không phải bậc Chân nhân, tự 
mình sử xự như một kẻ mất gốc, bị thương tích, 
phạm tội, bị kẻ trí quở trách, và tạo nên nhiêu điều 
vô phước. 


NÓI CHUYỆN 44 


2. Thành tựu bốn pháp này, này các Tý-kheo, bậc 

, thông minh, là bậc Chân nhân, tự mình sử 
xự như một người không mất gốc, không bị thương 
tích, không phạm tội, không bị kẻ trí quở trách, và 
tạo nên nhiều điều phước đức. Thế nào là bốn? 


—_§au khi suy xét, sau khi cứu xét, không tán thán 
những người không đáng được tán thán; 

— Sau khi suy xét, sau khi cứu xét, tán thán những 
người đáng được tán thán; 

— Sau khi suy xét, sau khi cứu xét, tỏ bày sự bất 

tại những chỗ không đáng được tín 

nhiệm; 

— Sau khi suy xét, sau khi cứu xét, tỏ bày sự tín 

tại những chỗ đáng được tín nhiệm. 


Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, bậc Hiền 
trí, thông minh, là bậc Chân nhân, tự mình sử xự như 
một người không mất gốc, không bị thương tích, 
không phạm tội, không bị kẻ trí quở trách và tạo nên 
nhiều điều phước đức. 


Ai khen người đáng chê 
Ai chế người đảng khen 
Kẻ ấy với miệng lưỡi 
Chứa chấp điêu bất hạnh 


NÓI CHUYỆN 45 


NÓI CHUYỆN 


46 


13 Khẩu nghiệp - Chê khen cẩn thận - 
Kinh SÁT SANH - Tăng L, 546 


SÁT SANH - 7ðăng L, 546 


%% Đầy đủ ba pháp, này các Tý-kheo, tương xứng 
như vậy, bị rơi vào địa ngục. Thê nào là ba? 
- _ Tự mình sát sanh, 
- Khích lệ người khác sát sanh, 
-_ Tùy hỷ sự sát sanh. 
Đây đủ ba pháp này, này các Týỷ-kheo, tương xứng 
như vậy, bị rơi vào địa ngục. 
% Đây đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng 
như vậy được sanh thiên giới. Thê nào là ba? 
-_ Tự mình từ bỏ sát sanh, 
-_ Khích lệ người khác từ bỏ sát sanh, 
-. Tùy hý sự từ bỏ sát sanh. 
Đây đủ ba pháp này, này các Tý-kheo, tương xứng 
như vậy, được sanh thiên giới. 


LÁY CỦA KHÔNG CHO - Tăng L, 547 
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(Giống như kinh trên, chỉ khác đây là lấy của không 
cho)... 


TÀ HẠNH TRONG DỤC VỌNG - Tăng L, 547 


(Giống như kinh trên, chỉ khác đây là fà hạnh trong 
đục vọng)... 

156-162... 

... (Giống như kinh trên, chỉ khác tuần tự các pháp 
Sau này: 


lá 
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14 Khấu nghiệp - Chê khen cẩn thận - 
Kinh TRI KIÊN — Tăng II, 537 


TRI KIÊN - 7ă»g IL, 537 


1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một 
Tỷ-kheo-nI như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 


2. Thế nào là năm? 


- _ Không suy xét, không thâm sát, tán thán người 
không đáng được tán thán; 

- Không suy xét, không thâm sát, không tán thán 
người đáng được tán thán; 

-_ Có tà kiến; 

-_ Có tà tư duy; 

-_ Bác bỏ các vật tín thí. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo-nm1 như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tyỷ-kheo, một 
Tỷ-kheo-nI như vậy tương xứng được sanh lên cõi 
Trời. 


Thê nào là năm? 
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-_ Có suy xét, có thẩm sát, không tán thán người 
không đáng được tán thán; 

-_ Có suy xét, có thấm sát, tán thán người đáng 
được tán thán; 

-_ Có chánh tri kiến; 

-_ Có chánh tư duy; 

-_ Không bác bỏ các vật tín thí. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo-nm1 như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. 


LỜI NÓI -— 7ðng II, 538 


..(Giống như kinh số #1 18) ở trên, chỉ có khác trong 
kinh này: 
duy và chánh tỉnh tấn, chánh niệm thế cho chánh tri 
kiên, chánh tư duy của kinh trước). 


TINH TẤN - 7ðng II, 538 


..(Giỗng như kinh số #1 18) ở trên, chỉ có khác trong 
kinh này: 
duy và chánh tinh tấn, chánh niệm thế cho chánh tri 
kiến, chánh tư duy của kinh trước). 
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I5 Khẩu nghiệp - Chê khen cẩn thận - 
Kinh TÁN THÁN - Tăng I, 713 


TÁN THÁN - 7ăng I, 713 


1. - Thành tựu với bốn pháp, này các Tý-kheo, như 
vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thê nào là bôn? 


-_ Không suy tư, không thâm sát, tán thán người 
không xứng đáng được tán thán; 

-_ Không suy tư, không thẩm sát, không tán thán 
người xứng đáng được tán thán; 

- Không suy tư, không thấm sát, tự cảm thấy tin 
tưởng đối với những chỗ không đáng tin tưởng 

Không suy tư, không thâm sát, tự cảm thấy 

đối với những chỗ đáng tin 


tưởng. 


Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như 
vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 


2. Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như 
vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. 


Có suy tư, có thấm sát, không tán thán người 


không xứng đáng được tán thán; 
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-_ Có suy tư, có thâm sát, tán thán người xứng 
đáng được tán thán; 

-_ Có suy tư, có thâm sát, tự cảm thấy không tin 
tưởng đối với những chỗ không xứng đáng 
được tin tưởng; 

-_ Có suy tư, có thâm sát, tự cảm thấy tin tưởng 
đối với những chỗ đáng tin tưởng. 


Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như 
vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. 


PHẦN NỘ - Tăng L, 714 
(Như kinh trên, (83), chỉ khác về bốn pháp: 


- Tôn trọng phẫn nộ, không tôn trọng điệu 
pháp: 

- Tôn trọng gièm pha, không tôn trọng diệu 
pháp; 

- Tôn trọng lợi dưỡng, không tôn trọng diệu 
pháp; 

- Tôn trọng cung kính, không tôn trọng diệu 
pháp). 
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Khẩu nghiệp - Chê khen cẩn thận - 
Kinh TÁN THÁN - Tăng II, 534 


TÁN THÁN - 7ăng II, 534 


1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, TỷỶ- 
kheo-mi tương xứng như vậy bị rơi vào địa ngục. 


2. Thế nào là năm? 


Không suy xét, không thâm sát, tán thán người 
không đáng được tán thán; 

Không suy xét, không thâm sát, không tán thán 
người đáng được tán thán; 

Không suy xét, không thâm sát, đặt lòng tin vào 
những chỗ không đáng được tịnh tín; 

Không suy xét, không thâm sát, không đặt lòng 
tin vào những chỗ đáng được tịnh tín; 

Bác bỏ các vật dụng tín thí. 


Do thành tựu năm pháp này, Tỷ-kheo-ni như vậy 
tương xứng bị rơi vào địa ngục. 


3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo-nI tương xứng như vậy được sanh lên cối Trời. 


Thê nào là năm? 
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S5) 


-_ Có suy xét, có thầm sát, không tán thán người 
không đáng được tán thán; 

-_ Có suy xét, có thấm sát, tán thán người đáng 
được tán thán; 

- _ Có suy xét, có thầm sát, không đặt lòng tin vào 
những chỗ không đáng được tịnh tín; 

- Có suy xét, có thâm sát, đặt lòng tin vào những 
chỗ đáng được tịnh tín; 

-_ Không bác bỏ các vật dụng tín thí. 


Thành tựu năm pháp này, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo- 
nI như vậy tương xứng được sanh lên cối Trời. 
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I7 Khẩu nghiệp - Chê khen cẩn thận - 
Kinh XAN THAM 1-— Tăng II, 738 


XAN THAM I- 7ăng II, 738 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo trú tại chỗ 
như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 


2. Thế nào là năm? 


-_ Không suy xét, không thâm sát, tán thán người 


không đáng được tán thán; 

-_ Không suy xét, không thâm sát, không tán thán 
người đáng được tán thán; 

- _ Xan tham trú xứ, tham đắm trú xứ; 

- _ Xan tham gia đình, tham đắm gia đình; 

- Làm cho rơi rớt các vật tín thí. 


Thành tựu năm pháp, Tỷ-kheo trú tại chỗ như vậy 
tương xứng bị rơi vào địa ngục. 


3. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo trú tại chỗ 
như vậy tương xứng sanh lên cõi trời. 


4. Thế nào là năm? 


-_ Có suy xét, có thầm sát, không tán thán người 


không đáng được tán thán; 
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Có suy xét, có thẩm sát, tán thán người đáng 
được tán thán; 

Không xan tham trú xứ, không tham đăm trú 
XỨ; 

Không xan tham gia đình, không tham đắm gia 
đình; 

Không làm cho rơi rớt các vật tín thí. 


Thành tựu năm pháp, này các Tý-kheo trú tại chỗ 
như vậy tương xứng sanh lên cõi trời. 


XAN THAM 2- 7ăng II, 739 


(Như kinh trước #237, bỏ "tham đắm trú xứ", bỏ 
"tham đắm gia đình", thay thế "làm cho rơi rớt vật 
thí" băng "xan tham lợi dưỡng". Phần sau có những 
thay đôi cần thiết.) 


XAN THAM 3- 7ang II, 739 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo trú tại chỗ 
như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 


2. Thế nào là năm? 
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-_ Xan tham chỗ ở, 

-_ Xan tham gia đình, 

-_ Xan tham lợi dưỡng, 

- _ Xan tham tán thán, 

- Làm cho các vật tín thí rơi rớt. 


Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo trú tại chỗ 


như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 


3. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo trú tại chỗ 


như vậy tương xứng sanh lên cõi trời. 
4. Thê nào là năm? 


-_ Không xan tham chỗ ở, 

-_ Không xan tham gia đình, 

-_ Không xan tham lợi dưỡng, 

-_ Không xan tham tán thán, 

-_ Không làm cho vật tín thí rơi rớt. 


Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo trú tại chỗ 


như vậy tương xứng sanh lên cõi trời. 


XAN THAM 4- 7ăng II, 739 
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S) 


(Hoàn toàn giống như kinh #239, chỉ khác pháp thứ 


năm là "xan tham pháp", thế cho "làm cho vật tín thí 
TƠI rỚt”.) 
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I8 Khẩu nghiệp - Con người được sanh 
ra với búa trong miệng - Kinh 
Kokàlika — Tương I, 329 


Kokàlika — 7ơng L, 329 
1) Tại SàvatthI. 


2) Rồi Tỷ-kheo Kokàlika đi đến Thế Tôn; sau khi 
đên, đảnh lê Thê Tôn, rôi ngôi xuông một bên. 

3) Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo Kokàlika bạch Thế 
Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, Sàriputta và Mogsallàna là hạng 


ác dục. Họ bị ác dục chỉ phối. 


4) Khi được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Tỷ-kheo 
Kokàlika: 


- Này Kokàhka, chớ có nói như vậy. Này Kokàlika, 
chớ có nói như vậy. Này Kokaàhka, hãy đặt tin trởng 
vào Sàripuffat và Moggalàna. SàrpuHa và 
Moggallàna thật là hòa ái. 


5) Lần thứ hai, Tỷ-kheo Kokàlika bạch Thế Tôn: 
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Bạch Thế Tôn, dâu Thế Tôn đáng tin tưởng, rất đáng 
tin cậy; nhưng Sảriputta và Moggallàna là hạng ác 
dục. Họ bị ác dục chi phôi. 


6) Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Tỷ-kheo Kokalika: 
-- Này Kokàlika, chớ có nói như vậy. Này Kokàlika, 
chớ có nói như vậy. Này Kokàlika, hãy đặt tin tưởng 
vào Sàrpuíta và Moggallàna. Sàrputa và 
Mogøsallàna thật là hòa ái. 

7) Lần thứ ba, Tỷ-kheo Kokàlika bạch Thế Tôn: 

--.. Họ bị ác dục chi phối. 

8) Lần thứ ba, Thế Tôn bảo Tỷ-kheo Kokàlika: 

--.. SarIputta và Mogsallàna thật là hòa ái. 


„) Rồi Tý-kheo Kokàlika từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lễ Thế Tôn, thân bên phải hướng về Ngài, rồi ra đi. 


10) Tỷ-kheo Kokàlika ra đi không được bao lâu, 
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11) Rồi Tỷ-kheo Kokàlika do bệnh này bị mệnh 
chung. BỊ mệnh chung, Tỷ-kheo Kokàlika sanh trong 
địa ngục Sen hông, với tâm hận thù đối với Tôn giả 
SàrIputtfa và Moggallàna. 


12) Rồi Phạm thiên SahampatI, sau khi đêm đã gân 
mãn, với dung sắc thù thăng, chói sáng toàn vùng 
Jetavana, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn và đứng một bên. 


13) Đứng một bên, Phạm thiên Sahampati bạch Thế 
Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Kokàlika đã mệnh chung. 
Bạch Thế Tôn, sau khi mệnh chung Ty-kheo 
Kokàlika phải sanh vào địa ngục Sen hồng với tâm 
hận thù đôi với Tôn giả Sàriputta và Moggallàna. 


14) Phạm thiên Sahampati nói như vậy. Sau khi nói 
xong, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài 
rồi biến mất tại chỗ ấy. 
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15) Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, liền bảo các 
Tỷ-kheo: 


-- Này các Tỷ-kheo, hôi hôm, Phạm thiên Sahampati, 
khi đêm đã gân mãn, với dung sắc thù thắng, chói 
sáng toàn vùng Jetavana đi đến Ta; sau khi đến, đảnh 
lễ Ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, này các Tỷ 
kheo, Phạm thiên SahampatI bạch với Ta: "Bạch Thể 
Tôn, T)-kheo Kokàlika đã mệnh chung. Và bạch Thể 
Tôn, Tỷ-kheo Kokàhka sau khi mệnh chung đã sanh 
vào địa ngục Sen hông với tâm thù hận đối với Tôn 
giả Sàripua và Moggattàna”. Này các Tỷ-kheo, 
Phạm thiên Sahampati nói như vậy. Sau khi nói 
xong, đảnh lễ Ta, thân phía hữu hướng về Ta, rồi 
biến mất tại chỗ. 


16) Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thể Tôn, bao nhiêu lâu là tuổi thọ trong địa 
ngục Sen hông ? 


17) -- Thật dài, này Tỷ-kheo, là tuổi thọ trong địa 
ngục Sen hồng. Không dễ gì tính được là bao nhiêu 
năm, bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm, bao 
nhiêu trăm ngàn năm. 


18) -- Bạch Thế Tôn, có thể tính được chăng bằng 
một ví dụ? 
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19) Thế Tôn đáp: 
-- Có thê được, này Tỷ-kheo. 


Này Tỷ-kheo, ví như có một bao hột đậu mè, nặng 
hai mmwơi khảrika, theo đo lường ở nước Kosala. Ví 
dụ sau một trăm năm, một người lấy ra một lần một 
hột mè. 


¬ Này Tỷ-kheo, 


- Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục 
Abhuda bằng một tuổi thọ ở địa ngục 

- Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục 
Nirabbuda bằng một tuổi thọ ở địa ngục 

-_ Này-Tỷ kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục Ababa 
bằng một tuổi thọ ở địa "gục 

— Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục Atata 
bằng một tuổi thọ ở địa ngục 

-_ Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục Ahaha 
bằng một tuổi thọ ở địa "ngục 

- Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục 
Kumuda bằng một tuổi thọ ở địa ngục 
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- Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục 
Sogandhika băng một tuôi thọ ở địa ngục Uppala 


-_ Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục Uppala 
bằng một tỗi thọ ở địa ngục NRRBHENN 
-. Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục Sen 
Bứ băng một tuôi thọ ở địa ngục Pudumà (Sen 


Này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Kokàlika sanh tại địa ngục 
Sen hông với tâm hận thù đôi với tôn giả Sàriputta 
và Mogsallàna. 


20) Thế Tôn nói như vậy. Sau khi nói như vậy, bậc 
Thiện Thệ lại nói thêm: 


Phàm con người đã sanh, 
Sanh với búa trong miệng, 
Kẻ ngu khi nói bậy, 

Tự chặt đưt lấy thân. 
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Nhỏ thay bất hạnh này, 
Trong canh bạc rủi may, 
Bị tan hoang tài sản, 
Trong giờ phút đỏ đen. 


Lớn hơn sự bất hạnh, 
Hơn mọi bắt hạnh khác, 
Do tự mình gây nên, 

Cho tự ngã của mình. 

Ai đối xử ác ý, 

Với chư Phát, Thiện Thệ, 
Phải trải qua thời gian, 
Trăm ngàn nhiễu hơn nữa, 
Ba mươi sáu và năm, 

Trải thời gian thật đài. 

Ai với lởi và ý, 

Phi báng bậc Hiên Thánh, 
Dùng ác tâm chống đối, 
Sẽ sa đọa địa ngục. 
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19 Khẩu nghiệp - Con người được sanh 
ra với búa trong miệng - Kinh Tudu 
brahmà — Tương L, 327 


Tudu brahmà — Tương L, 327 


1) Tại Sàvatth1. 


2) Lúc bấy giờ Tỷ-kheo Kokàlika bị bệnh, đau đón, 
bị trọng bệnh. 


3) Rôi Bích-chỉ Phạm thiên Tuảu khi đêm đã gần 
mãn, với dung sắc thù tháng, chói sáng toàn vùng 
Jetavana, đi đên Tỷ-kheo Kokàlika. 


4) Sau khi đến, vị ấy đứng trên hư không, và nói với 
Tỷ-kheo Kokàlika: 


-- Này Kokàlika, hãy đặt tin tưởng vào Sàriputta và 
Mogsallàna. Sàriputta và Moggallàna thật là hòa 
nhã. 

5) -- Ông là ai, này Hiền giả? 


6) -- Ta là Bích-chi Phạm thiên Tudu. 
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7) -- Này Hiền giả, phải chăng Ông đã được Thế Tôn 
nói là đã chứng quả Bắt lai. Vậy Ông đến ở đời này 
làm gì? Ông có thấy lỗi lâm của Ông như thế nào? 


Phàm con người đã sanh, 


Sanh với búa trong miệng, 


Kẻ ngu khi nói bậy, 

Tự chặt đưt láy thân. 

AI khen kẻ làm bậy, 

Ai chế người làm hay, 
Tự nhen nhúm bát hạnh, 


Do chính miệng của mình; 


Chính do bất hạnh ấy, 
Nên không được an lạc, 


Nhỏ thay bất hạnh này, 


Trong canh bạc (rủi may), 


Bị tan hoang tài sản, 
Trong giờ phút đỏ đen! 
Lớn hơn, sự bất hạnh, 
Hơn mọi bát hạnh khác, 
Do tự mình gây nên, 
Cho tự ngã của mình! 
Ai đối xử ác ý, 

Với chư Phát, Thiện Thệ, 
Phải trải qua thời gian, 
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Trăm ngàn, nhiêu hơn nữa, 
Ba mươi su và năm, 

Trải thời gian thật đài. 

Ai với lới và ý, 

Phi báng bậc Hiên Thánh, 
Dùng ác tâm chống đối, 
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20 Khẩu nghiệp - Con người được sanh 
ra với búa trong miệng - Kinh TỶ 
KHEO KOKÀLIKA - Tăng IV, 467 


TỶ KHEO KOKÀLIKA - 7ăng IV, 467 


1. Bấy giờ có Tỷ-kheo Kokàlika đi đến Thế Tôn, sau 
khi đên, đảnh lê Thê Tôn ngôi xuông một bên. Ngôi 
xuống một bên, Tôn giả Kokàlika bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Sàriputta và Moggallàna là ác đục, 
bị ác dục chính phục. 


Lần thứ hai, Tỷ-kheo Kokàlika bạch Thế Tôn: "Bạch 
Thể Tôn, dâu Thế Tôn có lòng tin và tin tưởng, đối 
với con Sàripuffa và Moggallàna là ác dục, bị ác đục 
chinh phục. ” 


- Này Kokàlika, chớ có nói vậy! Này Kokàlika, chớ 
có nói vậy. Này Kokàlika, tâm hãy tịnh tín đối với 
Sàriputta và Moggallàna. Hiền thiện là Sàriputta và 
Mogøsallàna. 
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Lần thứ ba, Tỷ-kheo Kokàlika bạch Thế Tôn: ... Hiền 
thiện là Sàriputfa và Mogøsallàna. 


2. Rồi Tý-kheo Kokàlika từ chỗ ngôi đứng dậy, đánh 
lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Thế Tôn rồi đi 
ra. 


Tỷ-kheo Kokàlika ra đi không bao lâu, toàn thần của 
Tý-kheo Kokàlika nổi lên những mụt to băng 
sau khi lớn băng hạt cải, chúng lớn lên bằng 
sau khi lớn lên bằng hột đậu, chúng lớn lên băng 
xn # lớn bằng hột đậu lớn, chúng lớn lên 
băng : sau khi lớn bằng hòn sỏi Kolatthl, 
chúng lớn lên bằng ; sau khi lớn lên băng hột 
táo, chúng lớn lên bằng , chúng lớn lên 
bằng trái đưa (trái vilva); sau khi lớn lên băng trái 
dưa vilva, chúng lớn lên bằng (trái dưa đã 
chín); sau khi lớn lên băng trái billa, 
. Tại đây, nó năm trên lá chuôi, 
như con cá ăn phải đô độc. 


3. Lúc ấy có độc giác Phạm thiên Tudu đi đến Tỷ- 
kheo Kokàlika, sau khi đên, đứng trên hư không và 
nói với Tỷ-kheo Kokàlika: 


- Này Kokàlika, hãy đặt tâm tịnh tín nơi Sàriputta và 
Mogøsallàna! Hiên thiện là Sàriputta và Moggallàna. 
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- Ông là ai? 
- Ta là độc giác Phạm thiên Tudu. 


- Thưa Hiền giả, có phải Hiền giả là người được Thế 
Tôn trả lời là đã chứng Bất lai? Sao người lại đến 
đây? Hãy xem như thế nào người đã lầm lạc trong 
vấn đề này. 


Rồi độc giác Phạm thiện Tudu nói lên với Tỷ-kheo 
Kokàlika bài kệ này: 


-Con người được sanh ra, 
Sanh với búa trong miệng, 
Người ngu nói điều xấu, 
Là tự chớm vào mình. 


-ÄAi khen người đáng chê, 
Ai chế người đảng khen, 
Đêu chất chứa bắt hạnh, 
Do từ miệng tạo thành, 
Và chính do bất hạnh, 
Nền không được an lạc. 


-Nhỏ thay, bất hạnh này, 
Chính do cở bạc sanh, 
Khiên tài sản tiêu hao, 


-Bất hạnh này lớn hơn, 


NÓI CHUYỆN 73 


Không những mất tất cả, 
Lại mất cả tự mình, 

Là người khởi ác ý 

Đối với chư Thiện Thệ. 


-Ai chỉ trích bác Thánh, 
Với lời, với ác ý, 

Trải qua trăm ngàn thời, 
Với mi-rab-bu-đa, 

Còn thêm ba mươi sảu, 
Với năm a-bu-äa, 

Phải sanh vào địa ngục 
Chịu khổ đau tại đấy. 


4. Rồi Tỷ-kheo Kokàlika, do chứng bệnh ấy mệnh 
chung. Sau khi chết, Tỷ-kheo Kokàlika sanh vào địa 
ngục sen hồng vì tâm khởi ác ý đối với Sàriputta và 
Mogøsallàna. 


Rồi Phạm thiên Sahampati, sau khi đêm gần mãn, 
với dung sắc thù thăng chói sáng toàn vùng Jetavana, 
đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
đứng một bên, đứng một bên, Phạm thiên SahampatI 
bạch Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Kokàlika đã 
mệnh chung. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Kokàlhika mệnh 
chung, phải sanh vào địa ngục sen hồng, vì tâm khởi 
ác ý đổi với Sàriputta và Moggallàna". Phạm thiên 
Sahampati nói như vậy. Nói như vậy xong, đảnh lễ 
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Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Thế Tôn rồi biến 
mất tại chô. 


5. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm đã qua, bảo các Tỷ- 
kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, đêm nay Phạm thiên Sahampati 
khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói 
sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Ta; sau khi đến, 
đảnh lễ Ta rồi đứng một bên, đứng một bên, này các 
Tỷ-kheo, Phạm thiên SahampatI thưa với Ta: “Bạch 
Thế Tôn, Tỷ-kheo, Kokàlika đã mệnh chung, phải 
sanh vào địa ngục sen hông, vì tâm khởi ác ý đối với 
Sàripuufa và Moggallàna”. Này các Tỷ-kheo, Phạm 
thiên SahampatI nói như vậy. Nói như vậy xong, 
đảnh lễ Ta, thân phía hữu hướng về Ta rỗi biễn mắt 
tại chỗ. 


6. Khi nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, lâu dài bao nhiêu, là tuổi thọ ở địa 
ngục sen hông? 
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- Bạch Thể Tôn, có thể cho một ví dụ được chăng? 


- Có thể được, này Tỷ-kheo, một cô xe chở hai mươi 
cân kosala chở đây hột mè. Rồi một người cứ sau 
một trăm năm, một trăm năm lây lên một hột mè. 
Mau hơn này Tỷ-kheo là cỗ xe chở hai mươi cân 
kosala chở đây hột mè, do phương pháp này, đi đến 
tận sạch, không còn gì nữa, cũng chưa đủ là một 
Abbuda địa ngục. 


1. Địa ngục Abbuda. 
2.. Vĩ như, hai mươi abbuda địa ngục là bằng ImỘt 
địa ngục. 
3.. Ví như, hai mươi Nirabbuda địa ngục là bằng 
một ÄÑfB d¡a ngục. 
4. VI như, hai mươi ababd địa ngục bằng ImỘt 
địa ngục. 
5... Vĩ như, hai mươi aqhaha địa ngục là bằng ImỘt 
địa ngục. 
6. Ví như, hai mươi atato địa ngục bằng ImỘt 
địa ngục. 
7. VI như, hai mươi kumodo địa ngục là bằng ImỘt 
địa ngục. 
8. Ví như, hai mươi sogandhika địa ngục bằng 
một RE 4. ›..... 
9. Ví như, hai mươi uppalako địa ngục bằng một 
địa ngục. 


NÓI CHUYỆN 76 


10. Ví như, hai mươi pundarika địa ngục bằng một 
địa ngục. 


Thế Tôn nói như vậy. Thiện Thệ nói như vậy xong, 
bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


Con người được sanh ra 
Sanh với búa trong miệng, 
Người ngu nói điều xấu, 
Là tự chớm vào mình. 


Ai khen người đáng ché, 
Ai chê người đảng khen, 
Đêu chất chứa bắt hạnh, 
Do từ miệng tạo thành, 
Và chính do bất hạnh, 
Nền không được an lạc. 
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AI chỉ trích bác Thánh, 
Với lời, với ác ý, 

Trải qua trăm ngàn thời, 
Với Ni-rab-bu-da, 

Còn thêm ba mươi sảu, 
Với năm A-bu-da, 

Phải sanh vào địa ngục, 
Chịu khổ đau tại đấy. 
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21 


Kinh BUỘC TỘI - Tăng II, 627 


BUỘC TỘI ~ 7ăng II, 627 


1. Tại đấy, Tôn giả Sàriputta bảo các Tý-kheo: 


- Này các Hiên giả, khi Tỷ-kheo buộc tội muôn buộc 
tội người khác, hãy an trú nội tâm năm pháp rôi hãy 
buộc tội. 


Kn 


Thê nào là năm? 


“Fôi sẽ nói , không phải phi thời”; 


“Fôi sẽ nói , không phải phi chơn”; 
"Tôi sẽ nói , không phải thô bạo”; 
”“Fôi sẽ nói , không phải lời 


không liên hệ đên lợi ích”; 
llI ^* ~ zs Lệ ^ Lệ ^ ^ !t 
Tôi sẽ nói với từ tâm, không phải sân tâm". 


Này các Hiên giả, khi vị Tỷ-kheo buộc tội muôn 
buộc tội người khác, hãy an trú nội tâm năm pháp rôi 
hãy buộc tội. 


3. Ở đây, này các Hiền giả, tôi thấy: 


Có người bị buộc tội phi thời, nhưng phản ứng 
không đúng thời; 
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-_ Có người bị buộc tội phi chơn và có phản ứng 
không chơn thực; 

- BỊ buộc tội thô bạo và có phản ứng không nhu 
hòa; 

- BỊ buộc tội không liên hệ đến lợi ích và có phản 
ứng không liên hệ đến lợi ích; 

- BỊ buộc tội với sân tâm và có phản ứng không 
có từ tâm. 


4. Iỷ-kheo buộc tội phi pháp, có năm lý do không 
cần sắp đặt sám hồi: 


-_ "Tôn giả bị buộc tội phi thời, không đúng thời, 
như vậy vừa đủ đề Tôn giả không sám hồi"; 

- Tôn giả bị buộc tội phi chơn, không phải chơn 
thực, như vậy vừa đủ để Tôn giả không sám 
hồi"; 

- __ Tôn giả bị buộc tội thô bạo, không có nhu hòa, 
như vậy vừa đủ đề Tôn giả không sám hồi"; 

-_ "Tôn giả bị buộc tôi không liên hệ đến lợi ích, 
không phải liên hệ đến lợi ích, như vậy vừa đủ 
để Tôn giả không sám hối"; 

- Tôn giả bị buộc tội với sân tâm, không với từ 
tâm, như vậy vừa đủ để Tôn giả không sám 
hối”. 


Tỷ-kheo bị buộc tội một cách phi pháp, có năm lý do 
này không cần phải sắp đặt sám hồi. 
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5. Tỷ-kheo buộc tội phi pháp, có năm lý do cần sắp 
đặt sám hôi: 


-_ "Hiên giả đã buộc tội phi thời, không phải đúng 
thời, như vậy vừa đủ đề Hiền giả sám hối"; 

- "Hiền giả đã buộc tội phi chơn, không phải 
chơn thực, như vậy vừa đủ để Hiển giả sám 
hối"; 

-_ "Hiển giả đã buộc tội thô bạo, không có nhu 
hòa, như vậy vừa đủ để Hiền giả sám hối"; 

- _ "Tôn giả đã buộc tội liên hệ đến không lợi ích, 
không phải liên hệ đến lợi ích, như vậy vừa đủ 
để Hiền giả sám hối"; 

- "Hiên giả đã buộc tội với sân tâm, không với từ 
tâm, như vậy vừa đủ để Hiền giả sám hồi". 


Tý-kheo buộc tội phi pháp, này các Hiển giả, có năm 
lý do này cần phải sắp đặt sám hối. Vì sao? Vì rằng 
nhờ vậy không một Tỷ-kheo nào khác nghĩ rằng có 
thể buộc tội phi chơn. 


6. Ở đây, này các Hiên giả, tôi thấy: 
-_ Có người bị buộc tội đúng thời, không phản 
ứng phi thời; 
- BỊ buộc tội chơn thực, không phản ứng phi 


chơn; 
- BỊ buộc tội nhu hòa, không phản ứng thô bạo; 
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- Bị buộc tội liên hệ đến lợi ích, không phản ứng 
không liên hệ đên lợi ích; 

-_ BỊ buộc tội với từ tâm, không phản ứng với sân 
tâm. 


7. Tỷ-kheo bị buộc tội đúng pháp, có năm lý do cần 
phải sắp đặt sám hôi: 


“Iôn giả bị buộc tội đúng thời, không phải phì 
thời, như vậy vừa đủ để Tôn giả sám hối"; 

- __ Fôn giả bị buộc tội chơn thực, không phải phi 
thực, như vậy vừa đủ để Tôn giả sám hối"; 

- Tôn giả bị buộc tội nhu hòa không thô bạo, 
như vậy vừa đủ để Tôn giả sám hối"; 

- _ Tôn giả bị buộc tội liên hệ đến lợi ích, không 
phải liên hệ đến lợi ích, như vậy vừa đủ để Tôn 
giả sám hồi"; 

- _ Tôn giả bị buộc tội với từ tâm, không với sân 
tâm, như vậy vừa đủ để Tôn giả sám hối". 


Tỷ-kheo bị buộc tội đúng pháp có năm lý do này, cần 
phải sắp đặt sám hồi. 


8. Tỷ-kheo buộc tội đúng pháp, có năm lý do để 
không phải sắp đặt sám hôi: 
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-_ "Hiền giả buộc tội đúng thời, không phải phi 
thời, như vậy vừa đủ để Hiền giả không sám 
hồi"; 

-_ "Hiên giả bị buộc tội chơn thực, không phải phi 
thực, như vậy vừa đủ đề Hiền giả không sám 
hồi"; 

- __ Tôn giả bị buộc tội thô bạo, không có nhu hòa, 
như vậy vừa đủ đề Tôn giả không sám hồi"; 

-_ "Tôn giả bị buộc tôi không liên hệ đến lợi ích, 
không phải liên hệ đến lợi ích, như vậy vừa đủ 
để Hiền giả không sám hồi"; 

-_ "Hiền giả bị buộc tội với từ tâm, không với sân 
tâm, như vậy vừa đủ để Hiện giả không sám 
hối”. 


Này các Hiền giả, Týỷ- -kheo buộc tội đúng pháp, do 
năm lý do này không cần phải sắp đặt sám hối. Vì 
sao? Vì nhờ vậy, các Tỷ-kheo khác nghĩ rằng buộc 
tội cần phải đúng pháp. 


9. Người bị buộc tội, thưa các Hiển giả, cần phải an 
trú trong hai pháp: chơn thực và bất động. Này các 
Hiền giả, nếu các người khác buộc tội tôi, đúng thời 
hay phi thời, chơn thực hay phi chơn, nhu hòa hay 
thô bạo, liên hệ đến lợi ích hay không liên hệ đến lợi 
ích, với từ tâm hay với sân tâm, thì cần phải an trú 
trong hai pháp: Chơn thực và bất động. Nếu tôi biết: 
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"Pháp này có trong tôi", nêu tôi nghĩ là "có", tôi sẽ 
nói: "Pháp này có trong tôi". Nếu tôi biết: "Pháp này 
không có trong tôi", nếu tôi nghĩ là "không có", tôi 
sẽ nói: "Pháp này không có trong tôi". 


10. Thế Tôn nói: 


- Như vậy này Sàriputta, khi Thây nói như vậy, ở đây 
có một sô người ngu nào không có khả năng năm 
được vân đê? 


11. - Bạch Thế Tôn, những người nào không có lòng 
tin, với mục đích mưu sống, không vì lòng tin xuất 
gia từ bỏ gia định; những người xảo trá, lường gạt, 
hư ngụy, mất thăng băng, cao mạn, dao động, lắm 
lời, nói phô tạp nhạp, không hộ trì các căn, ăn uống 
không tiết độ, không chú tâm cảnh giác, thờ ơ với 
Sa-môn hạnh, không tôn kính học tập, sống quá đây 
đủ, uế oải, đi đầu trong thối thất, từ bỏ gánh nặng, 
viễn ly, biếng nhác, tinh cần thấp kém, thất niệm, 
không tỉnh giác, không định tâm, tâm tán loạn, liệt 
tuệ, cầm ngọng; khi con nói như vậy, họ không có 
khả năng năm được vấn đê. 


Nhưng các thiện nam tử, bạch Thế Tôn, vì lòng tin 
xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không 
xảo trá, lường gạt, không hư ngụy, không mất thăng 
băng, không cao mạn, không dao động, không lắm 
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lời, không nói tạp nhạp, hộ trì các căn, ăn uống có 
tiết độ, chú tâm cảnh giác, không thờ ơ với Sa-môn 
hạnh, tôn kính học tập, không sống quá đây đủ, 
không uê oải, từ bỏ gánh nặng đọa lạc, đi đầu trong 
đời sống viễn ly, tinh cần tinh tất, siêng năng, an trú 
chánh niệm tỉnh giác, định tĩnh, nhất tâm, có trí tuệ, 
không câm ngọng. Khi con nói như vậy, các vị này 
có khả năng nắm giữ vấn đè. 


12. - Này Sàriputta, các Thây không vì lòng tin xuất 
gia từ bỏ gia đình... liệt tuệ, câm ngọng, hãy đê họ 
một bên. 


Nhưng này SàrIputta, những thiện nam tử, vì lòng tin 
xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình... không 
câm ngọng, hãy nói chuyện với họ. Hãy giáo giới các 
vị đồng Phạm hạnh, hãy giảng dạy, này Sàriputta, 
các vị đồng Phạm hạnh nghĩ rằng: ''Sau khi giúp ra 
khỏi phi diệu pháp, tôi an trú các vị đồng Phạm 
hạnh trong diệu pháp"". 
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22 Kinh NÓI NHƯ HOA - Tăng L, 227 
NÓI NHƯ HOA - 7ðng I, 227 


1. Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
xuât hiện ở đời. Thê nào là ba? 

-. Hạng người nói như phân, 

-- Hạng người nói như hoa, 

-- Hạng người nói như mật. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người nói 
như phản? 

-_ Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người khi đi 
vào hội trường, hay đi vào hội chúng, hay đi 
đến giữa các người bà con, hay khi đi đến giữa 
các người đồng một tô hợp, hay đi đến giữa 
cung vua, hay bị dân như là người làm chứng, 
được nói: "Ngươi biệt gì, hãy nói lên”. Người 
ây không biết, nói răng: “Tôi có biệt”; có biệt, 
nói răng: "Lôi không biệt”; không thây, nói 
răng: "Tôi có thây”; có thây, nói răng: "Tôi 
không thấy". Do vì mình hay vì người, hay vì 
một vài lợi vật nhỏ mà đã cô ý nói láo. 


- Người như vậy, được gọi là người nói như 
phân. 
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3. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người nói 
như hoa? 

-_ Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người khi đi 
vào hội trường, hay đi vào hội chúng, hay đi 
đến giữa các người bà con, hay khi đi đến giữa 
các người đồng một tô hợp, hay đi đến giữa 
cung vua, hay bị dẫn như là người làm chứng, 
được nói: "Ngươi biết gì, hãy nói lên". Người 
Ấy, không biết, nói rằng: "Tôi không biết"; có 
biết, nói răng: "Tôi có biết"; không thấy, nói 
rằng: "Tôi không thấy"; có thấy, nói răng: “Lôi 
có thấy". Không vì mình hay vì người, hay vì 
một vài lợi vật nhỏ mà cô ý nói láo. 

-. Người như vậy, được gọi là người nói như hoa. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người nói 
như mát? 


-_ Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, có người 


, người ây nói những lời như vậy. 


- Này các Ty-kheo, đây gọi là hạng người nói 
như mật. 
Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất 
hiện ở đời. 
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23 Làm sao biết người có duyên và có thể 
nói chuyện - Kinh CÁC VẤN ĐÈ 
ĐƯỢC NÓI ĐÉN - Tăng I, 355 


CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC NÓI ĐÉN - 7ðng L, 355 
[. - Này các 1ỷ-kheo, có ba vấn đề này được nói đến. 
Thê nào là ba? 
-_ Có thê nói về quá khứ, nói răng: "Như vậy đã 
xảy ra trong thời quá khứ. 
-_ Có thê nói về tương lai, nói rằng: "Như vậy sẽ 
xảy ra trong thời tương lai". 
- Có thể nói về hiện tại, nói rằng: "Như vậy đang 
xảy ra trong thời hiện tại”. 


cả khả vững nó chuyên bạ không có khả ng 
Nêu người nào, này các Tỷ-kheo, khi được hỏi một 
câu: 


¬._ Không trả lời một cách dứt khoát một câu hỏi 
cần phải trả lời dứt khoái, 

¬. Không trả lời một cách phân tích một câu hỏi 
cán phải trả lời một cách phân tích, 


NÓI CHUYỆN 80 


¬ Không trả lời với một câu hỏi ngược lại một 
câu hỏi cân phải trả lời với một câu hỏi ngược 
lại, 
- Không có gạt qua một bên một câu hỏi cần phải 
gạt qua một bên. 
— Như vậy, này các Tỷ-kheo, một người như vậy 
không có khả năng đê thảo luận. 
Nếu người nào, này các Tý-kheo, khi được hỏi một 
câu: 
-_ Trả lời dứt khoát một câu hỏi cần phải trả lời 
dứt khoái, 
- Trả lời một cách phân tích một câu hỏi cần 
phải trả lời một cách phân tích, 
¬_ Trả lời với một câu hỏi ngược lại một câu hỏi 
cán phải trả lời với một câu hỏi ngược lại, 
-_ Gạt qua một bên một câu hỏi cần phải gạt qua 
một bên. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, một người như vậy 
có khả năng đê thảo luận. 
3. Với sự táo luận, một người có thê biết được là có 
khả năng thảo luận hay không có khả năng thảo luận. 
Nếu một người, này các Tỷ-kheo, khi được hỏi một 
câu.: 


-._ Không xác nhận là đúng hay không đúng, 
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-_ Không xác nhận là một giả thuyết, 
- Không xác nhận là quan điểm của bậc trí, 
không xác nhận là sở hành thường làm. 
—> Nếu là như vậy, này các Tỷ-kheo, người ấy 
không có khả năng thảo luận. 
Nếu một người, này các Tỷ-kheo, khi được hỏi một 
câu, 
-. Xác nhận là đung hay không đúng, 
-_ Xác nhận là một giả thuyết, 
- Xác nhận là quan điểm của bậc trí, xác nhận 
là sở hành thưởng làm. 
— Nếu là như vậy, này các Tý-kheo, người ấy có 
khả năng thảo luận. 
4. Với sự thảo luận, một người có thể biết được là có 
khả năng thảo luận hay không có khả năng thảo luận. 
Nếu một người này, này các Tỷ-kheo, khi được hỏi 
một câu, 
-_ Tránh câu hỏi ấy với một câu hỏi khác, 
-_ Hướng câu chuyện ra ngoài (vấn đê), 
¬. Bày tô sự phần nộ, sân, hán, bất mãn. 
~> Nếu là như vậy, này các Tỷ-kheo, người này 
không có khả năng thảo luận. 
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Nếu một người, này các Tỷ-kheo, khi được hỏi một 
câu, 

-_ Không tránh câu hỏi ấy với một câu hỏi khác, 

-_ Không hướng câu chuyện ra ngoài (vấn đề), 

-_ Không bày tỏ sự phần nộ, sân, hận, bất mãn. 

~ Nếu là như vậy, này các Tỷ-kheo, người này có 
khả năng thảo luận. 

5. Với sự thảo luận, một người có thể biết được là có 
khả năng thảo luận hay không có khả năng thảo luận. 

-_ Nếu một người, này các Tỷ-kheo, khi được hỏi 
một câu, lại măng chửi, đánh đập, nhạo báng, 
chụp lây chô sơ hở. Nêu là như vậy, này các 
Tỷ-kheo, người này có không khả năng thảo 
luận. 

-_ Nếu một người, này các Tý-kheo, khi được hỏi 
một câu, không măng chửi, không đánh đập, 
không nhạo báng, không chụp lây chô sơ hở. 
Nêu là như vậy, này các Tỷ-kheo, người này có 
khả năng thảo luận. 

6. Với sự thảo luận, có thể biết được một người có 
duyên hay không có duyên. 

-_ Không có lóng tai, là không có duyên. 


-_ Có lóng tai là có duyên. 
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Người có duyên thăng tri một pháp, biến tri một 
pháp, từ bỏ một pháp, chứng đắc một pháp. Do thăng 
tri một pháp. biến tri một pháp, từ bỏ một pháp, 
chứng đắc một pháp, vị ây cảm thấy chánh giải thoát. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là lợi ích của thảo luận, 
như vậy là lợi ích của đàm luận, như vậy là lợi ích có 
duyên, như vậy là lợi ích nghe lời khuyên, tức là tâm 
giải thoát không có chấp thủ. 

7. Nói chuyện với hiểm thù, 

Thiên chấp và kiêu mạn, 

Nghịch lại đức bậc Thánh, 

Bới móc lỗi lẫm nhau; 

Thích nghe nói xâu người, 

Người lâm, người bồi rồi, 

Người bị thua, bị hại. 

Bậc Thánh không làm vậy. 


Nếu muốn cùng đàm luận, 
Bậc hiển biết thời gian, 

Câu chuyện của bậc Thánh, 
Liên hệ pháp, pháp ngĩữa, 
Người có trí nói chuyện, 
Không hiềm thù, kiêu mạn, 
Với tâm không chấp trước, 
Không hiềm hận, độc đoán, 
Không để tâm lơ đãng, 

Nói lên với chánh trí. 
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Hoan hỷ lời khéo nói, 
Không vui lời vụng về, 
Không học cách chỉ trích, 
Không chụp sơ hở người, 
Không nhiếc măng, đánh đập, 
Không nót lời vu vơ, 

Lời nói của bậc Thánh, 
Vừa dạy, vừa hoan hỷ. 
Như vầy bậc Thánh nói, 
Như vầy Thánh luận đàm, 
Bậc trí biết rõ vậy, 

Nói lời thật khiêm tốn. 
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24 Nên hay không nên nói - Kinh ĐIÊU 
ĐƯỢC NGHE - Tăng II, 145 


ĐIÊU ĐƯỢC NGHE - 7ðng II, 145 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá) tại 
Veluvana (Trúc Lâm), chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 
Rồi Bà-la-môn Vassakàra, vị đại thần nước Magadha 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên với Thế Tôn 
những lời chào đón thăm hỏi. Sau khi nói lên với Thế 
Tôn những lời chào đón thăm hỏi thân hữu, Bà-la- 
môn Vassakàra, vị đại thần nước Magadha bạch Thế 
Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, tôi nói như sau, thấy như 
Sau: 


-_ "Khi người nào nói lên điều mình thấy: "Tôi 
thấy như vậy". Do vậy, người ấy không có lỗi 
gì. 

-_ Khi người nảo nói lên điều mình nghe: "Tôi 
nghe như vậy". Do vậy, người ấy không có lỗi 
gì. 

-_ Khi người nảo nói lên điều mình cảm giác: 
"Tôi cảm giác như vậy". Do vậy, người ấy 
không có lỗi gì. 
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-_ Khi người nào nói lên điêu mình tri thức: "Tôi 
tri thức như vậy”. Do vậy, người ây không có 
lôi gì”. 


2. Này Bà-la-môn, 


= Ta không nói răng: "Tát cả điêu được thấy cắn 
phải nói ra”. 

=> Ta không nói răng: "Tát cả điểu được tháy 
không nên nói ra ”. 

=> Ta không nói răng: “Tát cả điểu được nghe nên 
HÓI Tá”. 

=> Ta không nói răng: "Tát cả điểu được nghe 
không nên nói ra ”. 

=> Ta không nói răng: “Tát cả điểu được cảm giác 
nên nói ra ”. 

=> Ta không nói răng: “Tát cả điêu được cảm giác 
không nên nói ra ”. 

=> Ta không nói răng: “Tát cả điêu được thức tri 
nên nói ra ”. 

=> Ta không nói răng: "Tát cả điêu được thức tri 
không nên nói ra ”. 


3. Này Bà-la-môn, 
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— Phàm nói lên điều thấy gì, các pháp bắt thiện 
tăng (rưởng, các pháp thiện tồn giảm, Ta nói 
rằng điều thấy như vậy không nên nói ra. 

—=> Phàm nói lên điều thấy gì, các pháp bất thiện 
tồn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, Ta nói 
rằng điêu thấy như vậy nên nói ra. 

—= Phàm nói ra điều nghe gì ... 

—= Phàm nói ra điều cảm giác gì ... 

—= Phàm nói ra điều thức tri gì, các pháp bắt thiện 
tăng trưởng, các pháp thiện tốn giảm, Ta nói 
rằng điêu thức tri như vậy không nên nói ra. 

—= Phàm nói lên điêu thức trì gì, các pháp bất 
thiện tốn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, Ta 
nói rằng điêu thức trỉ như vậy nên nói ra. 


Rồi Bà-la-môn Vassakàra, vị đại thần xứ Magadha, 


hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn nói, từ chỗ ngồi đứng 
dậy rôi ra đi. 
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25 Nói chuyện mới biết có trí tuệ hay 
không - Kinh TRƯỜNG HỢP - Tăng 
H, 177 


TRƯỜNG HỢP - 7ðng II, 177 


I.- Này các Tỷ-kheo, có bốn trường hợp này, cần 
phải được hiệu với bôn trường hợp. Thê nào là bôn? 


—=Này các Tỷ-kheo, với cộng trú, thì giới cần 
phải được hiểu biết, như vậy, trong một thời 
gian dài, không khác được, có tác ý, không có 
không tác ý, với trí tuệ, không phải với liệt tuệ. 

= Này các Tỷ-kheo, củng VỚI mỘTI nghề, thì thanh 
ÄjHH liêm khiết cần phải được hiểu biết, như 
vậy, trong một thời gian dài, không thể khác 
được, có tác ý, không có không tác ý, với trí 
tuệ, không phải với liệt tuệ. 

=> Này các Ty-kheo, rong những hoạn nạn, sức 

cần phải được hiểu biết, như vậy trong 
một thời gian dài ... với liệt tuệ. 

= Này các Tỷ-kheo, với đàm luận, thì NẾ Mộ cân 
phải được hiểu biết, như vậy, trong một thời 
gian đài ... với liệt tuệ. 
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2. Này các Tỷ-kheo, Với cộng trú, giới cần phải được 
hiểu biết, như vậy, trong một thời gian dài, không 
khác được có tác ý, không có không tác ý, với trí tuệ, 
không phải với liệt tuệ, như vậy được nói đến... Do 
duyên gì được nói đến như vậy? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người do cộng trú với 
một người khác biết được như sau: “7zong một 
thời gian dài, vị Tôn giả này làm giới bị bể vụn, 
làm giới bị cắt xén, làm giới bị vết nhơ, làm giới 
bị chấm, đen, làm việc không có liên tục, hạnh 
kiểm không có liên tục trong các giới. Ác giới là 
Tôn giả, Tôn giả này không giữ giới”. 

- Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, người này do 
cộng trú với người kia, biết như sau: "7rơng một 
thời gian dài, vị Tôn giả này không làm giới bị bể 
vụn, không làm giới bị cắt xén, không làm giới bị 
vết nhơ, không làm giới bị chấm đen, làm việc có 
liên tục, hạnh kiểm có liên tục trong các giới. GIữ 
giới là Tôn giả này, Tôn giả này không phải ác 
giới”. 


Này các Tỷý-kheo, với cộng trú giới cần phải được 
hiểu biết, như vậy, trong một thời gian dài, không 
khác được, có tác ý, không có không tác ý, với trí 
tuệ, không phải với liệt tuệ. Như vậy được nói đến, 
do duyên này được nói đến như vậy . 
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3. Này các Tỷ-kheo, 

Như 
vậy trong một thời SIAH. . VỚI liệt tuệ, như vậy được 
nói đến. Do duyên gì ấygê nói đến như vậy? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, một người cùng làm một 
nghề với một người khác, biết được như sau: 
"Khác thay, vị Tôn giả này khi làm việc với một 
người; khác thay, với hai người; khác thay, với ba 
người; khác thay, với nhiễu người, làm trải ngược 
là vị Tôn giả này, các sở hành trước khác Với sở 
hành sau. Không thanh tịnh là sở hành của vị Tôn 
giả này. 

- Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, một người do 
cùng làm một nghệ với một người khác, biết được 
như sau: ”NJ thế nào, Tôn giả này khi làm việc 
VỚI một người, như thể ấy với hai người, như thể 
ấy với ba người, như thế ấy với nhiễu người, 
không làm trái ngược là vị Tôn giả này, các sở 
hành trước giống với sở hành sau. Thanh tịnh là 
sở hành của vị Tôn giả này. ” 


Này các Týỷ-kheo, với cùng chung làm một nghè, 
thanh tịnh liêm khiết cần phải được hiểu biết, như 
vậy trong một thời gian dài ... với liệt tuệ, như vậy 
được nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 
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4. Này các Tỷ-kheo, 


Như vậy trong một thời 
gian ... với liệt tuệ, như vậy được nói đên. Do duyên 
øì được nói đên như vậy? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người cảm thọ bà con 
bị ách nạn, cảm thọ tài sản bị ách nạn, cảm thọ sức 
khỏe bị ách nạn, suy nghĩ như sau: "Bản chất như 
vậy là sự an trú thê giới này; Bản chất như vậy là 
bản tánh tự ngã có được này: Bản chất như vậy là 
sự an trú thế giới. Bản chất như vậy là có được 
bản tánh tự ngã. Tám thế giới pháp này vận 
chuyên thể giới, và thê giới vận chuyên tám pháp, 
tức là, lợi và thất lợi, không danh tiếng và danh 
tiếng, chê và khen, lạc và khổ". Người ã ây, cảm thọ 
bà con bị ách nạn, cảm thọ tài sản bị ách nạn, cảm 

thọ sức khỏe bị ách nạn, 


-._ Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có người cảm thọ 
bà con bị ách nạn, cảm thọ tài sản bị ách nạn, cảm 
thọ sức khỏe bị ách nạn, suy nghĩ như sau: "Bản 
chất như vậy là sự an trú thế giới ... lạc và khổ". 
Người ấy cảm thọ bà con bị ách nạn, cảm thọ tài 

sản bị ách nạn, cảm thọ sức khỏe bị ách nạn, 
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Này các Tỷ-kheo, trong các hoạn nạn, sức mạnh kiên 
trì cần phải được hiểu biết. Như vậy trong một thời 
gian đài ... với liệt tuệ, như vậy được nói đến. Do 
duyên này được nói đến như vậy. 


5. Này các Tỷ-khco, trong đầm luận, trí tuệ cần phải 
được hiểu biết. Ni vậy trong một thời gian ... với 
liệt tuệ, như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói 
đến như vậy? 


-_Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người, do đàm luận 
với một người khác, biết như vầy: “Vj Tôn giả 
này, đối một câu hỏi như vậy, phản ứng là như 
vậy, giải đáp câu hỏi là như vậy, thời liệt tuệ là 
Tôn giả này, Tôn giả này không có trí tuệ. Vì sao ? 
Vì Tôn giả này không nói lên câu nghĩa sâu sắc 
an tịnh, thù thắng, vượt ngoài lý luận SUÔNg, tế 
nhị, được người hiển frí cảm thọ. Còn về pháp, vị 
này thuyết giảng, vị ấy không có khả năng, hoặc 
tóm tát, hoặc rộng rãi, nói lên ý nghĩa, thuyết 
giảng, trình bày, an lập, mở rộng, phân tích, phát 
lộ. Liệt tuệ là vị Tôn giả này, vị Tôn giả này không 
có frí tuệ”. Ví như, này các Tỷ-kheo, một người 
có mắt, đứng trên bờ một hồ nước, thấy một con 
cá nhỏ nổi lên, người ấy suy nghĩ như sau: "Như 
vậy, con cá này nổi lên; như vậy, làm cho gợn 
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sóng; như vậy là độ nhanh của nó. Nhỏ bé là con 
cá này, con cá này không lớn". 

- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có người đàm luận 
với một người khác, biết như vầy: “Vj Tôn giả 
này, đối một câu hỏi như vậy, phản ứng là như 
vậy, giải đáp câu hỏi là như vậy, thời có trí tuệ là 
Tôn giả này, Tôn giả này không phải là liệt tuệ. 
Vì sao? Vì Tôn giả này nói lên câu nghĩa sâu sắc 
an tịnh, thù thắng, vượt ngoài luận lý SUÔNg, tế 
nhị, được người hiển trí cảm thọ. Còn về pháp, vị 
này thuyết giảng, vị ấy có khả năng, hoặc tóm tắt, 
hoặc rộng rãi, nói lên ý nghĩa, thuyết giảng, trình 
bày, an lập, mở rộng, phân tích, phái lộ. Có trí tuệ 
là vị Tôn giả này, vị Tôn giả này không phải là liệt 
tuệ”. Ví như, này các Tỷ-kheo, một người có mắt, 
đứng trên bờ một hồ nước, thấy một con cá lớn 
nồi lên, người ấy suy nghĩ như sau: "Như vậy, con 
cá này nồi lên; như vậy, con cá này làm cho gợn 
sóng; như vậy là độ nhanh của nó. To lớn là con 
cá này, con cá này không nhỏ”. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, có người đàm luận với một người khác, 
biết như vây: "Vị Tôn giả này, đối một câu hỏi 
như vậy, phản ứng là như vậy, giải đáp câu hỏi là 
như vậy, thời có trí tuệ là Tôn giả này, Tôn giả 
này không phải là liệt tuệ. Vì sao? Vì Tôn giả này 
nói lên câu nghĩa sâu sắc an tịnh, thù thăng, VƯỢT 
ngoài luận lý suông, tế nhị, được người hiền trí 


NÓI CHUYỆN 103 


cảm thọ. Còn về pháp, vị này thuyết giảng, vị ấy 
có khả năng, hoặc tóm tắt, hoặc rộng rãi, nói lên 
ý nghĩa, thuyết giảng, trình bày, an lập, mở rộng, 
phân tích, phát lộ. Có trí tuệ là vị Tôn giả này, vị 
Tôn giả này không phải là liệt tuệ” 


Này các Tý-kheo, trong đàm luận, trí tuệ cần phải 
được hiểu biết. Như vậy trong một thời gian dài, 
không thê khác được, có tác ý, không phải không tác 
ý với trí tuệ, không phải với liệt tuệ, như vậy được 
nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 


Có bốn trường hợp này, này các Tỷ-kheo, cần phải 
được hiểu với bốn trường hợp này. 
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26 Nói chuyện phải thích hợp với từng 
hạng người - Kinh THIỆN TINH - 105 
Trung HHI, 79 


KINH THIỆN TINH 
(Sunakkhatta suttam) 


— Bài kinh số 105 — Trung III, 79 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly), ở 
Đại Lâm, tại Trùng Các giảng đường (Kutagarasala). 
Lúc bấy giờ nhiều Tỷ-kheo, trước mặt Thế Tôn tuyên 
bố đã chứng trí giác: "Chúng tôi biết rằng sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những điều nên làm đã làm, 
không còn trở lại trạng thái này nữa". Sunakkhatta 
Licchaviputta (Thiện Tình Ly-xa Tử) Đ hài nghe: 
"Nhiều Tý-kheo... (như trên)... này nữa” Rồi 
sunakkhatta Licchaviputta đi đến chỗ Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống I một bên, 


- Bạch Thế Tôn con có được nghe như sau: 
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"Nhiều Tỷ-kheo... (như trên)... này nữa". Bạch Thế 
Tôn, những Tỷ-kheo ấy, trước mặt Thế Tôn tuyên bố 
đã chứng trí giác: "Chúng tôi biết răng sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lại trạng thái này nữa". Bạc” Thể Tôn, 
không biết các Tỷ-kheo ấy đã tuyên bố một cách chơn 
chánh chứng trí giác, hay ở đây có một số Tỷ-kheo, 
vì tăng thượng mạn đã tuyên bố chứng trí giác? 


— Này Sunakkhatta, những vị Tỷ-kheo trước mặt 
Ta đã tuyên bố chứng trí giác: "Chúng tôi biết rằng, 
sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên 
làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa". Ö 
đây, có một số Tỷ-kheo đã chơn chánh tuyên bố 
chứng trí giác; nhưng ở đây, cũng có một số Tỷ-kheo 
chính vì tăng thượng mạn, đã tuyên bố chứng trí giác. 


e_ Ở đây, này Sunakkhatta, những vị Tỷ-kheo nào 
đã , thời đối 
với các vị ây, thật là đúng như vậy. 

e Nhưng đối với các vị Tỷ-kheo nào, vì tăng 

đã tuyên bố chứng tri giác, ở đây, 

này Sunakkhatta, Như Lai nghĩ như sau: "Ta 
hãy thuyết pháp cho những vị ấy". Và như vậy, 

ở đây, này Sunakkhatta, Như Lai suy nghĩ: "Ta 

hãy thuyết pháp cho những vị ấy". 
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e Nhưng ở đây, 
, đến hỏi Như Lai; ở đây, này 
Sunakkhatta, Như Lai suy nghĩ như sau: "Ta 
hãy thuyết pháp cho những người ấy". Như Lai 
suy nghĩ như vậy, không có làm khác. 


— Nay đã đúng thời để thuyết pháp, bạch Thế 
Tôn! Nay đã đúng thời đề thuyết pháp, bạch Thiện 
Thệ! Thế Tôn thuyết pháp như thế nào, sau khi nghe 
Thế Tôn xong, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


— Vậy này Sunakkhatta, hãy nghe và khéo tác ý 
kỹ, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Sunakkhatta Licchaviputta vâng đáp Thế Tôn. 
Thê Tôn nói như sau: 


— Này Sunakkhatta, có năm dục trưởng dưỡng 
này. Thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức, khả 
ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn; 
các tiếng do tai nhận thức...; các hương do mũi nhận 
thức...; các vị do lưỡi nhận thức...; các xúc do thân 
cảm xúc khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến 
dục, hấp dẫn. Này Sunakkhatta, những pháp này là 
năm dục trưởng dưỡng. 
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s* Nhưng này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra khi ở 
đầy 
Đối với người thiên nặng về vật chất thế gian, này 
Sunakkhatta, cầu chuyện (thích hợp với người ấy) 
phải tùy thuộc như thế nào để phù hợp với điều 
người ấy suy tâm và suy tư, và người ây chỉ giao 
thiệp với người nào người ấy thích thú. Nhưng 
nếu câu chuyện chỉ nói liên hệ đến bắt động, thời 
người ấy không nghe, không lóng tai, và tâm 
không an trú vào tri giác. Và người ấy không giao 
thiệp với người mà người ấy không thích thú. 


Vĩ như này Sunakkhatta, có người đã lâu không 
trú ở trong làng hay thị trấn của mình, và có thể thấy 
một người vừa mới từ làng ấy hay thị trấn ấy lại. 
Người này sẽ hỏi người ấy về sự an ninh của làng 
hay thị trấn ấy, về đồ ăn uống sung túc và về Ú bệnh 
tật, và người ây sẽ nói cho người này biết VỀ sự an 
ổn của làng hay thị trấn ấy, về đồ ăn HuỐng sung tác 
và về ít bệnh tật. Này Sunakkhatta, Ông nghĩ thể 
nào ? Có phải người này sẽ nghe người kia, lóng taI, 
tâm an trú vào trí giác và người này sẽ giao thiệp với 
người ấy mà người này thích thú ? 


— Thưa phải vậy, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra 
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khi ở đây có số người thiên nặng về vật chất thế gian. 
Đối với người thiên nặng về vật chất thế gian, này 
Sunakkhatta, cầu chuyện thích hợp với người ây phải 
tùy thuộc như thế nào đề phù hợp với điều người ấy 
suy tâm và suy tư, và người ấy chỉ giao thiệp với 
người mà người ấy thích thú. Nhưng nếu câu chuyện 
chỉ nói liên hệ đến Bất động, thời người ấy không 
nghe, không lóng tai và tâm không an trú vào thượng 
trí, và người ây không giao thiệp với người mả người 
ây không thích thú. Người ấ ầy cân được hiểu như bách 

"Là hạng người thiên nặng về vật chất thế gian". 


s* Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra, khi một số 

người thiên nặng về Bất động. Đôi với người 
thiên nặng về Bất động, này Sunakkhatta, cầu 
chuyện thích hợp (với người. ấy) phải tùy thuộc 
như thế nào để phù hợp với điều người ấy suy tầm 
và suy tư, và người ây chỉ giao thiệp với người mà 
người Ấy: thích thú. Nhưng nêu câu chuyện chỉ nói 
liên hệ đến vật chất thế gian, thời người ấy không 
nghe, không lóng tai và tâm không an trú vào 
thượng trí, và người ấy không giao thiệp với 
người mà người ấy không thích thú. 


Ví như, này Sunakkhafta, một lä vàng khô đã rời 
khỏi cành, không còn xanh trở lại. 
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Cũng vậy, này Sunakkhatta, đối với hạng người 
thiên nặng về Bắt động, đã rời khỏi kiết sử vật chất 
thế gian. Người ấy cần được hiểu như sau: “Đây là 
hạng người không liên hệ với kiết sử vật chất thể 
gian, thiên nặng về Bất động ". 


— Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra. Ở đây, 
có một số . Đối với 
người thiên nặng vê Vô sở hữu, này Sunakkhatta, câu 
chuyện thích hợp với người ây phải tùy thuộc như 
thế nào để phù hợp với điều người ấy suy tầm và suy 
tư, và người ây chỉ giao thiệp với người mà người ây 
thích thú. Nhưng nêu câu chuyện chỉ nói liên hệ đến 
Bắt động, thời người ấy không nghe, không lóng tai, 
và tâm không an trú vào trí giác, và người ây không 
giao thiệp với người mà người ấy không thích thú. 


Vĩ như, này Sunakkhatta, một hòn đá bị vỡ làm 
đôi không thê nôi liên lại được. 


Cũng vậy, này Sunakkhatta, đối với hạng người 
thiên nặng về Vô sở hữu, đã bị chặt đứt khỏi kiết sử 
Bất động, người ấy cần được hiểu như sau: “Đây /à 
hạng người không liên hệ với kiết sử Bất động, thiên 
nặng về Vô sở hữu". 


* Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra. Ở đây, có 
một sô 
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tưởng xứ. Đối với người thiên nặng về Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, này Sunakkhatta, câu chuyện 
thích hợp với người ây phải tùy thuộc như thế nào 
đề phù hợp với điều người ấy suy tầm và suy tư, 
và người ây chỉ giao thiệp với người mà người ây 
thích thú. Nhưng nêu câu chuyện chỉ nói liên hệ 
đến Vô sở hữu xứ, thời người ấy không nghe, 
không lóng tai, và tâm không an trú vào tri giác, 
và người ây không giao thiệp với người mà người 
ây không thích thú. 


Vĩ như, này Sunakkhafa, một người đã ăn các 
món ăn mỹ vị và đã quăng bỏ. Này Sunakkhatta, Ông 
nghĩ thế nào? Người ấy có ưa ăn lại món ăn ấy 
không ? 


- Bạch Thế Tôn không. Vì sao vậy? Vì rằng, 
bạch Thê Tôn, món ăn ây được xem là ghê tớm tôi. 


— Cũng vậy, này Sunakkhatta, đối với hạng 
người thiên nặng vê Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đã 
để một bên kiết sử Vô sở hữu xứ. Người ấy cần được 
hiểu như sau: "Đây là hạng người không liên hệ với 
kiết sử Vô sở hữu xử, thiên nặng về Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ”. 


s* Này Sunakkhatta sự tình này xảy ra, khi ở đây, có 
sỐ .- Đôi với 
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hạng người thiên nặng về chánh Niết-bàn, này 
Sunakkhatta, câu chuyện thích hợp với người ây 
phải tùy thuộc như thế nào để phù hợp với điều 
người ấy suy tầm và suy tư, và người ây chỉ giao 
thiệp với người mả người ấy thích thú. Nhưng nếu 
câu chuyện chỉ nói liên hệ đến Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, thời người ấy không nghe, không lóng 
tai, và tâm không an trú vào trí giác. Và người ấy 
không giao thiệp với người mà người mà ấy 
không thích. 


Ví như, này Sunakkhatta, cây tala ngọn cây đã 
bị chặt đứt không thê lớn được nữa. 


Cũng vậy, này Sunakkhatta, đối với hạng người 
thiên nặng về chánh Niết-bàn, đã cắt đứt kiết sử Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, đã cắt đứt từ rễ, làm cho như 
cây tala không thể tái sanh, không thê khởi lên lại 
trong tương lai. Người ấy cần phải được hiểu như 
sau: "Đây là hạng người không liên hệ với kiết sử 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thiên nặng về chánh 
Niễi-bàn". 


>> Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra, khi ở đây, có 
một sô người suy nghĩ như sau: 
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. Vị ấy có thê tự hào với mục đích hiện tại. 
Vị ấy có thể truy cầu những øì không thích hợp 

với khuynh hướng chánh Niết-bàn, mắt vị ây có 
thể truy câu sắc không thích hợp, tai có thê truy 
cầu tiếng không thích hợp, mũi có thể truy câu 
hương không thích hợp, lưỡi có thể truy cầu vị 
không thích hợp, thân có thể truy cầu xúc không 
thích hợp, ý có thể truy cầu pháp không thích hợp. 
Khi mắt truy câu sắc không thích hợp, tai truy câu 
tiếng không thích hợp, mũi truy câu hương không 
thích hợp, lưỡi truy câu vị không thích hợp, thân 
truy câu xúc không thích hợp, ý truy câu pháp 
không thích hợp, 


Ví như, này Sunakkhatta, một người bị mũi 
tên băn, tên ấy có tắm thuốc độc TÂ dày. Bạn bè thân 
hữu, bà con huyết thống TRƯỜI ây cho mời một y sĩ 
giải phẫu. VỊ y sĩ giải phẫu ây có thể cắt xung quanh 
miệng vết thương với con đao; sau khi cắt xung 
quanh miệng vết thương với con dao, vị y sĩ giải 
phẫu có thể dò tìm mũi tên với một vật dụng dò tìm. 
Sau khi dò tìm mũi tên với một vật dụng dò tìm, y sĩ 
có thể rút mũi tên ra. Y sĩ có thê trừ khử hết thuốc 
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độc, còn đề lại một ít nhưng nghĩ không có thuốc độc 
nào còn lại, y sĩ nói như sau: “Này Hiển giả, mũi tên 
của Bạn đã được rút ra thuốc độc đã được trừ khử, 
không còn dư tàn, và không còn gì nguy hiểm nữa 
cho Bạn, nhưng Bạn phải chỉ ăn các đô ăn thích hợp, 
và hãy gìn giữ, nếu ăn đô ăn không thích hợp, vết 
thương của Bạn sẽ làm mũủ lại, và thường thưởng 
phải cho rửa vết thương, thường thường phải xức 
thuốc cho miệng vết thương. Trong khi thường 
thường cho rửa vết thương, thường thường xức thuốc 
cho miệng vết thương, chớ có để máu cũ đóng khô 
trên miệng vết thương và hãy cần thận khi ẩi ra giữa 
gió và năng; hãy cân thận khi äi ra giữa gió và năng, 
nêu không, bụi và nhớp có thể nhiễu hại miệng vết 
thương. Và này Bạn, nếu Bạn chăm sóc vết thương, 
thời vết thương sẽ được lành". 


Người ấy suy nghĩ như sau: "Mũi tên đã được 
rút khỏi (thân) ta, nọc độc đã được trừ khử, không 
còn dự tàn, và ta đã thoát khói nguy hiểm ". Và người 
ây ăn những đồ ăn không thích hợp. Vì người ây ăn 
những đồ ăn không thích hợp, nên vết thương làm 
mủ lại. Và thường thường người ấy không rửa VẾ( 
thương, thường thường không xức thuốc miệng VẾt 
thương. Vì người ây thường thường không rửa vết 
thương, vì người ấy thường thường không xức thuốc 
miệng vết thương, nên máu cũ đông lại trên miệng 
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vết thương. Và người ấy thường hay đi giữa gIÓ Và 
nắng. Do người ây thường hay đi giữa gió và năng, 
bụi và nhớp nhiễu hại miệng vết thương; vả vì người 
ây không chăm sóc vết thương nên vết thương không 
được lành. Vì người ấy làm chính những việc không 
thích hợp, và do thuốc độc được trừ khử nhưng còn 
dư tàn, do cả hai điều ấy nên miệng vết thương có 
thể lở to hơn trước. Do vết thương lở to, người ây có 
thê đi đến chết hay đau khổ gân như chết. 


Cũng vậy, này Sunakkhatta, sự kiện này xảy ra, 
khi ở đây một số Tỷ-kheo nghĩ như sau: "Tham ái 
được bậc Sa-môn gọi là mũi tên, thuốc độc vô minh 
làm não hại (con người) với dục, tham, sân. Mũi tên 
tham ái đã được ta đoạn diệt; thuốc độc vô minh đã 
được trừ khử. Ta thiên nặng về chánh Niết- bàn”. Vị 
ấy có thê tự hào với mục đích hiện tại. Vị ấy có thể 
truy cầu những gì không thích hợp với khuynh 
hướng chánh Niễt-bàn. Mắt có thể truy câu sắc 
không thích hợp, tai có thê truy cầu tiếng không thích 
hợp, mũi có thể truy cầu hương không thích hợp, lưỡi 
có thê truy cầu vị không thích hợp, thân có thể truy 
cầu xúc không thích hợp, ý có thể truy cầu pháp 
không thích hợp. Khi mắt truy cầu sắc không thích 
hợp, tai truy cầu tiếng không thích hợp, mũi truy cầu 
hương không thích hợp, lưỡi truy câu vị không thích 
hợp, thân truy cầu xúc không thích hợp, ý truy cầu 
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pháp không thích hợp. thời tham dục nhiễu loạn tâm 
VỊ Ấy. VỊ ây do tham dục nhiễu loạn tâm, đi đến chết 
hay đi đến khổ gần như chết. Như vậy, này 
Sunakkhatta, là chết trong giới luật của bậc Thánh, 
khi vị ấy từ bỏ tu tập, trở về hoàn tục, và như vậy, 
này Sunakkhatta, là khổ như chết, khi vị ấy phạm 
một ô uế tội nào. 


#>Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra, khi ở đây 
một số Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: "7m ái được 
bác Sa-môn gọi là mũi tên, thuốc độc vô mình làm 
não hại (con người) với dục, tham, sân. Mii tên 
tham ái đã được ta đoạn diệt, thuốc độc vô minh 
đã được trư khử. Ta thiên nặng về chánh Niết- 

bàn”. Chính vì thiên nặng về chánh Niết-bàn, 


tai không 
truy cầu tiêng không thích hợp, mũi không truy 
cầu hương không thích hợp, lưỡi không truy cầu 
vị không thích hợp, thân không truy cầu xúc 
không thích hợp, ý không truy câu pháp không 
thích hợp. Vì mắt vị ấy không truy cầu sắc không 
thích hợp, vì tai không truy câu tiếng không thích 
hợp, vì mũi không truy cầu hương không thích 
hợp, vì lưỡi không truy cầu vị không thích hợp, vì 
thân không truy câu xúc không thích hợp, vì ý 
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. Bạn bè thân hữu, 


bà con huyết thông người ây cho mời một 

phẫu. VỊ y Sĩ giải phẫu ấy có thê cắt xung quanh 
miệng vết thương VỚI ; sau khi cắt xung 
quanh miệng vết thương với con dao, vị y sĩ giải 
phẫu có thể . Sau 
khi dò tìm mũi tên với một vật dụng đò tìm, y sĩ có 
thể rút mũi tên ra... Y sĩ có thể trừ khử hết thuốc độc 
không còn đề dư lại và biết răng không còn để dư lại. 
Vị ấy nói như sau: "Này Bạn, mũi tên của Bạn đã 
được rút ra, thuốc độc đã được trừ khử, không có đự 
tàn, nhưng vẫn còn nguy hiểm cho Bạn. Và Bạn hãy 
ăn những đồ ăn thích hợp, chớ ăn những đồ ăn không 
thích hợp khiến vết thương có thể làm mủ; và thường 
thường hãy rửa vết thương, thường thường hãy xức 
thuốc miệng vết thương, thường thường rửa vết 
thương, thường thường xức thuốc miệng vết thương, 
chớ để máu cũ đóng khô lại trên miệng vết thương. 
Và chớ có ấi ra giữa gió và năng; đi ra giữa gió và 
năng, chớ để bụi và nhớp làm nhiêu hại miệng VẾI 
thương, hãy sống gìn giữ vết thương, này Bạn, và vết 
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thương sẽ lành”. 


Người ấy suy nghĩ như sau: “1i iên đã được 
rút ra khỏi ta, thuốc độc đã được trừ khứ, không có 
dự tản. ' 


— Và vị ấy có thể chỉ ăn các đồ ăn thích hợp. 
Do chỉ ăn các đô ăn thích hợp miệng vêt 
thương có thê không làm mủ. 


— Và thường thường vị ấy có thể rửa vết 
thương, thường thường có thể xức thuốc 
miệng vết thương. Do thường thường rửa vết 
thương, do thường thường xức thuốc miệng 
vết thương, máu cũ không có thê đóng khô 
lại trên miệng vết thương. 

— Người ấy không sốt sắng đi giữa gió và nắng. 
Do người ây không sốt sắng đi giữa gió và 
năng, bụi và nhớp có thê không nhiễu hại 
miệng vết thương và người ây sông gìn giữ 
vết thương, và vết thương được lành. 


—_ Vì người ấy chỉ làm những điều thích hợp và 
vì thuốc độc được trừ khử không còn dư tàn, 
do hai (nhân duyên ấy) vết thương được khép 
kín lại. Khi vết thương được da che kín lại, 
người. ây không đi đến chết hay không đi đến 
khổ gần như chết. 
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Cũng vậy, này Sunakkhatta, sự kiện này xảy ra, 
khi ở đây một số Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: "Tham 
ái được bậc Sa-môn gọi là mũi tên, thuốc độc vô 
minh làm não hại (con người) với dục, tham, sân. 
Mũi tên tham ái đã được ta đoạn diệt... (như trên)... 
không có truy câu những gì không thích hợp. Mắt 
không truy câu sắc không thích hợp, tai không truy 
cầu tiếng không thích hợp, mũi không truy câu 
hương không thích hợp, lưỡi không truy câu vị 
không thích hợp, thân không truy cầu xúc không 
thích hợp, ý không truy cầu pháp không thích hợp. 
Do mắt người ấy không truy cầu sắc không thích 
hợp, do tai không truy câu tiếng không thích hợp, do 
mũi không truy cầu hương không thích hợp, do lưỡi 
không truy cầu vị không thích hợp, do thân không 
truy cầu xúc không thích hợp, 


Này Sunakkhatta, Ta nói ví dụ này với mục đích 
làm sáng tỏ ý nghĩa. Nghĩa ở đây như sau: 


— , này Sunakkhatta, là đồng nghĩa 
VỚI (phassayatana); 


— Thuốc độc. này Sunakkhatta, là đồng nghĩa 
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với vô minh; 


mm này Sunakkhatta, là đồng nghĩa với 
, này Sunakkhatta, là đồng 

nghĩa với : 
m.> Sunakkhatta, là đồng nghĩa với 
— , này Sunakkhatta, là đồng 
nghĩa với , bậc A-la-hán, Chánh 


Đăng Giác. 


Thật vậy, này Sunakkhatta, Tỷ-kheo tự mình 
phòng hộ đối với sáu xúc xứ, nghĩ răng: "Sanh y 
(Upadhi) là căn bản của khổ", sau khi biết như vậy, 
vị ấy trở thành vô sanh y, giải thoát nhờ đoạn diệt 
sanh y. Vị ấy còn chú thân của mình trên sanh y hay 
để tâm đến sanh y, sự tình như vậy không xảy ra. 


Vi như, này Sunakkhatta, một chén uống nước 
bằng đồng, đẹp để và hương thơm, và chén ấy lại 
tâm thuộc độc. Rồi một người đến, muốn sống, muốn 
không chết, muốn lạc, yêm ly khổ. Này Sunakkhafia, 
Ông nghĩ thể nào 2 Người ây có uống chén bằng đồng 
này không, nếu người ấy biết: "Sau khi tôi HÔNS từ 
đây, tôi sẽ đi đến chết hoặc đi đến gân như chết?" 
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— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này Sunakkhatta, Tỷ-kheo ấy chắc 
chăn phòng hộ đối với sáu xúc xứ. "Sanh y là căn 
bản của đau khổ", sau khi biết vậy, vị ấy trở thành vô 
sanh y, giải thoát nhờ đoạn diệt sanh y. Còn chú thân 
của vị ấy trên sanh y, để tâm đến sanh y, sự tình như 
vậy không xảy ra. 


Ví như, này Sunakkhata, một con rắn độc hỗt 
sức độc hại, và có một người đến, muốn sống, muốn 
không chết, muốn lạc, yếm. ly khổ. Này Sunakkhara, 
Ông nghĩ thế nào? Người ây có đưa tay hay gót chân 
cho con rắn độc. hại này không, nếu người ấy biết: 
"Nếu ta bị con rắn này căn, ta sẽ đi đến chết hay khổ 
gần như chết?" 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Cũng vậy, này Sunakkhatta, Tỷ-kheo ấy 
chắc chắn phòng hộ sáu xúc xứ. "Sanh y là căn 
bản đau khổ"', sau khi biết vậy, vị Ấy trở thành vô 
sanh y, giải thoát nhờ đoạn điệt sanh y. Còn chú 
thân của vị ấy trên sanh y, hay để tâm đến sanh 
y, sự tình như vậy không xảy ra. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Sunakkhatta 
Licchaviputta hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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27 _ Nói giàu nhưng không thấy tiền đâu - 
Kinh MAHA CUNDA - Tăng IV, 294 

MAHA CUNDA - Tăng IV,294 

1. Một thời, Tôn giả Mahàcunda trú giữa dân chúng 

Cetì tại SahaJàti. Tại đây, tôn giả Mahàcunda gọi các 

Tỷ-kheo. 

- Này các Hiền giả Tý-kheo. 

- Thưa Hiền giả. 


- Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahàcunda. Tôn 
giả Mahàcunda nói như sau: 


2. - Thưa các Hiền giả, nêu một Tỷ-kheo thuyết về 
trí nói răng: “Tôi biết pháp này, tôi thấy pháp này”. 


nếu phẫn nộ... nếu hiềm hận... nếu 
gièm pha... nếu não lại... nếu xan tham... nếu ác tật 
đó... nếu ác dục chinh PHHE vị ấy và tồn tại, vị ấy cần 
phải được hiểu như sau: "Tôn giả này không rõ biết 
như thế nào đề tham không có mặt. Như vậy tham 
chinh phục Tôn Giả ấy và tôn tại. Tôn giả này không 
rõ biết như thế nào đề sân không có mặt... si không 
có mặt... phẫn nộ không có mặt... hiềm không có 
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mặt... sièm pha không có mặt... não hại không có 
mặt... xan tham không có mặt... ác tật đồ không có 
mặt... ác dục không có mặt. Như vậy, các ác dục 
chinh phục Tôn giả này và tồn tại." 


3. Thưa các Hiền giả, nếu Tỷ-kheo thuyết về tu tập 
nói răng: “Tôi được tu tập vê thân, được tu tập về 
giới, được tu tập về tâm, được tu tập về tuệ”. 


nếu sân... nêu sĩ... nêu phần nộ... nêu hiểm hận... 
nếu gièm pha... nếu não hại... nếu xan tham... nêu ác 
tật đô... nêu ác dục chinh phục vị Tỷ-kheo ấy và tồn 
tại, vị ấy cần phải được hiểu như sau: "Vị Tôn giả 
này không rõ biết như thế nào đề tham không có mặt, 
vì rằng tham chinh phục vị ây và tồn tại. Vị Tôn giả 
này không rõ biết như thế nào đề sân không có mặt... 
si không có mặt... phẫn nộ không có mặt... hiềm hận 
không có mặt... gièm pha không có mặt... não hại 
không có mặt... xan tham không có mặt... ác tật đồ 
không có mặt... ác dục không có mặt. Như vậy, các 
ác dục chinh phục Tôn giả này và tồn tại." 


4. Và này chư hiền, Tỷ-kheo thuyết về trí và thuyết 
về tu tập, nói răng: “7ôi biết pháp này, tôi thấy pháp 
này, tôi được tu tập về tâm, tôi được tu tập về giỏi, 
tôi được tu tập về tâm, tôi được 1u tập VỀ tuệ”, 
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tại, nếu sân... nêu Sĩ. . nêu phẫn nộ.. .. nêu hiểm hận... 
nêu gièm pha .. . nêu não hại .... nều xan tham .. nêu 
ác tật đỗ ... nếu ác dục chỉnh pÍlï© Tỷ-kheo â ây và tồn 
tại, Iỷ-kheo ây cần phải được hiểu như sau: "Vị Tôn 
giả này không rõ biết như thế nào để tham không có 
mặt... sân không có mặt... sĩ không có mặt... Như 
vậy, ác dục chinh phục Tỷ-kheo này và tồn tại". 


5. Ví như, này chư Hiển, có người nghèo khổ có thể 
nói về giàu sang; không có tài sản có thể nói về tài 
sản; không có sở hữu có thể nói về sở hữu, nhưng 
khi có cơ hội tạo ra tài sản, vị ấy không có thể tạo 
thành tài sản, lúa gạo, bạc hay vàng. Người ta có 
thể biết về người ấy như sau: "Vị ấy, tuy nghèo khổ, 
lại nói về giàu sang; vị này, tuy không có tài sản, lại 
nói về tài sản; vị này fIzy không có sở hữu, lại nói về 
Sở hữu. Vì cở sao? Vì răng vị này, khi có cơ hội tạo 
ra tài sản, vị ấy không có thể tạo thành tài sản, lúa 
gạo, bạc hay vàng ”. 


Cũng vậy, này chư hiện, vị Tý-kheo thuyết về trí và 
thuyết về tu tập, nói rằng: Tôi biết pháp này, tôi thấy 
pháp này, tôi được tu tập về thân, tôi được tu tập về 
giới, tôi được tu tập về tâm, tôi được tu tập về tuệ”. 
Này chư hiện, nêu tham chính phục Tỷ-kheo ấy và 
tôn tại; nêu sân... nếu Sĩ. . TẾU phẫn nộ.. . nếu hiểm 
hận... nếu gièm pha... nêu não hại... nếu xan tham... 
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nếu ác tật đồ... nếu ác dục chinh phục Tỷ-kheo ây và 
tỒn tại, Tỷ-kheo ây cần phải được hiểu như sau: "Vị 
này không rõ biết như thế nào để tham không có 
mặt... sân không có mặt... si không có mặt... Như 
vậy, ác dục chinh phục Tỷ-kheo này và tồn tại", 


6. Này chư Hiền, 


nếu sân... nêu sĩ... nêu phần nộ... nêu hiểm hận... 
nếu gièm pha... nếu não hại... nếu xan tham... nếu 
ác tật đó... nêu ác dục không chinh phục vị ấy và tồn 
tại, thời vị ây cần phải được biết như sau: "Vị này rõ 
biết như thế nào để tham không có mặt... Như vậy, 
tham không chinh phục vị ấy và tôn tại... sân không 
có mặt... si không có mặt... phân nộ không có mặt... 
hiểm hận không có mặt... sièm pha không có mặt... 
não hại không có mặt... xan tham không có mặt... ác 
tật đồ không có mặt... ác dục không có mặt. Như vậy, 
ác dục không chinh phục vị này và tỒn tại". 


7. Này chư Hiền, 


sân... nêu s1... nêu phần nộ... nêu gièm pha... nêu não 
hại... nêu xan tham... nêu ác tật đô... nêu ác dục 
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không chinh phục Tỷ-kheo ấy và tôn tại, vị ấy cần 
phải được biết như sau: "Vị này rõ biết như thế nào 
để tham không có mặt. Như vậy tham không chinh 
phục vị này và tôn tại... sân không có mặt... si không 
có mặt... hiểm hận không có mặt... gièm pha không 
có mặt... não hại không có mặt... xan tham không có 
mặt... ác tật đó không có mặt... ác dục không có 
mặt... Như vậy, ác dục không chinh phục vị này và 
tôn tại”. 


8. Này chư hiền, 


nêu sân... nêu. si... nêu phân nộ... nêu hiêm hận... nếu 
gièm pha... nếu não hại... nếu xan tham... nếu ác tật 
đó... nếu ác dục không chính phục Tỷ-kheo â ây và tồn 
tại, thời vị ấy cân phải được biết như sau: "Tôn giả 
này biết rõ như thế nào để tham không có mặt. Như 
vậy tham không chinh phục vị ấy và tồn tại. Sân 
không có mặt... si không có mặt... phân nộ không có 
mặt... hiềm hận không có mặt... gièm pha không có 
mặt... não hại không có mặt... xan tham không có 
mặt... ác tật đồ không có mặt... ác dục không có mặt. 
Như vậy, ác dục không chinh phục vị Tôn giả này và 
không tôn tại. " 
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9. Này các Hiển, vi như một người giàu sang có thể 
HÓI VỀ giàu sang; một người có tài sản có thể nói về 
tài sản; một người có sở hữu có thể nói về sở hữu. 
Khi có cơ hội tạo ra tài sản. vị ấy có thể tạo thành 
tài SẲI, lúa Sạo, bạc hay vàng. Và người ta có thể 
biế: về người ấy như sau: "Có giàu Sang, vị này nói 
VỀ giàu sang; có tài sản, vị này nói về tài sản; có của 
Cải, VỊ này nói về của cải. Vì saO: 2 Vì ì rằng vị này, khi 
có cơ hồi tạo ra tài sản, Vị ấy có thể tạo thành tài 
sản, lúa gạo, bạc hay vàng ”. 


Cũng vậy, này chư Hiện, Tỷ-kheo thuyết về trí và 
thuyết về tu tập, nói răng: "Tôi biết pháp này, tôi thấy 
pháp này. Tôi có tu tập về thân, tôi có tu tập về giới, 
tôi có tu tập về tầm, tôi có tu tập về tuệ”. Này chư 
Hiện, nếu tham không chính phục vị ây và tôn {ại.. 
nếu sân... nếu sỉ... nêu phẫn nộ... nếu tật đỗ... nêu ác 
dục không chinh phục vị ấy và tồn tại, vị ấy cần phải 
được biết như sau: "Vị Tôn giả này rõ biết như thế 
nào để tham không có mặt. Như vậy tham không 
chỉnh phục vị này và tồn tại. Vị Tôn giả này rõ biết 
như thế nào để sân không có mặt... sỉ... phẫn nộ... 
hiềm hận... gièềm pha... não hại... xan tham... ác tật 
đỗ... ác dục không có mặt. Như vậy ác dục không 
chinh phục vị Tôn giả này và tổn tại". 
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28 — Nói lời táo bạo, trăng trợn - Kinh ĐỊA 
NGỤC 2 - Tăng IH, 246 


ĐỊA NGỤC: 2 —-7ăng III, 246 
1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 


2. Thế nào là sáu? 
~ Nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác ngữ, nói lời phù 
phiêm, 
-_ Tham dục, ăn nói táo bạo, trắng trợn. 
Thành tựu sáu pháp này, này các Tyỷ-kheo, như vậy 
tương xứng bị rơi vào địa ngục. 
3. Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 
tương xứng được sanh lên cõi Trời. 
4. Thế nào là sáu? 
=_ Từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời 
thô ác, từ bỏ nói lời phù phiêm, 
- Không tham dục và không nói lời táo bạo, trắng 
trợn. 


Thành tựu sáu pháp này, này các Ty-kheo, như vậy 
tương xứng được sanh lên cõi Trời. 
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29 Nói như vua nói - Kinh AMBATTHA 
— 3 Trường I, 159 


KINH AMBATTHA 
— Bài kính sô 3 — Trường 1, 159 


1. Như vây tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành 
tại nước Kosala (Câu tát la), cùng với Đại chúng Tỷ- 
kheo khoảng năm trăm vị và đến tại một làng Bà-la- 
môn ở Kosala tên là Icchànankala. Tại đây, Thế Tôn 
ở tại lcchànankala trong khu rừng tên là 
lcchànankala. 


Lúc bấy giờ, Bà-lamôn Pokkharasàdi ở tại 
Ukkattha, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, 
ngũ cốc phong phú, vốn là đất đai của vua, sau vua 
Pasenadi (Ba tư nặc) cấp cho để hưởng một phần lợi 
tức. 


2. Bà-lamôn Pokkharasàdi nghe đồn: Sa-môn 
Gotama là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích ca, 
nay đang du hành tại nước Kosala, cùng với Đại 
chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, đã đến 
lcchànankala, ở tại lcchànankala trong khu rừng tên 
là Icchànankala. Những tiếng đôn tốt đẹp sau đây 
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được truyền đi về Sa-môn Gotama: "Ngài là bậc Thế 
Tôn, A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài đã 
tự chứng ngộ thế giới này với Thiên giới, Ma giới, 
Phạm thiên giới, với các chúng Sa-môn, Bà-la-môn, 
chư Thiên và loài Người, tự chứng ngộ rồi hiển thị 
cho mọi loải được biết, Ngài thuyết pháp, sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đây đủ, trình bày 
phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, thanh tịnh. Nếu được 
yết kiến một vị A-la-hán như vậy thì rất quý". 
3. Lúc bấy giờ, thanh niên Ambattha là đệ tử của Bà- 
la.môn Pokkharasàdi, một vị đọc tụng Thánh điền, 
chấp trì chú thuật, tinh thông ba tập Vệ-đà với tự 
vựng, lễ nghị, giữ nguyên và thứ năm là các cô 
truyện, thông hiểu từ ngữ và văn phạm, thâm hiểu 
Thuận thế luận và Đại nhân tướng. Vị này độc đáo 
về ba minh và được công nhận như vậy khiến các 
thân giáo sư phải nói: "Điều gì ta biết, ngươi cũng 
biết; điều gì ngươi biết, ta cũng biết". 


4. Lúc bấy giờ Bà-la-môn Pokkharasàdi nói với 
thanh niên Ambattha: 


— "Này Ambattha thân yêu, Sa-môn Gotama 
là Thích tử, xuât gia từ dòng họ Thích ca, nay đang 
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du hành tại nước Kosala, cùng với đại chúng Tỷ- 
kheo khoảng năm trăm vị, đã đến tại Icchànankala 
trú tại Icchànankala. Những tiếng đồn tốt đẹp sau đây 
được truyền đi về Sa-môn Gotama: "Ngài là bậc Thế 
Tôn, A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Phật, Thế Tôn. 
Ngài đã chứng ngộ thế giới này với Thiên giới, Ma 
giới, Phạm thiên giới, với các chúng Sa-môn Bà-la- 
môn, chư Thiên và loài Người, tự chứng ngộ rồi hiển 
thị cho mọi loài được biết. Ngài thuyết pháp, sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đầy đủ, trình 
bày phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, thanh tịnh. Nếu 
được yết kiến một vị A-la-hán như vậy thì rất quý". 


5. - Làm thế nào con được biết về Tôn giả Gotama, 
được biết lời đồn về Tôn giả Gotama như vậy là đúng 
hay không, có phải Tôn giả Gotama là như vậy, hay 
không phải như vậy? 


- Ambattha thân yêu, theo truyền thống của chúng ta 
về ba mươi hai tướng của vị đại nhân, những ai có ba 
mươi hai tướng ấy sẽ chọn trong hai con đường, 
không có đường nào khác. Nếu là tại gia, sẽ thành vị 
Chuyên luân Thánh vương chinh phục mọi quốc độ. 
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đây đủ bảy châu báu. Bảy món báu này là xe báu, voi 
báu, ngựa báu, ma ni báu, ngọc nữ báo, cư sĩ báu và 
thứ bảy là tướng quân báu. Và vị này có hơn một 
ngàn con trai, là những vị anh hùng, oai phong lẫm 
liệt, chiến thắng ngoại quân. VỊ này sống, thống lãnh 
quả đất cùng tận cho đến đại dương, và trị vì với 
chánh pháp, không dùng gậy, không dùng dao. Nếu 
vị này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, 
vị này sẽ chứng quả A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
quét sạch mê lâm ở đời. Này Ambattha thân yêu, ta 
đã cho con chú thuật. Con đã nhận những chú thuật 
ây. 

6.- Thưa vâng. 


Thanh niên Ambattha vâng theo lời của Bà-la-môn 
Pokkharasàdi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Bà-la- 
môn Pokkharasàdi, hướng thân về phía hữu, cõi xe 
ngựa cái và cùng một số đông thanh niên khác đi đến 
khu rừng Icchànankala. Đi xe đến chỗ còn đi được 
xe, Ambattha liền xuống xe đi bộ và đến tại tịnh xá. 


7. Lúc bây giờ một số đông Tý-kheo đang đi kinh 
hành ngoài trời. Thanh niên Ambattha liền đến các 
Tý-kheo ấy và hỏi: "Các Hiền giả, nay Tôn gả 
Gotama ở tại chỗ nào? Chúng tôi đến đây đề yết kiến 
Tôn giả Gotama". 
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§. Các Tỷ-kheo liền nghĩ: "Thanh niên Ambattha này 
thuộc một gia đình có danh tiếng, là đệ tử của Bà-la- 
môn Pokkharasàdi, một vị cũng có danh tiếng. Một 
cuộc đối thoại như vậy giữa Thế Tôn và con một quý 
tộc như kia, không có khó khăn gì". Những Tỷ-kheo 
ây nói với thanh niên Ambattha: "Này Ambattha, 
tịnh xá đóng cửa kia là chỗ ở của Ngài. Hãy đến đó 
một cách yên lặng, không vượt qua hành lang, đẳng 
hắng và gõ vào thanh cửa, Thế Tôn sẽ mở cửa cho 
ông”. 


9. Thanh niên Ambattha liền đi đến tịnh xá đóng cửa 
ây một cách yên lặng, không vượt quá hành lang, 
đằng hắng và øõ vào thanh cửa. Thế Tôn mở cửa và 
thanh niên Ambattha bước vào. Các thanh niên khác 
cũng bước theo, nói những lời chào đón hỏi thăm xã 
giao với Thế Tôn và ngồi xuống một bên, còn thanh 
niên Ambattha thời đi qua đi lại, thốt ra những lời 
hỏi thăm nhát gừng trong khi Thế Tôn đang ngồi, hay 
đứng lại thốt ra những lời hỏi thăm nhát gừng trong 
khi Thế Tôn đang ngồi. 


10. Lúc bấy giờ Thế Tôn nói với thanh niên 
Ambbattha: 


- Có phải, đôi với các bậc Bà-la-môn trưởng 
lão, đứng tuôi, các bậc giáo sư và tô sư, ngươi cũng 
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nói chuyện như vậy, như ngươi đã đi qua lại thốt ra 
những lời hỏi thăm nhát gừng trong khi Ta đang 
ngôi, hay đứng lại thốt ra những lời hỏi thăm nhát 
sừng trong khi Ta đang ngồi? 


- Không phải vậy, này Gotama. Phải đi mà 
nói chuyện với một vị Bà-la-môn, này Gotama, nếu 
vị ây đang đi. Phải đứng mà nói chuyện với một vị 
Bà-la-môn, này Gotama, nếu vị ấy đang đứng. Phải 
ngôi mà nói chuyện với một vị Bà-la-môn, này 
Gotama, nếu vị ấy đang ngồi. Phải năm mà nói 
chuyện với một vị Bà-la-môn, này Gofama, nếu vị ây 
đang năm. Chỉ với những vị Sa-môn hèn hạ, trọc đầu, 
đê tiện, đen đui, sanh từ nơi chân của bà con ta, thì 
ta mới nói chuyện như vậy, như với ngươi, Gotama"”. 


11. - Này Ambattha, hình như ngươi đến đây với một 
ý định gì? Ngươi hãy khéo tác ý đến mục đích đã đưa 
ngươi đến đây. Thanh niên Ambattha này thật vô 
giáo dục, dầu nó tự cho là có giáo dục. Như vậy là 
vô giáo dục, có gì khác nữa! 


12. Thanh niên Ambattha bị Thế Tôn gọi là vô giáo 
dục như vậy, liên phẫn nộ, tức tối, muốn nhục mạ 
Thế Tôn, phi báng Thế Tôn, công kích Thế Tôn, và 
nghĩ: "Sa-môn Gotama có ác ý đối với ta", liền nói 
với Thế Tôn: 
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- Này Gotama, thô bạo là dòng họ Thích ca; 
này Gotama, ác độc là dòng họ Thích ca; này 
Gotama, khinh suất là dòng họ Thích ca; này Gotama 
hung đữ là dòng họ Thích ca. Là đê tiện, thuộc thành 
phân đê tiện, dòng họ Thích ca không kính nhường 
Bà-la-môn, không lễ bái Bà-la-môn, không cúng 
dường Bà-la-môn, không tôn trọng Bà-la-môn . Này 
Gotama, như vậy thật không lẽ, thật không đúng 
pháp, khi dòng họ Thích ca này, những hạng đê tiện, 
thuộc thành phân đê tiện lại không kính nhường Bà- 
la-môn, không cung kính Bà-la-môn, không lễ bái 
Bà-la-môn, không cúng dường Bà-la-môn, không 
tôn trọng Bà-la-môn . 


Như vậy. thanh niên Ambattha lần đầu tiên đã 
buộc tội dòng họ Thích ca là đê tiện. 


13. - Này Ambattha, dòng họ Thích ca đã làm gì phật 
lòng ngươi? 


- Này Gotama, một thời ta đi đến Kapilavatthu (Ca 
tỳ la vệ) có việc phải làm cho thây ta là Bà-la-môn 
Pokkharasàdi, và đến tại công hội trường của dòng 
họ Thích. Lúc bây giờ một số đông dòng họ Thích ca 
và thanh niên Thích ca đang ngôi trên ghế cao tại 
công hội trường. Chúng cười với nhau, dùng ngón 
tay thọc cù nôn với nhau, ta nghĩ chắc chăn ta là mục 
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tiêu cho chúng đùa giỡn với nhau, lại không ai mời 
ta ngồi. Này Gotama, như vậy thật không phải lẽ, thật 
không đúng pháp, khi chúng Thích ca này là những 
hạng đê tiện, thuộc thành phân đê tiện lại không kính 
nhường Bà-la-môn, không cung kính Bà-la-môn, 
không lễ bái Bà-la-môn, không cúng dường Bà-la- 
môn, không tôn trọng Bà-la-môn . 


Như vậy thanh niên Ambattha lần thứ hai đã 
buộc tội dòng họ Thích ca là đê tiện. 


14. - Này Ambattha, cũng như con chim cáy, con 
chim cáy con có thê tự hát thỏa thích trong tô của nó. 
Này Ambattha, Kapilavatthu thuộc dòng họ Thích 
ca. Thật không xứng để cho Ambattha phải phật lòng 
vì một vẫn đề nhỏ mọn này. 


15. - Này Gotama, có bốn giai cấp: Sát đề ly, Bà-la- 
môn, Phệ-xá và Thủ-đà-la. Này Gotama, trong bốn 
giai cấp này, ba giai cấp Sát-đề-ly, Phệ-xá và Thủ- 
đà-la là để hầu hạ hạng Bà-la-môn . Này Gotama, 
như vậy thật không phải lẽ, thật không đúng pháp khi 
chúng Thích-ca này là những hạng đê tiện, thuộc 
thành phần đê tiện, lại không kính nhường Bà-la- 
môn, không cung kính Bà-la-môn, không lễ bái Bà- 
la-môn, không tôn trọng Bà-la-môn . 


Như vậy, thanh niên Ambattha lần thứ ba đã 
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buộc tội dòng họ Thích ca là đê tiện. 


- Dòng họ ngươi là gì? 


- Này Gotama, dòng họ ta là Kanhàyana. 


- Này Ambattha, nếu theo phụ mẫu hệ của 
ngươi về quá khứ, thời dòng họ Thích ca là thây của 
ngươi. Và ngươi là con của một nữ tỳ của dòng họ 
Thích ca. 


Này thanh niên Ambattha, tổ tiên của Thích 


- Thuở xưa, này Ambattha, vua 
Okkàka muôn trao vương vị cho hoàng tử con bà 
hoàng hậu chính mà vua thương yêu, bèn đuổi ra 
khỏi nước những người con đầu của mình là 
Okkàmukha, Karandu, Hatthiniya, Sinipura. Bị tân 
xuất khỏi nước, những hoàng tử này đến sống tại một 
khu rừng lớn bên một hồ nước, trên sườn núi Hy-mã- 
lạp-sơn. Vì sợ huyết thông của mình bị lẫn lộn với 
huyết thống khác, các vị hoàng tử nảy ăn năm với 
những người chị của mình. 
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Này Ambattha, một hôm vua Okkàka nói với 
vị đại thần tùy tùng: "Này các khanh, các hoàng tử 
hiện nay ở đâu?" - "Bạch Đại vương, có một khu 
rừng lớn, bên một hồ nước trên sườn núi Hy-mã-lạp- 
sơn. Nay các hoàng tử ở tại chỗ ấy. Các hoàng tử, vì 
sợ huyết thống của mình lẫn lộn huyết thông khác 
nên ăn nằm với những người chị của mình". 


—— Này Ambattha, vua Okkàka liền cảm hứng 
thôt lời tụng hân hoan: 


. Này Ambattha, 
từ đó trở đi, các hoàng tử được gọi là Sakya và vua 
Okkàka là vua tô của dòng họ Thích-ca. 


Này Ambattha, vua ấy có một nữ tỳ lên là 
Disà. Nữ tỳ này sinh hạ một người con da đen. Vừa 
mới sinh, Kanha liền nói: "Này mẹ, hãy rửa cho con; 
này mẹ hãy tắm cho con; này mẹ hãy gội sạch đồ bất 
tịnh này. Và con sẽ giúp ích cho mẹ”. Này Ambattha, 
VÌ người ta gọi những ác quỷ là ác quỷ nên người ta 
cũng gọi Kanha là ác quỷ. Chúng nói như thế này: 
"Đứa trẻ này, vừa mới sanh đã nói. Một Kanha vừa 
mới sinh". Này Ambattha, từ đó trở đi chữ 
Kanhàyanà được biết đến. Và Kanha là tổ phụ của 
dòng họ Kanhàyana. Này Ambattha, nếu theo phụ 
mâu hệ của ngươi về quá khứ, thời dòng họ Thích- 
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— xxx 


17. Khi Thế Tôn nói vậy, những thanh niên nói với 
Thê Tôn: 


- Này Gotama, chớ có phỉ báng quá đáng 
thanh niên Ambattha là con một nữ tỳ. Này Gotama, 
thanh niên Ambattha sinh vào quý tộc, thanh niên 
Ambattha thuộc con nhà danh giá, thanh niên 
Ambattha là bậc đa văn, thanh niên Ambattha là nhà 
hùng biện giỏi, thanh niên Ambattha là nhà bác học, 
thanh niên Ambattha có thể biện luận với Tôn giả 
Gotama về vấn đề này. 


18. Thế Tôn liền nói với những thanh niên ấy. 


- Nếu những thanh niên các ngươi nghĩ: 
“Thanh niên Ambattha không được sanh vào quý tộc, 
thanh niên Ambattha không thuộc con nhà danh giá, 
thanh niên Ambattha không phải là bậc đa văn, thanh 
niên Ambattha không phải là nhà hùng biện giỏi, 
thanh niên Ambattha không phải là nhà bác học, 
thanh niên Ambattha không thê biện luận với Tôn 
giả Gotama về vẫn đề này", thời thanh niên 
Ambattha hãy đứng ra một bên và để các thanh niên 
biện luận với Ta về vẫn đề này. Nếu các ngươi nghĩ: 
"Thanh niên Ambattha được sanh vào quý tộc, thanh 
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niên Ambattha thuộc con nhà danh giá, thanh niên 
Ambattha là bậc đa văn, thanh niên Ambattha là nhà 
hùng biện giỏi, thanh niên Ambattha là nhà bác học, 
thanh niên Ambattha có thê biện luận với Gotama về 
vẫn đề này”, thời các ngươi hãy đứng ra một bên và 
để thanh niên Ambattha biện luận với ta về vấn đề 
này. 


19. - Này Gotama, thanh niên Ambattha được sanh 
vào quý tộc, thanh niên Ambattha thuộc con nhà 
danh giá, thanh niên Ambattha là bậc đa văn, thanh 
niên Ambattha là nhà hùng biện giỏi, thanh niên 
Ambattha là nhà bác học, thanh niên Ambattha có 
thể biện luận với Tôn giả Gotama về vẫn đề này. 
Chúng tôi sẽ đứng im lặng. Thanh niên Ambattha sẽ 
cùng với ŒGotama biện luận về vẫn đề này. 


20. Thế Tôn liền nói với thanh niên Ambattha: 


- Này Ambattha, câu hỏi hợp lý này được đem ra hỏi 
ngươi dầu không muốn, ngươi cũng phải trả lời. Nêu 
ngươi không trả lời, hoặc trả lời tránh qua một vẫn 
đề khác, hoặc giữ im lặng, hoặc bỏ đi, thời ngay tại 
chỗ, đầu ngươi sẽ bị bể ra làm bảy mảnh. Này 
Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có nghe các 
Bà-la-môn, trưởng lão, tôn túc, giáo sư và tô sư nói 
đến nguồn gốc của dòng họ Kanhàyanà không? Ai là 
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Nghe nói vậy thanh niên Ambattha giữ im lặng. Lần 
thứ hai Thê Tôn nói với thanh niên Ambattha: 


- Này Ambattha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có 
nghe các nguôn gôc của dòng họ kanhàyanà không? 
AI là tô phụ của dòng họ Kanhàyanà? 


Lần thứ hai thanh niên Ambattha giữ im lặng. Thế 
Tôn lại nói với thanh niên Ambattha: 


- Ambattha, nay ngươi phải trả lời, nay không phải 
thời ngươi giữ im lặng nữa. Này Ambattha ai được 
Thế Tôn hỏi đến lần thứ ba một câu hỏi hợp lý mà 
không trả lời, thời đầu của người ấy sẽ bị bể ra làm 
bảy mảnh tại chỗ. 

21. Lúc bây giờ, thân Dạ xoa Vajirapàni đang cầm 


một chùy sắt to lớn, cháy đỏ, sáng chói đứng trên đầu 
của thanh niên Ambattha với ý định: 


niên Ambattha thấy vị thân ấy liên sợ hãi, hoảng hốt, 
lông dựng ngược, chỉ tìm sự che chở nơi Thê Tôn, 
chỉ tìm sự hô trợ nơi Thê Tôn, liên cúi rạp mình 
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xuông và bạch Thê Tôn: 


- Tôn giả Gotama đã nói gì? Mong Tôn giả 
Gotama nói lại cho. 


- Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có 
nghe các vị Bà-la-môn, trưởng lão, tôn túc, giáo sư 
và tổ sư nói đến nguồn gốc của dòng họ Kanhàyanà 
không? Ai là tổ phụ của dòng họ Kanhàyanà? 


- Tôn giả Gotama, con đã có nghe, đúng như 
Tôn giả Gotama đã nói. Chính từ đó nguồn gốc của 
dòng họ Kanhàyanà. VỊ ây là tô phụ của dòng họ 
Kanhàyanà. 


22. Khi nghe nói vậy, các thanh niên liền la hét lớn: 


- Người ta nói thanh niên Ambattha là tiện 
sanh, người ta nói thanh niên Ambattha là con dòng 
không phải quý phái; người ta nói thanh niên 
Ambattha là con một nữ ty của dòng họ Thích-ca; 
người ta nói dòng họ Thích-ca là chủ của thanh niên 
Ambattha. Chúng tôi không nghĩ rằng Sa-môn 
Gotama mà lời nói bao giờ cũng chân thực, lại không 
phải là người có thê tin được. 
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- Các thanh niên, các ngươi chớ có phỉ báng quá đáng 
thanh niên Ambattha là con một nữ tỳ. Kanha ấy trở 
thành một tu sĩ vĩ đại. VỊ này đi về miền Nam, học 
các chú thuật Phạm thiên, rồi về yết kiến vua Okkàka 
và yêu cầu gả công chúa Khuddarùpi cho mình. Vua 
Okkàka vừa giận, vừa tức, măng răng: "Ngươi là aI, 
con đứa nữ tỳ của ta mà dám xin con gái Khuddarùpi 
của ta", và vua liền lắp tên vào cung. Nhưng vua 
không thể băn tên đi, cũng không thể cất mũi tên 
xuông. Khi bấy giờ, các thanh niên thị giả, các đại 
thần và tùy tùng đến thưa với ân sĩ Kanha: 


- "Đại đức, hãy đê cho vua an toàn! Đại đức, 
hãy đê cho vua được an toàn!" 


- "Nhà vua sẽ được an toàn, và nêu nhà vua 
băn mũi tên xuông đât, thời toàn thê quôc độ nhà vua 
sẽ bị hạn, khô héo!" 


- "Đại đức hãy đê cho vua được an toàn! Hãy 
đê cho quôc độ được an toàn!" 


- "Nhà vua sẽ được an toàn, quôc độ sẽ được 


an toàn! Nhưng nêu nhà vua băn tên lên trời, thời 
toàn thê quôc độ sẽ không mưa trong bảy năm!" 
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- "Đại đức, hãy đê cho nhà vua được an toàn, 
hãy đê cho quôc độ được an toàn! Và hãy đê cho trời 
mưal" 


- "Nhà vua sẽ được an toàn, quốc độ sẽ được 
an toàn và trời sẽ mưa. Nhưng vua hãy nhắm cây 
cung đến phía thái tử. Một sợi lông của thái tử cũng 
sẽ được an toàn!”. 


Khi bấy giờ, các thị giả trẻ tuôi, các đại thần nói với 
Okkàka: "Okkàka hãy nhăm cây cung đên phía thái 
tử. Một sợi lông của thái tử sẽ được an toàn”. 


Vua Okkàka nhắm cây cung đến phía thái tử và một 
sợi lông của thái tử cũng được an toàn. Vua Okkàka 
hoảng sợ, khiếp đảm sự trừng phạt, thuận cho con 
gái KhuddàrùpI. Này các thanh niên, chớ có phỉ báng 
thanh niên Ambattha một cách quá đáng là con của 
một nữ tỳ. Kanha là một vị ân sĩ vĩ đại. 


24. Khi bấy giờ, Như Lai nói với thanh niên 
Ambattha: 


- "Ambattha, nhà ngươi nghĩ thế nào? ti 


Do sự sum họp ây, một người con tra1 được sinh. Một 
người sanh từ một thanh niên Sát-đê-ly và một thiêu 
nữ Bà-la-môn có thê thọ lãnh chô ngôi hay nước giữa 
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những người Bà-la-môn không?" 

- Tôn giả Gotama, có thê thọ lãnh. 

- Và những người Bà-la-môn có mời người ấy 
dự tiệc cúng cho người chêt hay dùng món đô ăn 
cúng dường, hay đô ăn cúng cho thiên thân hay đô 
ăn gửi đên như một tặng phâm không? 


- Tôn giả Gotama, có mời. 


- Và những người Bà-la-môn có dạy các chú 
thuật hay không? 


- Tôn giả Gotama, có dạy. 


- Có đóng cửa g1ữa người ây với những người 
đàn bà của chúng hay mở cửa? 


- Tôn giả Gotama, mở cửa. 


- Và những người Sát-đế-ly có quán đảnh cho 
người ây đê thành một Sát-đê-ly không? 


- Tôn giả Gotama, thưa không. 


- Tại sao không? 
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- Vì nó không được sinh (là Sát đề ly) từ mẫu 
hệ. 


25. - Ambattha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây 


Do sự sum họp này, một người con trai được sanh. 
Một người sanh từ một thanh niên Bà-la-môn và một 
thiếu nữ Sát-đề-ly có thể thọ lãnh chỗ ngồi hay nước 
giữa những Bà-la-môn hay không? 


- Tôn giả Gotama, có thê thọ lãnh. 

- Và những người Bà-la-môn có mời người ấy dự tiệc 
cúng cho người chêt hay dùng các món ăn cúng 
dường, hay đô ăn cúng theo thiên thân hay đô ăn gửi 
đên như một tặng phâm không? 


- Tôn giả Gotama, có mời. 


- Và những người Bà-la-môn có dạy người ấy các 
chú thuật không? 


- Tôn giả Gotama, có dạy. 


- Có đóng cửa giữa người ây với những người đàn bà 
của chúng, hay mở cửa? 


- Tôn giả Gotama, chúng mở cửa. 
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- Và những người Sát-đê-ly có làm lễ quán đỉnh cho 
người ấy đề thành một Sát-đế-ly không? 


- Tôn giả Gotama, thưa không. 
- Tại sao vậy? 


- Tôn giả Gotama, vì không được sinh (là Sát đề ly) 
từ phụ hệ. 


26. - Này Ambattha, nếu so sánh đàn bà với đàn bà, 
đàn ông với đàn ông, thì gia1 câp Sát đê ly là ưu, Bà- 
la-môn là liệt. 


Này Ambattha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở 
đây, giả sử do một nguyên nhân gì 


, đánh người ấy 
với một bị tro, tân xuất ngươi ây ra khỏi nước hay 
thành phố. Người ấy có được thọ lãnh chỗ ngồi và 
nước g1ữa những người Bà-la-môn không? 


- Tôn giả, không được. 
- Và những người Bà-la-môn, có mời người 
ây dự tiệc cúng cho người chêt hay dùng các món ăn 


cúng dường, hay đồ ăn cúng cho thiên thần hay đồ 
ăn gửi đên như một tặng phâm không? 
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- Tôn giả Gotama, không có mời. 


- Và những người Bà-la-môn có dạy người ấy 
các chú thuật không? 


- Tôn giả Gotama, không dạy. 


- Có đóng cửa g1ữa người ây với những người 
đàn bà của chúng, hay mở cửa? 


- Tôn giả Gotama, đóng cửa. 


27. - Ambattha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây giả 
sử do một nguyên nhân øì, 


, đánh người ây với một bị 
tro, tân xuất người ấy ra khỏi nước hay thành phó, 
người ấy có được thọ lãnh chỗ ngôi và nước uống 
giữa những người Bà-la-môn không? 


- Tôn giả Gotama, được thọ lãnh. 

- Và những người Bà-la-môn có mời người ấy 
dự tiệc cúng cho người chêt, hay dùng những món 
ăn cúng dường, hoặc đô ăn cúng cho thiên thân, hay 


đồ ăn gửi đến như những tặng phẩm không? 


- Tôn giả Gotama, có mời. 
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- Và những người Bà-la-môn có dạy người ấy 
các chú thuật không? 


- Tôn giả Gotama, có dạy: 


- Có đóng cửa g1ữa người ây với những người 
đàn bà của chúng, hay mở cửa? 


- Tôn giả Gotama, mở cửa. 


- Này Ambattha, đến như vậy là sự đọa lạc tột 
cùng của người Sát-đề- -ly, đã bị những người Sát- đề- 
ly cạo đầu, đánh người ấy với một bị tro, tấn xuất 
người ấy ra khỏi nước hay thành phố, như vậy, này 
Ambattha, khi người Sát-đế-ly bị đọa lạc tột cùng, 
các Sát đề ly vẫn giữ phần ưu thắng và các Bà-la- 
môn vẫn ở địa vị hạ liệt. 


28. - Này Ambattha, bài kệ này do Phạm thiên 


(Xong tụng phẩm thứ nhất). 
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1. - Tôn giả Gotama, nghĩa chữ Giới hạnh trong bài 
kệ áy là gì? Nghĩa chữ Tuệ trong bài kệ áy là gì? 


- Này Ambattha, một vị đã thành tựu vô 
thượng trí đức không có luận nghị đến sự thọ sanh, 
không có luận nghị đến giai cấp hay không có luận 
nghị đến ngã mạn với lời nói: "Ngươi bằng ta hay 
ngươi không băng ta". Chỗ nào nói đến cưới hỏi hay 
rước dâu đi, hay cả hai, chỗ đó mới có luận nghị đến 
sự thọ sanh, luận nghị đến giai cấp hay luận nghị đến 
ngã mạn với lời nói: "Ngươi bằng ta hay không bằng 


„tr 


ta.. 


Này Ambattha, những ai còn chấp trước lý 
thuyết thọ sanh, còn chấp trước lý thuyết giai cấp, 
còn chấp trước lý thuyết kiêu mạn, hoặc còn chấp 
trước cưới hỏi rước dâu, những người ấy còn rất xa 
sự thành tựu vô thượng trí đức. Này Ambattha, 
không chấp trước lý thuyết thọ sanh, không chấp 
trước lý thuyết giai cấp, không chấp trước lý thuyết 
kiêu mạn, không chấp trước cưới hỏi, đưa dâu, người 
ây tức chứng ngộ vô thượng trí đức. 


2. - Tôn giả Gotama, thế nào là Giới đức trong bài 
kệ ây? Thê nào là Trí tuệ trong bài kệ ấy? 


- Ở đây, này Ambattha, Như Lai xuất hiện, là bậc A- 
la-hán, Chánh Biên Tri, Minh Hạnh Túc: 
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... (xin xem kinh Sa-môn quả, từ số 40 đến số 98 tới 
câu: "Không có đời sống nào khác nữa" chỉ khác 
danh từ xưng hô và câu kết từng đoạn. Như đoạn này, 
câu kết là "Như vậy, này Ambattha, là vị Tý-kheo 
thành tựu giới hạnh”. ) 


- Này Ambattha, như vậy gọi là Ty-kheo thành tựu 
trí tuệ, thành tựu giới đức, thành tựu giới đức và trí 
tuệ. Này Ambattha, không có sự thành tựu trí đức 
nào khác siêu việt hơn, cao thượng hơn sự thành tựu 
trí đức này. 


3. Này Ambattha, có bỗn nguyên nhân đưa đến thất 
bại cho sự thành tựu này. Thê 
nào là bôn ? 


- Này Ambattha, ở đây có Sa-môn hay Bà-la- 
môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí 
đức này, lại mang dụng cụ của nhà đạo sĩ, đi 
vào rừng sâu và nguyỆn: 

. Nhất định người này chỉ xứng 
đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức. Này 
Ambattha, đó là nguyên nhân thứ nhất đưa đến 
thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. 


-_ Lại nữa, này Ambattha ở đây có vị Sa-môn hay 
Bà-lamôn chưa thâu đạt sự thành tựu vô 
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thượng trí đức này, và chưa thâu đạt pháp ăn 
trái cây rụng đề sống, lại mang theo cuốc và giỏ 
đi vào rừng sâu và nguyện: 

. Nhất định người này chỉ 
xứng đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức. 
Này Ambattha, đó là nguyên nhân thứ hai đưa 
đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức 
này. 


- Lại nữa, này Ambattha, ở đây có Sa-môn hay 
Bà-lamôn chưa thấu đạt sự thành tựu vô 
thượng trí đức này, chưa thấu đạt pháp ăn trái 
cây đề sống và chưa thấu đạt pháp ăn củ, rễ và 
trái cây để sống, lại 

. Nhất định người này chỉ xứng 
đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức. Này 
Ambattha đó là nguyên nhân thứ ba đưa đến 
thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. 


-. Lại nữa Ambattha, ở đây có Sa-môn hay Bà-la- 
môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí 
đức này, chưa thấu đạt được pháp ăn trái cây 
rụng để sông, chưa thấu đạt pháp ăn củ, rễ và 
trái cây đề sông, chưa thấu đạt pháp tôn thờ lửa, 
lại 
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. Nhất định người này chỉ xứng đáng 
là thị giả của vị đã thành tựu trí đức. Này 
Ambattha, đó là nguyên nhân thứ tư đưa đến 
thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. 


Này Ambattha đó là bốn nguyên nhân đưa đến thất 
bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. 


4. Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi và thầy 
ngươi có được xem là đã thành tựu vô thượng trí đức 
này không? 


- Bạch không, Tôn giả Gotama. Con và thầy 
con là gì, Tôn giả Gotama, để có thê so sánh với sự 
thành tựu vô thượng trí đức. Tôn giả Gotama, con và 
thầy con còn rất xa sự thành tựu vô thượng trí đức. 


- Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy 
ngươi và thây ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô 
thượng trí đức này, nhà ngươi có đem theo dụng cụ 
của nhà đạo sĩ, đi vào rừng sâu và nguyện: "”Fa và 
thầy ta chỉ ăn trái cây rụng mà sông?" 


- Bạch không, Tôn giả Gotama. 


- Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy 
ngươi và thây ngươi chưa thâu đạt sự thành tựu vô 
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thượng trí đức này, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây 
rụng đề sống, ngươi có mang theo cuốc và giỏ đi vào 
rừng sâu và nguyện: "Ta và thầy ta chỉ ăn rễ và trái 
cây đề sống không?" 


- Bạch không, Tôn giả Gotama. 


- Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy 
ngươi và thây ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô 
thượng trí đức này, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây 
rụng : để sông, chưa thấu đạt pháp ăn củ, rễ và trái cây 
đề sống, ngươi có nhẹn lửa tại cuối làng hay cuỗi 
xóm và sông thờ lửa â ây với thầy ngươi không?" 


- Bạch không, Tôn giả Gotama. 


- Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy 
ngươi và thây ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô 
thượng trí đức này, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây 
rụng đề sống, chưa thấu đạt pháp ăn củ, rễ và trái cây 
đề sống và chưa thấu đạt sự thờ lửa, ngươi và thây 
ngươi có xây dựng một ngôi nhà có bốn cửa tại ngã 
tư đường với lời nguyện: "Từ bốn phương, nếu có vị 
Sa-môn hay Bà-la-môn nào lại, thì ta sẽ cũng dường 
tùy theo khả năng, tùy theo sức lực của ta không?” 


- Bạch không, Tôn giả Gotama. 
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- Này Ambattha, như vậy ngươi và thầy ngươi 
còn khiếm khuyết sự thành tựu vô thượng trí đức 
này, còn khiếm khuyết bốn nguyên nhân đưa đến thất 
bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này, 
Ambattha, thế mà những lời này lại do thây của 
ngươi, Bả-la-môn Pokkharasàdi thốt ra: "Những 
hạng Sa-môn giả hiệu, đầu trọc, đê tiện, đen đui, sanh 
từ nơi chân bà con ta là ai mà có thể đàm luận với 
những Bà-la-môn tính thông ba tập Vệ đà". Một vị 
tự mình chưa thành tựu được những pháp đưa đến sự 
thất bại (cho những pháp cao thượng hơn). Này 
Ambattha, ngươi xem, thầy của ngươi, Bả-la-môn 
Pokkharasàdi đã lỗi lầm như thể nào? 


6. Này Ambattha, Bà-la-môn Pokkharasàdi hưởng 
thọ sự cung cấp của vua Pasenadi nước Kosala. Vua 
Pasenadi nước Kosala cũng không cho phép thầy 
ngươi diện kiến. Nếu vua hội nghị VỚI thầy ngươi 
thời chỉ nói thầy ngươi ngang qua một tắm màn. Này 
Ambattha, tại sao vua Pasenadi nước Kosala lại 
không cho phép thây ngươi diện kiến, người mà vua 
cung cấp thực phẩm thuần tịnh chân chánh. Này 
Ambattha, ngươi xem thầy của ngươi, Bả-la-môn 
Pokkharasàdi đã lỗi lầm như thế nào? 


7. Này Ambattha, ngươi nghĩ. thế nào? Như vua 
Pasenadi nước Kosala hoặc ngồi trên cỗ voi, hoặc 
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ngôi trên lưng ngựa, hoặc đứng trên lưng ngựa, hoặc 
đứng trên tâm thảm xe cùng các vị đại thần hay 
vương tử, luận bàn quốc sự. Nếu vua rời khỏi chỗ ấy 
hay đứng qua bên, một người Thủ đà hay đầy tớ của 
một người Thủ đà đến. Người này cũng đứng tại chỗ 
ấy, cũng luận bàn quốc sự và nói: "Vua Pasenadi 
nước Kosala đã nói như vậy". 


- "Không thể được, Tôn giả Gotama". 


$. Này Ambattha, nhà ngươi cũng vậy. Thuở xưa, 
những vị ân sĩ giữa các Bà-la-môn, những tác giả các 
chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật, đã hát, 
đã nói lên, đã sưu tầm, những Thánh cú mà nay 
những Bà-la-môn hiện tại cũng hát lên, nói lên, đọc 
lên giống như các vị trước đã làm. Những vị ân sĩ ấy 
tên là Atthaka (A sá ca) Vàmaka (Bà-ma), 
Vàmadeva (Bà-ma -đề-bà), Vessàmitta (Tì-bà-thâm- 
sá), Yamataggi (Gia-bà -đề-bà), Angirasa (Ương-kỳ- 
la). Bhàradvàja (Bạt-la-đà thấẩm-xà), Vàsettha (Bà- 
ma-sá) Kassapa (Ca-diễp), Bhagu (Bà-cửu). Dầu 
Hgươi có thể nói "Ta, một đệ tử, học thuộc lòng 
những chú thuật của các vị ấy", chỉ với điều kiện này, 
ngươi có thể được xem là một vị ẩn sĩ hay đã chứng 
địa vị của một ẩn sĩ không? Việc này không thê có 
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được. 


9. Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có được 
nghe những vị Bà-la-môn, trưởng lão, tôn túc, những 
vị giáo sư và tô sư nói đến không? Thuở xưa những 
vị ân sĩ, giữa các Bà-la-môn, những tác giả của chú 
thuật, những nhà tụng tán các chú thuật đã hát, đã nói 
lên, đã sưu tầm những Thánh cú mà nay những Bà- 
la-môn, cũng hát lên, nói lên, đọc lên giỗng như các 
vị trước đã làm. Những vị ấn sĩ ây tên là Atthaka, 
Vàmaka, Vàmadeva, Vessàmtta Yamatagøl, 
Angrrasa, Bhàradvàja, Vàsettha, Kassapa, Bhagu. 
Những vị ấy có khéo tắm, khéo chải chuối, tóc và râu 
khéo sửa soạn, trang điểm với vòng hoa và ngọc, 
mặc toàn đồ trăng, tận hưởng và tham đắm năm món 
dục lạc, như người và thầy của ngươi hiện nay 
không ? 


- Không có vậy. Tôn giả Gotama. 
10. - Các vị án sĩ ây có dùng cơm nâu từ gạo trăng 
thượng hạng mà các hạt đen được gạn bỏ ra, dùng 
các món canh, các món đồ ăn nhiêu loại không, như 
ngươi và thây ngươi hiện nay không ? 


- Không có vậy, Tôn giả Gotama. 


- Hay các vị đy được những thiêu nữ có đường 
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eo và thắt lưng có tua hầu hạ như ngươi và thầy 
ngươi hiện nay không ? 


- Không có vậy, Tôn giả Gotama. 


- Hay những vị ấy ẩi trên những xe do những 
con ngựa cái có bởm, đuôi được bện và dùng những 
cây roi và gậy dài như ngươi và thầy ngươi hiện nay 
không ? 


- Không có vậy, Tôn giả Gotama. 


- Hay những vị ấy sống được che chở trong 
những thành lũy có những chiến hào bao bọc, có 
những cửa thành hạ xuống, có những chiến sĩ mang 
gươm đài hộ vệ như ngươi và thây ngươi hiện nay 
không ? 


- Không có vậy, Tôn giả Gotama. 


11. Lúc bây giờ, Thế Tôn ra khỏi tịnh xá và bắt đầu 
đi kinh hành. Thanh niên Ambattha đi theo sau Thê 
Tôn đang đi kinh hành và tìm đêm ba mươi hai tướng 
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tôt của vị đại nhân, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa 
được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã 
âm tàng và tướng lưỡi rộng dài. 


12. Khi bấy giờ, Thế Tôn nghĩ rằng: "Thanh niên 
Ambattha này thấy ở nơi ta gần đủ ba mươi hai tướng 
tốt của vị đại nhân trừ hai tướng. Đối với hai tướng 
tốt của vị đại nhân, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa 
được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã 
âm tàng và tướng lưỡi rộng dài". 


giờ, thanh niên Ambattha liền nghĩ 
rằng: "Sa-môn Gotama đây đủ ba mươi hai tướng tốt 
của vị đại nhân, không phải không đây đủ". Và nói 
với Thế Tôn: "Tôn giả Gotama, nay chúng tôi xin đi, 
chúng tôi rất bận, có nhiều việc cần phải làm". 


- Này Ambattha, hãy làm những gì ngươi nghĩ là phải 
thời. 


Rồi thanh niên Ambattha leo lên xe do ngựa cái kéo 
và ra đi. 


13. Lúc bấy giờ Bà-la-môn Pokkharasàdi ra khỏi 
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Ukkattha với một đại chúng Bà-la-môn, ngôi tại hoa 
viên của mình và chờ đợi thanh niên Ambattha. Khi 
thanh niên Ambattha đi đến hoa viên, đi xe cho đến 
chỗ còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ đến tại chỗ 
Bà-la-môn pokkharasàdi đang ngồi. Đến xong, thanh 
niên Ambattha đảnh lễ Bà-la-môn Pokkharasàdi và 
ngôi xuống một bên. Sau khi thanh niên Ambattha 
ngôi xuống một bên, Bà-la-môn Pokkharasàdi nói: 


14. - Này Ambattha thân mến, ngươi đã thấy Sa-môn 
Gotama chưa? 


- Chúng con thấy Tôn giả Gotama tồi. 


- Này Ambattha thân mến, có phải Tôn giả 
Gotama đúng với tin đôn đã truyên đi, chớ không 
phải khác? 


- Tôn giả Gotama đúng với tin đồn đã truyền 
đi, chớ không phải khác. Tôn giả Gotama là như vậy, 
chớ không phải khác. Tôn giả Gotama đầy đủ ba 
mươi hai tướng tốt của vị đại nhân, chớ không phải 
thiêu. 


- Này Ambattha thân mến, con có cùng với 
Tôn giả Gotama đàm luận không? 


- Con có đàm luận với Tôn giả Gotama. 
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- Này Ambattha thân mến, cuộc đàm luận ây 
như thê nào? 


Thanh niên Ambattha liền thuật cho Bà-la-môn 
PokkharasàdI rõ tât cả cuộc hội đàm với Tôn giả 
Gotama. 


15. Nghe nói như vậy, Bà-la-môn Pokkharasàdi nói 
với thanh niên Ambattha: 


- Ngươi thật là nhà học giả đốn mạt của chúng 
ta! Ngươi thật là nhà đa văn đốn mạt của chúng ta! 
Ngươi thật là nhà tinh thông ba quyền Vệ đà đón mạt 
của chúng ta. Người ta nói những aI có sự cư xử như 
vậy, khi thân hoại mạng chung, sẽ phải sanh vào cõi 
ác, đọa xứ, địa ngục. Này Ambattha, ngươi càng 
công kích Tôn giả Gotama bao nhiêu, lại càng bị Tôn 
giả Gotama lật tây chúng ta bấy nhiêu. Ngươi thật là 
nhà học giả đồn mạt của chúng ta! Ngươi thật là nhà 
đa văn đôn mạt của chúng ta! Ngươi thật là nhà tinh 
thông ba quyên Vệ đà đốn mạt của chúng ta! Người 
ta nói, những alI có sự cư xử như vậy, khi thân hoại 
mạng chung, sẽ phải sanh vào cõi ác, đọa xứ, địa 
ngục. 


Bà-lamôn Pokkharasàdi tức giận, bực bội, dùng 


chân đá thanh niên Ambattha bồ lộn nhào rồi lập tức 
muôn ởi gặp đên Thê Tôn. 
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16. Khi ấy, những người Bà-la-môn này thưa với Bà- 
la-môn Pokkharasàdi: "Hôm nay thì giờ đã quá trễ 
để đi thăm Sa-môn Gotama. Ngày mai Tôn giả 
Pokkharasàdi hãy đi thăm Sa-môn Gotama". 


loại cứng loại mêm tại nhà riêng, 
chở trên các xe, và dưới ánh sáng của những ngọn 
đuốc từ Ukkattha đi ra và đi đến khóm rừng 
Icchànankala. Vị nảy đi xe cho đến chỗ còn đi xe 
được rồi xuống xe đi bộ đến Thế Tôn. Khi đi đến, 
liền nÓI VỚI Thế Tôn những lời hỏi thăm xã giao, rồi 
ngôi xuống một bên. Khi ngồi xuống một bên, Bà- 
la-môn Pokkharasàdi nói với Thế Tôn: 


17. - Tôn giả Gotama, đệ tử của chúng tôi, thanh niên 
Ambattha có đên đây không? 


- Này Bà-la-môn, đệ tử ngươi, thanh niên 
Ambattha có đên đây. 


- Pôn giả Gotama, Ngài có cùng với thanh 
niên Ambattha đàm luận không? 


- Này Bà-la-môn, ta có đàm luận với thanh 
niên Ambattha. 


- Tôn giả Gotama, cuộc đàm luận của Ngài 
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với thanh niên Ambattha như thế nào? 


Cuộc đàm luận với thanh niên Ambattha như 
thê nào, Thê Tôn kê lại tât cả cho Bà-la-môn 
Pokkharasàd. 


Nghe nói vậy, Bà-la-môn nói với Thê Tôn: 


- Tôn giả Gotama, thanh niên Ambattha thật 
là ngu s1! Tôn giả Gotama, hãy tha thứ cho thanh niên 
Ambatthal 


- Này Bà-la-môn, cầu cho thanh niên 
Ambattha được hạnh phúc. 


18. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Pokkharasàdi tìm đếm 
ba mươi hai tướng tốt của bậc đại nhân trên thân Thế 
Tôn. Bà-la-môn thấy gần đủ ba mươi hai tướng tốt 
của bậc đại nhân trên thân Thế Tôn, trừ hai tướng. 
Đối với hai tướng tốt của bậc đại nhân, nghi hoặc 
sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được 
hài lòng, hai tướng là tướng mã âm tàng và tướng 
lưỡi rộng dài. 

19. Lúc bấy giờ Thế Tôn nghĩ rằng: "Bà-la-môn 
Pokkharasàdi thấy gần đủ ba mươi hai tướng tốt của 


bậc đại nhân ở nơi Ta, trừ hai tướng. Đối với hai 
tướng tôt của bậc đại nhân, nghi hoặc sanh, do dự 
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sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức 
là tướng mã âm tảng và tướng lưỡi rộng dài". Thế 
Tôn liền dùng thần thông khiến Bà-la-môn 
Pokkharasàdi thấy tướng mã âm tàng của Thế Tôn. 
Và Thế Tôn le lưỡi, rờ đến, liếm đến hai lỗ tai, rờ 
đến, liếm đến hai lỗ mũi, và dùng lưỡi che khắp cả 
vẳằng trán. 


Lúc bây giờ, Bà-la-môn Pokkharasàdi nghĩ rằng: "Sa 
môn Gotama có đây ba mươi hai tướng tôt của bậc 
đại nhân, không phải không đây đủ”, liên nói với Thê 
Tôn: 


20. Khi Bà-la-môn Pokkharasàdi được biết Thế Tôn 
đã nhận lời liền báo thì giờ cho Thế Tôn: Tôn giả 
Gotama, cơm đã sẵn sàng. Khi ấy Thế Tôn buôi sáng 
đắp y, đem theo y bát, và cùng với chúng Tỷ-kheo đi 
đến cư xá của Bà-la-môn Pokkharasàdi. Khi đi đến, 
liền ngồi trên chỗ soạn sẵn. Bà-la-môn Pokkharasàdi 
tự tay làm cho Thế Tôn thỏa mãn với những món ăn 
thượng vị, loại cứng và loại mềm, còn các thanh niên 
Bà-la-môn thì tiếp đại chúng Tỷ-kheo. Lúc bấy giờ, 
Bà-la-môn Pokkharasàdi, sau khi biết Thế Tôn dùng 
cơm đã xong, đã rửa tay và bát, liền lây một ghế ngồi 
thấp khác và ngôi xuông một bên. 
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21. Thê Tôn liền thứ lớp giảng pháp cho Bà-la-môn 
Pokkharasàdi đang ngôi một bên nghe, 


. Khi Thế Tôn biết tâm của Bà- 
lamôn Pokkharasàdi đã sẵn sàng, đã nhu thuận, 
không còn chướng ngại, được phấn khởi, được tín 
thành, liền thuyết pháp mà chư Phật đã chứng ngộ, 
tức là khổ, tập, diệt, đạo. Cũng như tắm vải thuần 
bạch, được gột rửa các vết đen, sẽ rất dễ thắm màu 
nhuộm, cũng vậy, chính chỗ ngồi này, pháp nhãn xa 
trần ly cấu khởi lên trong tâm Bà-la-môn 
Pokkharasàdi: "Phàm pháp gì được tập khởi lên 
đều bị tiêu diệt". 


22. Khi ấy Bà-la-môn Pokkharasàdi, 


Bà-la-môn Pokkharasàdi liên bạch Phật: 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi 
diệu thay, Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng 
lại những gì bị quăng xuống, phơi bày ra những gì bị 
che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn 
sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể 
thây sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Tôn giả 
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Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. 
Tôn giả Gotama, con, con của con, vợ của con, tùy 
tùng của con, bạn hữu của con, xin quy y Thế Tôn 
Gotama, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ kheo. Mong 
Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi 
cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


Như Tôn giả Gotama đến thăm các gia đình 
cư sĩ khác ở Ukkattha, mong Tôn giả Gotama cũng 
đến thăm các gia đình Pokkharasàdi. Tại đây, các 
thanh nam hay thanh nữ Bà-la-môn sẽ đảnh lễ Thế 
Tôn Gotama, hoặc đứng dậy, hoặc mời chỗ ngôi, 
hoặc mời nước, hoặc khiến tâm hoan hỷ. Như vậy 
chúng sẽ hưởng hạnh phúc, lợi ích trong một thời 
gian lâu dài. 


- Này Bà-la-môn lời ngươi nói thật là chí 
thiện. 
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30 Nói pháp được giảng dạy là để vượt 
qua, khø phải để nắm lấy - ĐẠI Kinh 
ĐOẠN TẠN ÁI - 38 Trung I, 559 


ĐẠI KINH ĐOẠN TẬN ÁI 
(Mahatanha sankhaya suttam) 


- Bài kinh số 38 — 7rưng I, 559 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thể Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Lúc bấy giờ, 7ỷ-kheo tên là Sari, con 
của người đánh cá, khởi lên ác tà kiến như sau: 
"Theo như tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng, thì 
thức này dong ruồi, luân chuyển nhưng không đổi 
khác ”. 


Một số đông Tý-kheo nghe như sau: "Tỷ-kheo 
Sati, con của người đánh cá, khởi lên ác tà kiến như 
sau: “Theo như tôi hiệu pháp Thế Tôn thuyết giảng, 
thì thức này dong ruỗi, luân chuyên nhưng không đối 
khác"". Rôi những Tý-kheo ấy đi đến chỗ Tỷ-kheo 
SatIi, con của người đánh cá ở, khi đến xong liền nói 
với T-kheo SatI, con của người đánh cá như sau: 
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— Này Hiên giả Sati, có đúng sự thật chăng, Hiền 
giả khởi lên ác tà kiến như sau: "Theo như tôi hiểu 
pháp Thế Tôn thuyết giảng... (như trên)... nhưng 
không đổi khác". 


— Thật sự là vậy, chư Hiền, theo như tôi hiểu 
pháp Thê Tôn thuyêt giảng, thì thức này dong ruôi, 
luân chuyên nhưng không đôi khác. 


Rôi những Tỷ-kheo ây muôn Tỷ-kheo SatI, con 
của người đánh cá, từ bỏ ác tà kiên ây, liên cật vân, 
nạn vân lý do, thảo luận: 


— Hiền giả Sati, chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc 
Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn 
không có nói như vậy. Hiền giả Sati, Thế Tôn đã 
dùng nhiều pháp môn nói thức do duyên khởi; không 
có duyên thì thức không hiện khởi. 


Tỷ-kheo SatIl, con của người đánh cá, dù được 
các Tỷ-kheo â Ấy, cật vấn, thảo luận, vẫn nói lên ác tà 
kiến ấy, cứng đầu chấp chặt, năm chặt tà kiến ấy. 


- Thật sự là vậy, chư Hiền. Theo như tôi hiểu 
pháp Thê Tôn thuyêt giảng thì thức này dong ruồi, 
luân chuyên, nhưng không đôi khác. 


Vì các Tý-kheo ấy không thê làm cho Tỷ-kheo 
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SatI, con người đánh cá từ bỏ ác tà kiến ấy, nên các 
vị ây đến chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong, đảnh lễ Ngài 
rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, 
những Tý-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo SatI, con của người 
đánh cá, khởi lên ác tà kiến như sau: "Theo tôi hiểu 
pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này dong ruỗi, 
luân chuyên, nhưng không đổi khác". Bạch Thế Tôn, 
chúng con nghe: ”Tỷ-kheo SatI, con của người đánh 
cá khởi lên ác tà kiến như sau: "Theo tôi hiểu pháp 
Thế Tôn thuyết giảng thì thức này dong ruỗi, luân 
chuyền, nhưng không đổi khác"". Bạch Thế Tôn, rồi 
chúng con đi đến chỗ Tỷ-kheo Sati, con của người 
đánh cá ở, khi đến xong, liền nói với Tỷ-kheo Sati, 
con của người đánh cá: 

— Này Hiền giả Sati, có đúng sự thật chăng? 
Hiền giả khởi lên ác tà kiến như sau: "Theo tôi hiểu, 
pháp Thế Tôn thuyết giảng... nhưng không đổi 
khác"”. 


Bạch Thê Tôn, khi nghe nói vậy, Tỷ-kheo SatI, 
con của người đánh cá nói với chúng con như sau: 


"— Thật sự là vậy, chư Hiền. Theo như tôi hiểu... 
nhưng không đôi khác. 
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Bạch Thê Tôn, chúng con muôn khiên Tỷ-kheo 
SafI, con của người đánh cá, từ bỏ ác tà kiên ây, liên 
cật vần, nạn vân lý do, thảo luận: 


"— Hiền giả Sati chớ có nói như vậy. Chớ có 
xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. 
Thế Tôn không có nói như vậy. Hiền giả Sati, Thế 
Tôn đã dùng nhiều pháp môn nói thức do duyên 
khởi, không có duyên thì thức không hiện khởi. 


"Bạch Thế Tôn, Tý-kheo Sati, COn Của người 
đánh cá dầu cho được chúng con cật vân, nạn vân lý 
do, thảo luận, vẫn nói lên ác tà kiến ẫy, cứng đầu, 
chấp chặt, năm chặt tà kiến ây: 


— Thật sự là vậy, theo tôi hiểu, Thế Tôn thuyết 
giảng..., nhưng không đôi khác”. 


Bạch Thế Tôn, vì chúng con không thể làm cho 
Tỷ-kheo SatI, con của người đánh cá, từ bỏ ác tà kiến 
ây, nên chúng con đến hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. 


Rồi Thế Tôn cho gọi là một Tỷ-kheo khác: 
— Này Tỷ-kheo, hãy đi và nhân danh Ta, gọi Tỷ- 


kheo SatI, con của người đánh cá: "Hiên giả Sat1, bậc 
Đạo Sư gọi Hiện giả". 
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— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tỷ-kheo ây vâng lời Thê Tôn, đên chô 'Tỷ-kheo 
SatI, con của người đánh cá, sau khi đên, liên nói với 
Tỷ-kheo SatI, con của người đánh cá: 


— Hiền giả Sati, bậc Đạo Sư gọi Hiên giả. 
— Thưa vâng, Hiền giả. 


Tỷ-kheo SatI, con của người đánh cá đáp lời Tỷ- 
kheo ấy, đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với 
Tý-kheo Sati, con của người đánh cá đang ngôi 
xuống một bên: 

— Này Safi, có thật chăng, Ông khởi lên ác tà 
kiến như sau: "Theo như tôi hiểu pháp Thể Tôn 


thuyết giảng, thì thức này dong ruồi, luân chuyển 
nhưng không đổi khác"? 


_ — Thật sư là vậy, bạch Thế Tôn. Theo như con 
hiệu pháp Thê Tôn thuyệt giảng, thì thức này dong 
ruôi, luân chuyên nhưng không đôi khác. 


— Này Sati, thể nào là thức ấy? 


- Bạch Thế Tôn, chính thức ấy nói cảm thọ, thọ 
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lãnh chỗ này, chỗ kia, kết quả các hành động thiện 
ác. 


— Này kẻ mê mờ kia, vì ai mà Ông lại hiểu pháp 
Ta thuyết giảng như vậy. Này kẻ mê mờ kia, có phải 
chăng, Ta đã dùng nhiều pháp môn nói là thức do 
duyên khởi, không có duyên, thì thức không hiện 
khởi? Và này kẻ mê mờ kia, không những Ông xuyên 
tạc Ta, vì Ông đã tự chấp. thủ sai lạc, Ông còn tự phá 
hoại Ông và tạo nên nhiều tổn đức. Này kẻ mê mờ 
kia, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và đau khô lâu 
dài cho Ông. 


Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Chư Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Tỷ-kheo 
Sai, con của người đánh cá, có thê khởi lên tia lửa 
sáng gì trong Pháp, Luật này không ? 


— Bạch Thế Tôn, làm sao có thê có được, không 
thê được, bạch Thê Tôn. 


Được nói vậy, Tỷ-kheo SatI, con của người đánh 
cá, im lặng, hỗ ngươi, thụt vai, cúi đầu, lo âu, câm 
miệng. Rồi Thế Tôn sau khi biết được Tỷ-kheo Sati, 
con của người đánh cá, đang 1m lặng, hồ ngươi, thụt 
Val, CÚI đầu. lo âu, câm miệng, bèn nói với Tỷ-kheo 
SatI, con của người đánh cá. 
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- Này kẻ mê mờ kia, người ta sẽ biết Ông qua 
ác tà kiên của chính Ông. Ở đây, Ta sẽ hỏi các Tỷ- 
kheo. 


Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Chư Tỷ-kheo, các Ông có hiểu pháp Ta thuyết 
giảng giống như Tỷ-kheo Sai, con của người đánh 
cá này, không những đã xuyên tạc Ta vì đã tự chấp 
thủ sai lạc, mà còn tự phá hoại mình và tạo nên nhiều 
tồn đức ? 


- Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thế Tôn, Thế 
Tôn đã dùng nhiêu pháp môn nói thức do duyên 
khởi, không có duyên, thức không hiện khởi. 


— Lành thay, chư Tỷ-kheo, lành thay, chư Tỷ- 
kheo, các Ông hiểu pháp Ta thuyết giảng như vậy! 
Chư Tỷ-kheo, Ta đã dùng nhiều pháp môn nói 
thức do duyên khởi. Không có duyên, thức không 
hiện khởi. Nhưng Tỷ-kheo SatI, con của người đánh 
cá, không những xuyên tạc Ta vì đã tự chấp thủ sai 
lạc, còn tự pháp hoại mình và tạo nên nhiều tôn đức, 
và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và đau khổ lâu dài 
cho kẻ mê mờ ấy. 


Này các Tỷ-kheo, 
. Do duyên mất và 
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các sắc, thức sanh, và thức ấy có tên là nhãn thức. 
Do duyên tai và các tiếng, thức sanh, và thức ấy có 
tên là nhĩ thức. Do duyên mũi và các hương, thức 
sanh, và thức ấy có tên là tỷ thức. Do duyên lưỡi và 
các vị, thức sanh, và thức ấy có tên là thiệt thức. Do 
duyên thân và các xúc, thức sanh và thức ấy có tên 
là thân thức. Do duyên ý và các pháp, thức sanh, và 
thức ấy có tên là ý thức. 


Này các Tỷ-kheo, 
- Do duyên củi, lửa sanh, 


lứa â ấy gọi là lửa củi. Duyên vỏ gỗ bào, lửa sanh, lựa 
ấy gọi là lửa vỏ bào. Duyên có, lửa sanh, lửa ấy gọi 
là lứa có. Duyên phân bò, lửa sanh, lửa â ấy gọi là lửa 
phân bò. Duyên trấu, lửa sanh, lứa â ấy gọi là lửa trấu. 
Duyên đồng rác, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa đồng 
rác. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên, thức 
sanh, và thức ấy có tên tùy theo duyên ấy. Do duyên 
mắt và các sắc, thức sanh, và thức ây có tên là nhãn 
thức. Do duyên tai và các tiếng, thức sanh, và thức 
ấy có tên là nhĩ thức. Do duyên mũi và các hương, 
thức sanh, và thức ấy có tên và tỷ thức. Do duyên 
lưỡi và các vị, thức sanh, và thức ây có tên là thiệt 
thức. Do duyên thân và các xúc, thức sanh, và thức 
ây có tên là thân thức. Do duyên ý và các pháp, thức 
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sanh, và thức ấy có tên là ý thức. 


Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy sanh vật này 
không? 


— Bạch Thế Tôn, có thấy. 


— Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy sự tác 
thành sanh vật do món ăn ây không? 


— Bạch Thế Tôn có thấy. 


— Này các Ty-kheo, các Ông có thây, do sự đoạn 
diệt các món ăn ấy, sanh vật ấy cũng bị đoạn diệt 
không? 


— Bạch Thế Tôn, có thấy. 

— Này các Tỷ-kheo, vì do dự nên nghi hoặc sanh. 
— Sanh vật này có thể không có mặt? 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 


— Này các Tỷ-kheo, vì do dự nên nghi hoặc sanh. 
Sự tác thành của món ăn ây có thê có hay không? 


— Bạch Thế Tôn, có vậy. 
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— Này các Tỷ-kheo, vì do dự nên nghi hoặc sanh. 
Do sự đoạn diệt các món ăn ây, sanh vật ây có thê bị 
đoạn diệt hay không bị đoạn diệt? 


— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Týỷ-kheo, nêu thấy như thật với chánh 
trí tuệ, thì sự nghi ngờ này được trừ diệt. Sanh vật 
này có thê không có mặt. 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Tỷ-kheo, nêu thấy như thật với chánh 
trí tuệ, thì sự nghĩ ngờ này được trừ diệt. Sự tác thành 
của món ăn ấy có thể có hay không? 

- Bạch Thế Tôn, có vậy. (2?) 

— Này các Tỷ-kheo, nêu thây như thật với chánh 
trí tuệ, thì sự nghi ngờ này được trừ diệt. Do sự đoạn 


diệt các món ăn ây, sanh vật có thê bị đoạn diệt hay 
không bị đoạn diệt? 


— Bạch Thế Tôn, có vậy. 
— Này các Tý-kheo, sanh vật này có mặt, (đối 


với vẫn đề này), ở đây, các Ông có phải không có 
nghi hoặc không? 


NÓI CHUYỆN 179 


— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Tỷ-kheo, sự tác thành của món ăn ây, 
(đôi với vân đê này), ở đây, các Ong có phải không 
có nghi hoặc không? 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Tỷ-kheo, do sự đoạn diệt các món ăn 
ây, sanh vật ây có thê bị đoạn diệt, (đôi với vân đê 
này), ở đây, các Ong có phải không có nghi hoặc 
không? 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Tý-kheo, sanh vật này có mặt, (đối 
với vân đê này) có phải các Ông khéo thây, nhờ như 
thật chánh trí tuệ không? 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Ty-kheo, sự hiện hữu của sanh vật ấy 
là do các món ăn ây tác thành, có phải các Ong khéo 
thây nhờ như thật chánh trí tuệ không? 


— Bạch Thế Tôn, có vậy. 


— Này các Tỷ-kheo, do sự đoạn diệt các món ăn 
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ây, sanh vật ấy có thể bị đoạn diệt, (đối với vấn đề 
này), có phải các Ông khéo thây nhờ như thật chánh 
trí tuệ không? 


— Bạch Thế Tôn, có vậy. 


- Này các Tỷ-kheo, đổi với tri kiến này được 
thanh tịnh như vậy, được làm cho trong sáng như 
vậy, nếu các Ông chấp trước, lấy làm hãnh diện, 
truy câu, xem là của mình, thì này các Tỷ-kheo, các 
Ông có thể hiểu ví dụ chiếc bè, nói Pháp được 
giảng dạy là để đưa vượt qua, không phải để nắm 


Ƒ 
ˆ 


láy. 
— Bạch Thế Tôn, không. 


- Nhưng này các Tý-kheo, đối với tri kiến này 
được thanh tịnh như vậy, được làm cho trong sáng 
như vậy, nêu các Ông không chấp trước, không lẫy 
làm hãnh diện, không truy câu, không xem là của 
mình, thì này các Tỷ-kheo, các Ông có thê hiểu ví dụ 
của mình, thì này các Tỷ-kheo, các Ông có thể hiểu 
ví dụ là của mình (222), thì này các Tỷ-kheo, các Ông 
có thê hiểu ví dụ chiếc bè, nói Pháp được giảng dạy 
là để đưa vượt qua, không phải để nắm lấy. 


- Bạch Thé Tôn, có. 
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— Này các Ty-kheo, có 


. Thế nào là bốn? Đoàn thực hoặc 
thô hoặc tê, thứ hai là xúc thực, thứ ba là tư niệm 
thực, và thứ tư là thức thực. 


Và này các Tỷ-kheo bốn món ăn Tây, lây gì làm 
nhân duyên, lẫy øì làm tập khởi, lây øì làm sanh 
chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Bốn món ăn này lấy 
ẩi làm nhân duyên, lấy ái làm tập khởi, lấy ái làm 
sanh chủng, lấy ái làm nguyên nhân. 


Này các Tỷ-kheo, ái này lẫy gì làm nhân duyên, 
lây gì làm tập khởi, lây gì làm sanh chủng, lấy gì làm 
nguyên nhân? /¿ 1áy £b@ làm nhân duyên, lẫy thọ làm 
tập khởi, lây thọ làm sanh chủng, lấy thọ làm nguyên 
nhân. 


Này các Tỷ-kheo, thọ này lấy gì làm nguyên 
nhân, lấy gì làm tập khởi, lây gì làm sanh chủng, lấy 
øì làm nguyên nhân? //ø lấy xúc làm nhân duyên, 
lấy xúc làm tập khởi, lấy xúc làm sanh chủng, lấy xúc 
làm nguyên nhân. 


Này các Tý-kheo, xúc này lấy gì làm nguyên 
duyên, lấy gì làm tập khởi, lẫy gì làm sanh chủng, 
lây gì làm nguyên nhân? Xe /áy sáu nhập làm nhân 
duyên, lấy sáu nhập làm tập khỏi, lấy sáu nhập làm 
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sanh chủng, lấy sáu nhập làm nguyên nhân. 


Này các Tỷ-kheo, sáu nhập này lây gì làm nhân 
duyên, lấy gì làm tập khởi, lẫy gì làm sanh chủng, 
lây gì làm nguyên nhân? Sáu #2 lấy danh sắc làm 
nhân duyên, lấy danh sắc làm tập khởi, lấy danh sắc 
làm sanh chủng, lấy danh sắc làm nguyên nhân. 


Này các Tỷ-kheo, danh sắc này lấy gì làm nhân 
duyên, lấy gì làm tập khởi, lẫy gì làm sanh chủng, 
lây gì làm nguyên nhân? 2z! sắc láy thức làm nhân 
duyên, lây thức là tập khởi, lây thức làm sanh chủng, 
lây thức làm nguyên nhân. 


Này các Tý-kheo, thức này lấy gì làm nhân 
duyên, lấy gì làm tập khởi, lẫy gì làm sanh chủng, 
lây gì làm nguyên nhân? Thức lấy hành làm nhân 
duyên, lây hành làm tập khởi, lẫy hành làm sanh 
chủng, lấy hành làm nguyên nhân. 


Này các Tỷ-kheo, các hành này lây gì làm nhân 
duyên, lấy gì làm tập khởi, lẫy gì làm sanh chủng, 
lây gì làm nguyên nhân? Các hành lấy vô mình làm 
san: cing, lây vô mình làm nguyên nhân. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, vô mình duyên hành, 


hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc 
duyên sáu nhập, sáu nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, 
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thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên 
sanh, sanh duyên già, chết, sâu, bì, khổ, ưu, não 
được hiện hữu. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ 
khổ uấn này. 


— Trước đã nói: Sanh duyên già, chết (Do duyên 
sanh nên già, chết hiện khởi). Này các Tỷ-kheo, sanh 
duyên già, chết có phải không? Hay ở đây (nghĩa) 
như thể nào ? 


Bạch Thế Tôn, sanh duyên già, chết. Như vậy 
đôi với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Sanh duyên 
ø1à, chêt. 


- Trước đã nói: hữu duyên sanh. Này các Tỷ- 
kheo, hữu duyên sanh có phải không? Hay ở đây 
(nghĩa) như thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, hữu duyên sanh. Như vậy, đôi 
với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Hữu duyên 
sanh. 


- Trước đã nói: Thủ duyên hữu. Này các Tỷ- 
kheo, thủ duyên hữu có phải không? Hay ở đây 
(nghĩa) như thê nào? 

— Bạch Thế Tôn, thủ duyên hữu. Như vậy đối 


với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Thủ duyên hữu. 
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— Trước đã nói: Ái duyên thủ. Này các Tỷ-kheo, 
ái duyên thủ có phải không? Hay ở đây, (nghĩa) như 
thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, ái duyên thủ. Như vậy đối với 
chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: A1 duyên thủ. 


— Trước đã nói: Thọ duyên ái. Này các Tỷ-kheo, 
thọ duyên ái có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như 
thê nào? 


— Bạch Thể Tôn, thọ duyên ái. Như vậy đối với 
chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Thọ duyên ái. 


— Trước đã nói: Xúc duyên thọ. Này các Tỷ- 
kheo, xúc duyên thọ có phải không? Hay ở đây 
(nghĩa) như thê nào? 


- Bạch Thế Tôn, xúc duyên thọ. Như vậy đỗi 
với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Xúc duyên thọ. 


— Trước đã nói: Sáu nhập duyên xúc. Này các 
Tỷ-kheo, sáu nhập duyên xúc có phải không? Hay ở 
đây (nghĩa) như thê nào? 


- Bạch Thế Tôn, sáu nhập duyên xúc. Như vậy 


đối với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Sáu nhập 
duyên xúc. 
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— Trước đã nói: Danh sắc duyên sáu nhập. Này 
các Tỷ-kheo, danh sắc duyên sáu nhập có phải 
không? Hay ở đây (nghĩa) như thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, danh sắc duyên sáu nhập. Như 
vậy đôi với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Danh 
sắc duyên sáu nhập. 


— Trước đã nói: Thức duyên danh sắc. Này các 
Tỷ-kheo, thức duyên danh sắc có phải không? Hay ở 
đây (nghĩa) như thê nào? 


= Bạch Thế Tôn, thức duyên danh sắc. Như vậy 
đôi với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Thức duyên 
danh sắc. 


— Trước đã nói: Hành duyên thức: Này các Tỷ- 
kheo, hành duyên thức có phải không? Hay ở đây 
(nghĩa) như thê nào? 


- Bạch Thế Tôn, hành duyên thức. Như vậy, đối 
với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Hành duyên 
thức. 


— Trước đã nói: Vô minh duyên hành. Này các 
Tỷ-kheo, vô minh duyên hành có phải không? Hay ở 
đây (nghĩa) như thê nào? 
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¬. Bạch Thế Tôn, vô minh duyên hành. Như vậy 
đôi với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: Vô minh 
duyên hành. 


— Lành thay, này các Tỷ-kheo! Các Ông nói như 
vậy và Ta cũng nói như vậy: “Cái này có nên cái kia 
có, cái này sanh nên cái kia sanh", như vô minh 
duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, 
danh sắc duyên sáu nhập, sáu nhập duyên xúc, xúc 
duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, 
hữu duyên sanh, sanh duyên già, chết, sâu, bi, khổ, 
ưu, não cùng sanh khởi. Như vậy, là sự tập khởi của 
toàn bộ khô uân này. Do vô mình đoạn diệt, xả ly một 
cách hoàn toàn nên các hành diệt. Do các hành diệt 
nên thức diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do 
danh sắc diệt nên sáu nhập diệt. Do sáu nhập diệt nên 
xúc diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ diệt nên ái 
diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. 
Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già, chết, 
sầu, bi, khổ, ưu, não đều diệt. Như vậy là sự đoạn 
diệt của toàn bộ khô uân này. 

Trước đã nói: Do sanh diệt nên già, chết diệt. 
Này các Tỷ-kheo, do sanh diệt nên già, chết diệt có 
phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thể nào ? 


— Bạch Thế Tôn, do sanh diệt nên già, chết diệt. 
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Như vậy đối với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: Do 
sanh diệt nên già, chêt diệt. 


— Trước đã nói: Do hữu diệt nên sanh diệt. Này 
các Tỷ-kheo, do hữu diệt nên sanh diệt có phải 
không? Hay ở đây (nghĩa) như thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, do hữu diệt nên sanh diệt. Như 
vậy đôi với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: Do hữu 
diệt nên sanh diệt. 


— Trước đã nói: Do thủ diệt nên hữu diệt. Này 
các Tý-kheo, do thủ diệt nên hữu diệt có phải không? 
Hay ở đây (nghĩa) như thê nào? 


- Bạch Thế Tôn, do thủ diệt nên hữu diệt. Như 
vậy đôi với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Do thủ 
diệt nên hữu diệt. 

— Trước đã nói: Do ái diệt nên thủ diệt. Này các 
Tỷ-kheo, do ái diệt nên thủ diệt có phải không? Hay 
ở đây (nghĩa) như thê nào? 

— Bạch Thế Tôn, do ái diệt nên thủ diệt. Như vậy 
đôi với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Do ái diệt 


nên thủ diệt. 


— Trước đã nói: Do thọ diệt nên ái diệt. Này các 
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Tỷ-kheo, do thọ diệt nên ái diệt có phải không? Hay 
ở đây (nghĩa) như thê nào? 


__ Bạch Thế Tôn, do thọ diệt nên ái diệt. Như vậy 
đôi với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: Do thọ diệt 
nên ái diệt. 


— Trước đã nói: Do xúc diệt nên thọ diệt. Này 
các Ty-kheo, do xúc diệt nên thọ diệt có phải không? 
Hay ở đây (nghĩa) như thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, do xúc diệt nên thọ diệt. Như 
vậy đôi với chúng con, (nghĩa) ở đầy là vậy: Do xúc 
diệt nên thọ diệt. 

— Trước đã nói: Do sáu nhập diệt nên xúc diệt. 
Này các Tỷ-kheo, do sáu nhập diệt nên xúc diệt có 


phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 


— Bạch Thế Tôn, do sáu nhập diệt nên xúc diệt. 
Như vậy đôi với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: Do 
sáu nhập diệt nên xúc diệt. 

— Trước đã nói: Do danh sắc diệt nên sáu nhập 
diệt. Này các Tỷ-kheo, do danh sắc diệt nên sáu nhập 


diệt có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 


- Bạch Thế Tôn, do danh sắc diệt nên sáu nhập 
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diệt. Như vậy đối với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: 
Do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt. 


— Trước đã nói: Do thức diệt nên danh sắc diệt. 
Này các Tỷ-kheo, do thức diệt nên danh sắc diệt có 
phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, do thức diệt nên danh sắc diệt. 
Như vậy đôi với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Do 
thức diệt nên danh sắc diệt. 


— Trước đã nói: Do hành diệt nên thức diệt. Này 
các Tỷ-kheo, do hành diệt nên thức diệt có phải 
không? Hay ở đây (nghĩa) như thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, do hành diệt nên thức diệt. Như 
vậy đôi với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: Do hành 
diệt nên thức diệt. 

— Trước đã nói: Do võ minh diệt nên hành diệt. 
Này các Tỷ-kheo, do vô minh diệt nên hành diệt có 
phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thê nào? 

— Bạch Thế Tôn, do vô minh diệt nên hành diệt. 
Như vậy đôi với chúng con, (nghĩa) ở đầy là vậy: Do 


vô minh diệt nên hành diệt. 


— Lành thay, này các Tỷ-kheo! Các Ông nói như 
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vậy và Ta cũng nói như vậy: "Cái này không có nên 
cái kia không có, cái này diệt nên cái kia diệt", như 
vô minh diệt nên hành diệt, hành diệt nên thức diệt, 
thức diệt nên danh sắc diệt, danh sắc diệt nên sáu 
nhập diệt, sáu nhập diệt nên xúc diệt, xúc diệt nên 
thọ diệt, thọ diệt nên ái diệt, ái diệt nên thủ diệt, thủ 
diệt nên hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt 
nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não diệt. Như vậy là sự 
đoạn diệt của toàn bộ khổ uẫn này. 


Này các Tỷ-kheo, các Ông nên biết như vậy, 
thấy như vậy, 

"“Fa có mặt trong thời quá khứ hay không có 
mặt trong thời quá khứ? Ta có mặt trong thời quá 
khứ như thế nào? Ta có mặt trong thời quá khứ, hình 
vóc như thế nào? Trước kia ta là gì và ta có mặt như 
thế nào trong thời quá khứ"? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Này các Tỷ-kheo, các Ông biết như vậy, thấy 
như vậy, 
'”Fa sẽ có mặt trong thời vỊ lai hay ta sẽ không có mặt 
trong thời vị lai? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai như 
thế nào? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai, hình vóc như 
thế nào? Trước kia là gì và ta sẽ có mặt như thế nào 
trong thời vị lai”? 
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— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Này các Tý-kheo, các Ông biết như vậy, thấy 
như vậy, các Ông có nghĩ ngờ gì về mình trong thời 
hiện tại: "Ta có mặt hay ta không có mặt. Ta có mặt 
như thế nào? Ta có mặt, hình vóc như thế nào? Hữu 
tình này từ đâu đến? Và rồi nó sẽ đi đâu"? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Này các Tỷ-kheo, các Ông biết như vậy, thấy 
như vậy, các Ông có nói như sau: "Bậc Đạo Sư quá 
nặng nê (?) đối với chúng ta. Chúng ta nói vì chúng 
ta tôn trọng bậc Đạo Sw”? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Này các Tỷ-kheo, các Ông biết như vậy, thấy 
như vậy, các Ông có nói như sau: "Một Sa-môn nói 
với chúng tôi như vậy, các Sa-môn khác cũng vậy(?), 
và côn chúng tôi không có nói như vậy”? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Này các Tỷ-kheo, các Ông biết như vậy, thấy 
như vậy, các Ông có tìm một vị Đạo Sư khác không ? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 
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- Này các Tỷ-kheo, các Ông biết như vậy, thấy 
như vậy, các Ông có trở lui lại các 
của các tục tử Sa-môn, Bà-la-mmôn (và nghĩ 
răng) chúng là căn bản không? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Này các Tỷ-kheo, có phải các Ông mm 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Lành thay, này các Ty-kheo,! Này các Tỷ- 
kheo, các Ông đã được ta giới thiệu Chánh Pháp, 
Pháp này thiết thực, hiện tại, không có thời gian, đến 
để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người 
trí tự thân giác hiểu. Này các Tỷ-kheo, Pháp này thiết 
thực, hiện tại, không có thời gian, đến đề mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, được người trí tự thân giác 
hiểu. Tất cả những øì đã nói là do duyên này mà 
nói. 


Này các Tỷ-kheo, có ba sự hòa hợp mà một bào 
thai thành hình: 


— Ở đây, cha mẹ có giao hợp và người mẹ không 
trong thời có thể thụ thai, và hương âm 
(gandhabba) không hiện tiền, như vậy bào thai 
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không thê thành hình. 


— Ở đây, cha và mẹ có giao hợp, vả người mẹ 
trong thời có thể thụ thai, nhưng hương ấm 
(gandhabba) không hiện tiền, như vậy bào thai 
không thể thành hình. 


— Và này các Tỷ-kheo, khi nào cha mẹ có g1ao 
hợp, và người mẹ trong thời có thể thụ thai, và 
hương âm có hiện tiền; có ba sự hòa hợp như 
vậy, thì bào thai mới thành hình. 


Rồi này các Tỷ-kheo, người mẹ trong chín hay 
mười tháng mang bào thai ấy, với sự lo âu lớn đối 
với gánh nặng ấy. Rồi này các Tỷ-kheo, sau chín hay 
mười tháng, người mẹ sinh đẻ với sự lo âu lớn đối 
với gánh nặng ấy. Khi đã sinh, người mẹ nuôi (hài 
nhi ây) với máu của mình. Này các Tỷ-kheo, /zog 
luật của bậc Thánh, sữa của bà mẹ được xem là máu. 
Này các Tỷ-kheo, đứa trẻ ây, sau khi lớn lên, sau khi 
các căn đã thuần thục, chơi với những trò chơi dành 
cho các đứa trẻ, như với cái cày nhỏ, chơi khăng, 
chơi nhảy lộn nhào, chơi chong chóng, chơi với đồ 
đong băng lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ. Này các 
Tỷ-kheo, đứa trẻ sau khi lớn lên, sau khi các căn do 
mắt nhận thức, được thuần thục, thọ hưởng đây đủ 
năm món dục lạc; các sắc do mắt nhận thức, sắc này 
khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, 
hấp dẫn; các tiếng do tai nhận thức... Các hương do 
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mũi nhận thức... Các vị do lưỡi nhận thức... Các xúc 
do thân cảm xúc; các xúc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, 
khả ý, kích thích lòng dục. 


=> Khi thấy sắc bằng mắt, người đó tham ái đổi với 
sắc đẹp, người đó ghét bỏ đối với sắc xấu, người 
đó sống niệm không an trú trên thân, với một tâm 
nhỏ mọn. Người đó không như thát tuệ tri tâm giải 
thoái, tuệ giải thoát, chính nhở chúng mà các ác 
bất thiện pháp của người đó được trừ diệt, không 
có dự tàn. 

=> Như vậy, đổi diện với thân, sơ (thuận, nghịch) có 
cảm thọ nào khởi lên: lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ 
bất lạc thọ, người đó tùy hỷ, hoan nghênh, tham 
trước thọ ấy. 


=> Vì tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước cảm thọ ấy, 
nên dục sanh hỷ, có tâm dục hỷ đổi với những cảm 
thọ ấy, nên dục hỷ sanh. Có tâm dục hỷ đối với 
những cảm thọ ấy, tức là chấp thủ. 

=> Do duyên thủ nên hữu sanh; do duyên hữu nên 
sanh sinh khởi; do duyên sanh nên già, chết, sâu, 
bi, khổ, ưu, não, sanh. Như vậy là sự tập khởi của 
toàn bộ khổ uấn này. 


Khi người đó nghe tiếng với tai... (như trên)... 
khi người đó ngửi hương với mũi... (như trên)... khi 
người đó nêm vị với lưỡi... (như trên)... khi người đó 
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cảm xúc với thân... (như trên)... khi người đó nhận 
thức pháp với ý, người đó tham ái đối với pháp tốt, 
ghét bỏ đôi với pháp xấu. Người đó sông niệm không 
an trú trên thân, với một tâm nhỏ mọn. Người đó 
không như thật tuệ tri đến tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát, chính nhờ chúng mà các ác, bắt thiện pháp của 
người đó được trừ diệt, không còn dư tàn. Như vậy, 
đôi diện với thân, sơ (thuận, nghịch), có cảm thọ nào 
khởi lên: lạc thọ, khô thọ, hay bất khổ bắt lạc thọ. 
Người đó tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước cảm thọ 
ây. Vì người đó tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước cảm 
thọ ấy nên dục hỷ sanh. Có tâm dục hỷ đối với những 
cảm thọ ấy, tức là chấp thủ. Do duyên thủ nên hữu 
sanh; do duyên hữu nên sanh sinh khởi; do duyên 
sanh nên già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, não sanh. Như 
vậy là sự tập khởi của toàn bộ khô uân này. 


Ở đời, này các Tỷ-kheo, Như Lai xuất hiện ở đời 
là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thể Tôn. Như Lai 
sau khi tự chứng ngộ với thượng trí, thế giới này với 
Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, gồm cả thê giới 
này với Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhơn, lại tuyên 
thuyết điều Như Lai đã chứng ngộ. Như Lai thuyết 
pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn 
nghĩa. Như Lai truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đây 
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đủ, thanh tịnh. Người gia trưởng hay con vị gia 
trưởng, hay một người sanh ở giai cấp (hạ tiện) nào 
nghe Pháp ây. Sau khi nghe Pháp, người ấy sanh lòng 
kính ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng, vị ây 
suy nghĩ: “Đời sống gia đình đây những triển phược, 
con đường đây những bụi đời. Đời sống xuất gia 
phóng khoảng như hư không. Thật rất khó cho một 
người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh 
hoàn toàn đây đu, hoàn toàn thanh tịnh, trăng bạch 
như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình". Sau 
một thời gian, người ây bỏ tài sản nhỏ hay bỏ tài sản 
lớn, bỏ bà con quyên thuộc nhỏ hay bà con quyền 
thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình. 


Khi đã xuất gia như Vậy, VỊ ây sống thành tựu học 
pháp chánh hạnh: 


— Từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ 
kiêm, biệt tàm quý, có lòng từ, sông thương xót 
đên hạnh phúc tât cả chúng sanh và loài hữu 
tình. 


— Vị ây từ bỏ lấy của không cho, chỉ lẫy những 
vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, sông 
thanh tịnh, không có trộm cặp. 
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—_ Từ bỏ tà hạnh, sống theo phạm hạnh, sống hạnh 
viễn ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ, 

— Từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ 
trên sự thật, chắc chăn, đáng tin cậy, không 
lường gạt, không phản lại đối với đời, 

— Từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe 
điều gì ở chỗ nảy, không đến chỗ kia nói để 
sanh chia rẽ ở những người này, nghe điều gì ở 
chỗ kia, không đến nói với những người này để 
sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị ấy 
sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích 
những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải 
mái trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói 
những lời đưa đến hòa hợp. 

— Từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, 
nói những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ 
thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng 
nhiều người. 

— Từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù 
phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, 
nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về 
Chánh Pháp, nói những lời về Luật, nói những 
lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, 
thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. 


VỊ ây từ bỏ làm hại đên các hột giông và các loại 
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cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, 
từ bỏ ăn phi thời, từ bỏ đi xem múa, hát, nhạc, trình 
diễn, từ bỏ trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu 
thơm và các thời trang, từ bỏ dùng giường cao và 
giường lớn, từ bỏ nhận vàng bạc, từ bỏ nhận các hạt 
sông, từ bỏ nhận thịt sống, từ bỏ nhận đàn bả, con 
gái, từ bỏ nhận nô tỳ, gái và tral, từ bỏ nhận cửu và 
dê, từ bỏ nhận gia cầm và heo, từ bỏ nhận volI, bò, 
ngựa và ngựa cái, từ bỏ nhận ruộng nương và đất đai, 
từ bỏ nhận người môi giới hoặc tự mình làm môi 
giới, từ bỏ buôn bán, từ bỏ các sự gian lận bằng cân, 
tiền bạc, đo lường, từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian 
trá, lừa đảo, từ bỏ làm thương tôn, sát hại, câu thúc, 
bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. 


Vị ấy biết đủ với tắm y để che thân, với đồ ăn 
khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang 
theo (y và bình bát). Ví như con chim bay đến chỗ 
nào cũng mang theo hai cánh; cũng vậy, Tỷ-kheo 
biết đủ với tắm y để che thân, với đồ ăn khất thực để 
nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo (y và bình 
bát). 


Vị ấy nhờ thành tựu Thánh giới uân này nên 
hưởng được lạc thọ, nội tâm không lôi lâm. 


Khi mắt thấy sắc, vị ây không nắm giữ tướng 
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chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên 
nhân øì khiến con mắt không được chế ngự, khiến 
tham ái, ưu, bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên; vị ấy 
tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành 
sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng... (như trên)... 
mũi ngửi hương... (như trên)... lưỡi nếm vị... (như 
trên)... thân cảm xúc... (như trên)... ý nhận thức các 
pháp; vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm 
giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn 
không được chế ngự, khiến tham ái, ưu, bi, các ác, 
bất thiện pháp khởi lên; vị ấy chế ngự nguyên nhân 
ây, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. VỊ ây nhờ 
sự hộ trì cao quý các căn ấy, nên hưởng lạc thọ, nội 
tâm không lỗi lầm. 


Vị ây khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn 
thắng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi co tay, khi 
duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y kép, bình bát, 
thượng y đều tỉnh giác, khi ăn uông, nhai, nuốt đều 
tỉnh giác, khi đi đại tiêu tiện, tiêu tiện đều tỉnh giác, 
khi đi, đứng, ngôi, nằm, thức, nói, im lặng đều tỉnh 
giác. 


Vị ấy với sự thành tựu Thánh giới uẫn này, với 
sự thành tựu Thánh hộ trì căn này, và với Thánh 
chánh niệm tỉnh giác này, lựa một chỗ thanh vắng, 
tịch mịch như khu rừng, sốc cây, khe núi, hang đá, 
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bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời. đồng rơm. Sau khi đi 
khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi kiết-già, lưng 
thăng, tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước 
mặt. 


—_ Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát 
ly tham ái, gột rửa tâm hêt tham ái. 

— Từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân 
hận, lòng từ mân thương xót tât cả chúng hữu 
tình, gột rửa, tâm hêt sân hận. 

— Từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát ly 
hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về 
ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết 
hôn trâm thụy miên. 


— Từ bỏ trạo cử hối quá, vị ấy sống không trạo 
cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, 
hối tiếc. 


—_ Từ bỏ nghỉ ngờ, vị ấy sông thoát khỏi nghỉ ngờ, 
không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hêt nghĩ 
ngờ đôi với thiện pháp. 


Sau khi từ bỏ năm triền cái làm ô nhiễm tâm, 
làm cho yếu ớt trí tuệ, vị ấy ly dục, ly pháp bắt thiện, 
chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hý lạc do 
ly dục sanh, có tầm có tứ. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, 
Tý-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, 
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một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm, không 
tứ, nội tĩnh nhất tâm. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm 
giác sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là "xả niệm lạc 
trú", chứng và trú Thiên thứ ba. Lại nữa, này các Tỷ- 
kheo, vị Tỷ-kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm 
thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khô 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


=> Khi vị ấy thấy sắc bằng mắt, vị ấy không tham ái 
đối với sắc đẹp, không ghét bỏ đối với sắc xấu, vị 
ấy sống an trú niệm trên thân, với tâm vô lượng. 
Vị ấy như thật tuệ tri tâm giải thoát, tuệ giải thoái, 
chính nhờ chúng mà các ác bắt thiện pháp của vị 
ấy được trừ diệt, không có dư tàn. 

> Như vậy từ bỏ (thuận nghịch), có cảm thọ nào 
khởi lên: lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bắt lạc thọ; 
vị ấy không tùy hỷ, không hoan nghênh, không 
tham trước thọ ấy. 


=> Vì vị ấy không tùy hỷ, không hoan nghênh, không 
tham trước thọ ấy, nêu có dục hỷ nào đối với các 
cảm thọ, dục hỷ ây được trừ diệt. 

=> Do dục hỷ của vị ấy diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt 
nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh 
diệt nên già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não diệt. Như 
vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. 
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Khi vị ấy nghe tiếng bằng tai... (như trên)... khi 
vị ngửi hương băng mũi... (như trên)... Khi vị ây nếm 
vị băng lưỡi... (như trên)...Khi vị ấy cảm xúc băng 
thân... (như trên)... Khi vị ấy nhận thức pháp băng ý, 
vị ấy không tham ái đối với pháp tốt, không ghét bỏ 
đối với pháp xấu. Vị ấ Ấy sống an trú niệm trên thân, 
với tâm vô lượng. VỊ ây như thật tuệ tri tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. Chính nhờ chúng mà các ác, bất 
thiện pháp của vị ây được trừ diệt, không có dư tàn. 
Như vậy, vị ây đoạn trừ (thuận nghịch) có cảm thọ 
nào khởi lên: lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bắt lạc thọ: 
vị ây không tùy hỷ, không hoan nghênh, không tham 
trước thọ ấy. Vì vị ấy không tùy hỷ, không hoan 
nghênh, không tham trước thọ ấy, nêu có dục hỷ nào 
đối với các cảm thọ, dục hý ấy được trừ diệt. Do dục 
hỷ của vị ấy diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu 
diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già, 
chết, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt. Như vậy là sự đoạn 
diệt của toàn bộ khô uân này. 


Này các Tý-kheo, các Ông hãy thọ trì ái tận giải 
thoát này, được Ta nói một cách tóm tắt, nhưng 
(phải nhớ là) Tỷ-kheo SatI, con của người đánh cá, 
đã bị mắc trong cái lưới lớn của ái, trong sự rối loạn 
của ái. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
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hoan hý, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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31 Nói riêng bên tai - Kinh ĐI ĐẾN CÁC 
GIA ĐÌNH - Tăng II, 529 

ĐI ĐÉN CÁC GIA ĐÌNH - 7ăng II, 529 

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 

thân cận các gia đình, không được các gia đình ái mộ, 

thích ý, kính trọng, noI gương đê tu tập. 


2. Thế nào là năm? 


Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thân 
cận các gia đình, không được các gia đình ái mộ, 
thích ý, kính trọng, noI gương đê tu tập. 

3. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo 
thân cận các gia đình, được các gia đình ái mộ, thích 
ý, kính trọng, noI gương đê tu tập. 

Thế nào là năm? 


- _ Vị ây không thân mật với người không thân tín, 
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- Không can thiệp vào việc không có thấm 
quyền, 
- Không ra vào với các phần tử chống đối, 
-_ Không nói riêng một bên taI, 
-_ Không xin quá nhiều. 
Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thân 


cận các gia đình, được các gia đình ái mộ, thích ý, 
kính trọng, noi gương đê tu tập. 
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32 Nói vì được hỏi đến - Kinh KHÔNG 
CÓ DƯ Y - Tăng IV, 103 


KHÔNG CÓ DƯ Y - 7ăng IV, 103 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu 
vườn ông Anàthapindika, rồi Tôn giả Sàriputta vào 
buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Sàvatthi để khất 
thực. suy nghĩ như sau: "Nay còn 
quá sớm đề vào Sàvatthi khất thực. Vậy ta hãy đi đến 
khu vườn của các du sĩ ngoại đạo”. Tôn giả SàrIputta 
đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo, sau khi đến, nói 
lên với các du sĩ ngoại đạo ây những lời chảo đón hỏi 
thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 


2. Lúc bây giờ, trong khi các du sĩ ngoại đạo ấy đang 
ngôi tụ họp, câu chuyện này khởi lên: “7/4 chư 
Hiển, ai chết có dự y, tất cả không được giải thoát 
khỏi địa ngục, không được giải thoát khỏi bàng sinh, 
không được giải thoát ngạ quỷ, không được giải 
thoát khỏi cõi dữ, ác thu, đọa xứ”. 


3. Rồi Tôn giả Sàriputta không hoan hỷ, không chỉ 
trích lời nói các du sĩ ngoại đạo â Ấy, không hoan hỷ, 
không chỉ trích, Tôn giả từ chỗ ngôi đứng dậy và ra 
đi, với ý nghĩ: "Ta sẽ biết ý nghĩa lời nói này từ Thể 
Tôn ”. 
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Rồi Tôn giả Sàriputta khất thực ở Sàvatthi xong, sau 
bữa ăn, trên con đường khất thực trở vê, đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta 
bạch Thế Tôn: 


- Ỏ đây, bạch Thế Tôn, vào buổi sáng, con đắp LẺ 
cầm y bát đi vào Sàvatthi để khất thực. Bạch Thế 
Tôn, rồi con suy nghĩ như sau: "Nay còn quá sớm để 
vào Sàvitthi khất thực. Vậy ta hãy đi đến khu vườn 
các du sĩ ngoại đạo, sau khi đến, con nói lên với các 
du sĩ ngoại đạo những lời chào đón, hỏi thăm, sau 
khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, 
con ngồi xuống một bên. Lúc bấy giờ, trong khi các 
du sĩ ngoại đạo đang ngôi tụ họp, câu chuyện này 
khởi lên: "Thưa chư Hiền, ai chết có dư y, tất cả 
người ấy không được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ". Rồi bạch Thế Tôn, con không hoan hỷ, 
không chỉ trích lời nói các du sĩ ngoại đạo â ây. Không 
hoan hỷ, không chỉ trích, con từ chỗ ngôi đứng dậy 
và ra đi, với ý nghĩ rằng: "Ta sẽ biết ý nghĩa lời nói 
này từ Thế Tôn". 


4. - Này Sàriputta, một số các du sĩ ngoại đạo là 
những kẻ ngu si, không thông minh, một số sẽ biết: 
"Người có dư y là người có dư y", hay sẽ biết: 
Người không có dư y là người không có dư y". 
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Này Sàriputta, có chú hạng người này, khi chết có 
dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát 
khỏi loài bàng sinh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, 
được giải thoát khỏi cõi đữ, ác thủ, đọa xư. 


Thể nào là chín? 


5. Ở đây, này Sàriputta, có hạng người mãn 
trong các giới, viên mãn trong đjzh, nhưng 

viên mãn trong /uệ. VỊ ây, sau khi diệt tận năm hạ 
phân kiết sử, là vị Trung gian Bái-niễt-bàn. Này 
Sàriputta, đây là hạng người thứ nhất , khi chết có dư 
y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi 
nøạ quỷ... được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 


6. Lại nữa, này Sàriputta, ở đây có hạng người viên 
mãn trong các giới, mãn trong đ7nh, nhưng 

viên mãn trong /u£. VỊ ây, sau khi diệt tận năm 
hạ phân kiết sử, là vị Tổn hại Bát-niết-bàn... 


.. là vị Vô hành Bát-niễt-bàn... 
.. là vị Hữu hành Bát-niễt-bàn... 
... là vị Thượng lưu, đi đến Sắc cứu cánh thiên, này 


Sàriputta, đây là hạng người thứ năm, khi chết có dư 
y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi 
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loài bàng sanh... được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, 
đọa Xứ. 


7. Lại nữa, này Sàriputta, ở đây có hạng người viên 
mãn trong các giới, viên mãn trong định, 

viên mãn trong /uệ. VỊ ây, sau khi diệt tận ba 
kiết sử, làm nhẹ bớt tham, sân, s1, là vị Nhất Lai, còn 
đến thể giới này một lần nữa, rồi đoạn tận khổ đau. 
Này Sàriputta, đây là hạng người thứ sáu, khi chết có 
dư y, được giải thoát khỏi địa ngục... được giải thoát 
khỏi cối dữ, ác thú, đọa xứ. 


8. Lại nữa, này Sàriputta, ở đây có hạng người ÑfẾÑ 
mãn trong các giới, viên mãn trong đÿnh, 

viên mãn trong /uệ. VỊ ây, sau khi diệt tận ba 
kiết sử, là vị Nhất chúng, còn sanh hiện hữu làm 
Hgười ImỘTI lần nữa rồi đoạn tận khổ đau. Này 
Sàriputta, đây là hạng người thứ bảy, khi chết có dư 
y, được giải thoát khỏi địa ngục... được giải thoát 
khỏi cối dữ, ác thú, đọa xứ. 


9. Lại nữa, này Sàriputta, ở đây có hạng người viên 
mãn trong các giới, thành tựu vừa phải trong định, 
thành tựu vừa phải trong /u. Vị ấy, sau khi diệt tận 
ba kiết sử, là vị Gia gia, sau khi dong ruồi, sau khi 
luân chuyển hai hay ba gia đình, rồi đoạn tận khổ 
đau. Này Sàriputta, đây là hạng người thứ tám, khi 
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chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục... được 
giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 


10. Lại nữa, này Sàriputta, ở đây có hạng người viên 
mãn trong các giới, thành tựu vừa phải trong định, 
thành tựu vừa phải trong /u. Vị ấy, sau khi diệt tận 
ba kiết sử, là vị rrở lui tối đa là bảy lần, sau khi dong 
ruồi, sau khi luân chuyển, tối đa là bảy lần giữa chư 
Thiên và loài Người, rồi đoạn tận khổ đau. Này 
Sàriputta, đây là hạng người thứ chín, khi chết có dư 
y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi 
bàng sanh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải 
thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 


Này Sàriputta, một số người du sĩ ngoại đạo là ngu 
si, không thông minh, một số người sẽ biết: "Có dư 
y là có dư y" hay một số người sẽ biết: "Không có dư 
y là không dư y". 


Này Sàriputta, chín hạng người này, khi chết có dư 
y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi 
loài bàng sanh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được 
giải thoát khỏi cối dữ, ác thú, đọa xứ. 
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Lại nữa, này SàrIputfa, pháp môn này được Ta nói 
đến vì Ta được hỏi đến. 
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33. Nói đúng thời - Kinh POTALIYA — 
Tăng L, 742 


POTALIYA — Tăng I, 742 


1. Rồi du sĩ Potaliya đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói 
lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau 
khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hưu, 
rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với du sĩ 
Potaliya đang ngồi một bên: 


2. - Này Potaliya, có bốn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


-_ Ở đây, này Potaliya, có hạng người nói lời không 
tán thán đối với người không đáng được tán thán, 
đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời; không nói 
lời tán thán đối với hạng người đáng được tán 
thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời. 

- _ Ở đây, này Potaliya, có hạng người nói lên lời tán 
thán hạng người đáng được tán thản, đúng sự kiện, 
đúng sự thật, đúng thời; không nói lời không tán 
thán đối với hạng người không đáng được tán 
thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời. 

-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không nói 
lời không tán thán đối với hạng người không đáng 
được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng 
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thời; không nói lời tán thán đối với hạng người 
đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, 
đúng thời. 

-_ Ở đây, này Potaliya, có hạng người nói lời không 
tán thán đối với hạng người không đáng tán thán, 
đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời; và nói lời 
tán thán đối với hạng người đáng được tán thán, 
đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời. 


3. Này Potaliya, có bốn hạng người này có mại, hiện 
hữu ở đổi. Này Potaliya, {rong bốn hạng người này 
hạng người nào Ông chấp nhận là vi diệu hơn, thù 
thăng hơn? 


- Thưa Tôn giả Gotama, có bôn hạng người này, có 
mặt, hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


- _ Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, có hạng người nói 
lời không tán thán đối với hạng người không 
đáng được tán thán ... không nói lời tán thán 
đối với người xứng đáng được tán thán, đúng 
sự kiện, đúng sự thật, đúng thời. 

- _ Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, có hạng người nói 
lời tán thán đối với hạng người đáng được tán 
thán ... không nói lời không tán thán đối với 
hạng người không đáng được tán thán, đúng sự 
kiện, đúng sự thật, đúng thời. 
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- Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, có hạng người 
không nói lời không tán thán đối với hạng 
người không đáng được tán thán ... không nói 
lời tán thán đối với hạng người được tán thán, 
đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời. 

- _ Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, có hạng người nói 
lời không tán thán đối với hạng người không 
đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, 
đúng thời; nói lời tán thán đối với hạng người 
đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, 
đúng thời. 


Thưa Tôn giả Gotama, có bốn hạng người này có 
mặt, hiện hữu ở đời. Trong bốn hạng người này, thưa 
Tôn giả Gotama, hạng người này không nói lời 
không tán thán đối với hạng người không đáng được 
tán thản, đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời; 
không nói lời tán thán đối với hạng người xứng đáng 
được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời, 
hạng người này đối với tôi đáng được chấp nhận là 
vi diệu hơn, thù thắng hơn trong bốn hạng người trên. 
Vì cớ sao? Thưa Tôn giả Gotama, thật là vi diệu tức 
là xả này. 

4. - Này Potaliya, có bốn hạng người này có mặt, 


hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? ... Này Potaliya, có 
bôn hạng người này ... ở trong đời. Này Potaliya, 
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trong bốn hạng người này, này Potaliya, hạng người 
này, nói lời không tán thán đối với hạng người không 
đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng 
thời; nói lời tán thán đối với hạng người đáng được 
tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời, 


Vì cớ sao? Này Potaliya, thật là vi 
diệu, tức là tại đây, tại đây rõ biệt đúng thời. 


5. - Thưa Tôn giả Gotama, có bốn hạng người ... hiện 
hữu ở đời. Thế nào là bốn? .... Thưa Tôn giả Gotama, 
có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Trong 
bốn hạng người này, thưa Tôn giả Gotama, hạng 
người nói lời không tán thán đối với hạng người 
không đáng tán thán.... nói lời tán thán đối với hạng 
người đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự 
thật, đúng thời; hạng người này, tôi chấp nhận là vi 
diệu hơn, thù thắng hơn bốn hạng người trên. Vì cớ 
sao? Thưa Tôn giả Gotama, thật là vi diệu tức là tại 
đây, tại đây rõ biết đúng thời. 


Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật hy hữu 
thay, thưa Tôn giả Gotama! Thưa Tôn giả Gotama, 
như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã 
xuống ... để cho người có mắt có thể thấy sắc. Cũng 
vậy, pháp được Tôn giả Gotama tuyên thuyết với 
nhiều pháp môn. Con nay xin quy y Tôn giả 
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Gotama ... từ nay cho đến trọn đời, con xin quy 
ngưỡng. 
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34 Nói đúng thời, đúng sự thật, nhu hoà.. 
- Kinh TẠI KUSINÀRÀ - Tăng IV, 
344 

TẠI KUSINÀRÀ - 7ăng IV, 344 


1. Một thời, Thê Tôn trú ở Kusanàrà, trong khóm 
rừng Baliharana. Tại đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như 
Sau: 


2. - Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo buộc tội muốn buộc 
tội người khác, sau khi quan sát nội thân năm 
pháp, sau khi khiến năm pháp an trú nội thân, rồi 
hãy buộc tội người khác. 


Thể nào là năm pháp cân phát quán sát nột thân ? 


3. Này các Tỷ-kheo, 


: “Ta có 
thân hành thanh tịnh hay không? Ta có thành tựu 
thân hành thanh tịnh, không có sứt mẻ, không có uê 
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nhiễm hay không? Ta có pháp này hay không có?" 
Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo thân hành không có 
thanh tịnh, không thành tựu thân hành thân tịnh, có 
sứt mẻ, có uế nhiễm. có ñĐƯỜI SẼ nÓI VỚI VỊ ây như 
sau: '"Tôn giả hãy học tập về thân đi". Như vậy các 
Tỷ-kheo nói với vị Ấy. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo buộc tội, muốn 
buộc tội người khác, cần phải quán sát như sau: “74 
có khẩu hành thanh tịnh hay không? Ta có thành 
tựu khẩu hành thanh tịnh, không có sứt mẻ, không có 
uế nhiễm hay không? Ta có pháp này hay không có? 
“ Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo, khâu hành không 
có thanh tịnh, không có thành tựu khẩu hành thanh 
tịnh, không có sứt mẻ, không có uễ nhiễm, CÓ người 
sẽ nói về vị ấy như sau: “Tôn giả hãy học tập về lời". 
Như vậy, các Tỷý-kheo nói với vị ấy. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo buộc tội, muốn 
buộc tội người khác, cần phải quán sát như sau: “7z 
có an lập từ tâm, không sân hận đổi với các động 
Phạm hạnh hay không? Trong ta có pháp ấy hay 
không có? " Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo không 
có an lập từ tâm, sân hận đối với các đồng Phạm 
hạnh, có người sẽ nói về vị ây như sau: “Tôn giả hãy 
an lập từ tâm đối với các vị đồng Phạm hạnh". Như 
vậy, các Tý-kheo nói với vị ấy. 
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6. Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo buộc tội muốn 
buộc tội người khác, cần phải quán sát như sau: “7z 
có phải là người nghe nhiều, thọ trì điều đã được 
nghe, cất giữ điêu đã được nghe hay không? Những 
pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có 
văn, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn 
thanh tịnh, những pháp ấy, ta có nghe nhiễu, có thọ 
trì, có tụng đọc băng lời, có suy tư với ý, được khéo 
thể nhập với chánh kiến không? Pháp ấy có nơi ta 
hay không? ” Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo không 
phải là vị nghe nhiều, thọ trì điều đã nghe, cất giữ 
điều đã nghe. Những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu 
thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống Phạm hạnh 
hoàn toàn viên mãn thanh tịnh; các pháp ây, VỊ ây 
không có nghe nhiêu, không có thọ trì, không có tụng 
đọc bằng lời, không có suy tư với ý, không khéo thể 
nhập với chánh kiến thì có người sẽ nói về vị ấy như 
sau: "Tôn giá hãy học tập: về À gama (a-hàm) đi”. 


Như vậy, có người sẽ nói về vị ây. 


7. Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo buộc tội muốn 
buộc tội người khác, hãy quán sát như sau: “Cd hai 
bộ giới bồn Pàtimokkha, ta có khéo truyền đạt một 
cách rộng rãi, khéo phân tích, khéo thông hiểu, khéo 
quyết định theo kinh, theo chỉ tiết hay không?" Này 
các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo không khéo truyền đạt 
một cách rộng rãi về hai bộ giới bổn Pàtimokkha, 
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không khéo phân tích, khéo thông hiểu, khéo quyết 
định theo kinh, theo chỉ tiết thì: "Thưa Tôn giả, vẫn 
đề này được thế Tôn nói tại chỗ nào? ", được hỏi như 
vậy, vị ấy không có thể trả lời. Người ta sẽ nói về vị 
ấy như sau: "Mong rằng Tôn giả hãy học tập về luật". 
Như vậy, có người sẽ nói về vị ấy. 


Năm pháp này, cân phải tự quán sát vê nội thân 
8. Năm pháp nào cần phái an trú nột tâm? 


1. “Ta nói đúng thời, không phải phi thời. 
2. Ta nói đúng sự thật, không phải không đúng sự 
thật. 
3. Ta nói lời nhu hòa, không phải nói lời thô bạo. 
4. Ta nói lời liên hệ đến mục đích, không phải lời 
không liên hệ đến mục đích. 
5. Ta nói với tầm từ bị, không nói với tâm sân 
hận”. 
Năm pháp này cân phải an trú nội tâm. 
Này các Tỷ-kheo, Tỷý-kheo muốn buộc tội người 
khác, sau khi quán sát nội tâm về năm pháp nảy, sau 


khi an trú nội tâm vê năm pháp này, hãy buộc tội 
người khác. 
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35_ Quả rất nhẹ của nói dối - Kinh RẤT 
LÀ NHẸ - Tăng III, 623 


RÁT LÀ NHẸ —7ðng IIL, 623 


1.- Này các Tỷ-kheo, sát sanh được thực hiện, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, 
đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả đị 
thục hết sức nhẹ của sát sanh là được làm người với 
tuổi thọ ngắn. 


2. Này các Tỷ-kheo, lấy của không cho được thực 
hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến 
địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ 
quỷ. Quả đị thục hết sức nhẹ của 

là được làm người với sự tốn hại tài sản. 


3. Này các Tỷ-kheo, tà hạnh trong các dục được thực 
hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến 
địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ 
quỷ. Quả đị thục hết sức nhẹ của 
đục là được làm người với sự oán thà của ké địch. 


4. Này các Tỷ-kheo, nói láo được thực hiện, được tu 
tập, được làm cho sung mãn, đưa đên địa ngục, đưa 
đên loại bàng sanh, đưa đền cõi ngạ quỷ. Quả đj thục 
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hết sức nhẹ của nói láo là được làm người bị vu cáo 
không đúng sự thật. 


5. Này các Tỷ-kheo, nói hai lưỡi được thực hiện, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa 
ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi nøạ quỷ. 
Quả dị thục hết sức nhẹ của nói hai lưỡi là được làm 
người với bạn bè bị đồ vỡ. 


6. Này các Tý-kheo, nói ác khẩu được thực hiện, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa 
ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. 
Quả đị thục hết sức nhẹ của là được làm 
người và được nghe những tiếng không khả ý. 


7. Này các Tỷ-kheo, nói lời phù phiếm được thực 
hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến 
địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ 
quỷ. Quả đJ thục hết sức nhẹ của 

là được làm người và được nghe những lời khó 
chấp nhận. 


6. Này các Ty-kheo, uống men rượu, rượu nấu, được 
thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi 
ngạ quỷ. Quả đị thục hết sức nhẹ của uống rươu là 
được làm người với tâm điên loạn. 
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36 Ta quyết không nói láo, dù nói để mà 
chơi - Kinh GIÁO GIỚI LAHÂULA Ở 
RỪNG AMBÀLA - 61 Trung II, 171 


KINH GIÁO GIỚI LAHAULA Ở RỪNG 
AMBALA 
(Ambalatthika Rahulovada suttam) 


- Bài kinh số 6I — Trung II, 171 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ 
nuôi dưỡng sóc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Rahula (La- 
hầu-la) ở tại Ambalatthika. Rồi Thế Tôn, vào buổi 
chiêu, từ Thiền tịnh đứng dậy, đi đến Ambalatthika, 
chỗ Tôn giả Rahula ở. Tôn giả Rahula thấy ' Thế Tôn 
từ xa đi đến, sau khi thấy, liền sửa soạn chỗ ngôi và 
nước rửa chân. Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn 
sẵn, và sau khi ngồi, Ngài rửa chân. Tôn giả Rahula 
đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. 


Rôi Thê Tôn, sau khi đê một ít nước còn lại 
trong chậu nước, bảo Tôn giả Rahula: 


NÓI CHUYỆN 225 


— Này Rahula, Ông có thấy một ít nước còn lại 
này trong chậu nước không? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Cũng Ít vậy, này Rahula, là Sa-môn hạnh của 
những người nào biệt mà nói láo, không có tàm quý. 


Rôi Thê Tôn, sau khi đô đi chút ít nước còn lại 
ây rôi bảo Rahula: 


—— — Này Rahula, Ông có thây chút ít nước còn lại 
ây bị đô đi không? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

— Cũng đồ đi vậy, này Rahula, là Sa-môn hạnh 
của những người nào biêt mà nói láo, không có tàm 
quý. 


Rồi Thế Tôn lật úp chậu nước ấy và bảo Tôn giả 
Rahula. 


__— Này Rahula, Ông có thây chậu nước bị lật úp 
ây không? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


NÓI CHUYỆN 226 


— Cũng lật úp vậy, này Rahula, là Sa-môn hạnh 
của những người nào biệt mà nói láo, không có tàm 
quý. 


Rồi Thế Tôn lật ngửa trở lại chậu nước ấy và 
bảo Tôn giả Rahula: 


— Này Rahula, Ông có thấy chậu nước này trông 
không không? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Cũng trống không vậy, này Rahula, là Sa-môn 
hạnh của những người nào biêt mà nói láo. 


Này Rahula, ví như một con voi của vua, có ngà 
đài như một cán cày, to lớn, khéo luyện, thường có 
mặt ở chiến trường. Khi lâm trận, con voi này dùng 
hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng phần thân 
trước, dùng phân thân sau, dùng đâu, dùng tai, dùng 
ngà, dùng đuôi, nhưng bảo vệ cái vòi. Ở đây, người 
nài nghĩ rằng: "Con voi của vua nảy có ngà dài như 
một cán cày, to lớn, khéo luyện, thường hay có mặt 
ở chiến trường. Khi lâm trận con voi này thường 
dùng hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng phần 
thân trước, dùng phân thân sau, dùng đâu, dùng tai, 
dùng ngà, dùng đuôi, nhưng bảo vệ cái vòi. Con voi 
của vua (như vậy) không quăng bỏ mạng sống (của 
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mình)". 


Này Rahula, nhưng khi con voi của vua, có ngà 
đài như một cán cày, to lớn, khéo luyện, thường hay 
có mặt ở chiến trường, khi lâm trận, con voi này dùng 
hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng phân thân 
trước, dùng phân thân sau, dùng đâu, dùng tai, dùng 
ngà, dùng đuôi, dùng vòi. Ở đây, người nài nghĩ 
rằng: "Con voi của vua này, có ngà dải như một cán 
cày, to lớn, khéo luyện, thường hay có mặt ở chiến 
trường... (như trên)... dùng đuôi, dùng vòi. Con voi 
của vua (như vậy) đã quăng bỏ mạng sống (của 
mình), và nay con voI của vua không có việc gì mà 
không làm. 


Cũng vậy, này Rahula, đối với ai biết mà nói 
láo, không có tàm quý, thời Ta nói răng người ấy 
không có việc ác gì mà không làm. Do vậy, này 
Rahula, 


Này Rahula, Ông nghĩ thế nào? Mục đích của 
cái gương là gì? 


- Bạch Thế Tôn, mục đích là để phản tỉnh. 


NÓI CHUYỆN 2285 


œ® Này Rahula, khi Ông 
, hãy phản tỉnh thân nghiệp ây như sau: 


= Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Ông biết: 
Thân nghiệp này, ta muốn làm. Thân nghiệp 
này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến 
hại người, có thê đưa đến hại cả hai; thời thân 
nghiệp này là bắt thiện, đưa đến đau khổ, đem 
đến quả báo đau khổ". Một thân nghiệp như 


vậy, này Rahula, Ông nhất đỉnh chớ có làm. 


=> Này Rahula, nếu sau khi phản tỉnh, ông biết: 
"Thân nghiệp này ta muốn làm. Thân nghiệp 
này của ta không có thể đưa đến tự hại, không 
có thê đưa đến hại người, không có thê đưa đến 
hại cả hai; thời thần nghiệp này là thiện, đưa 
đến an lạc, đem đến quả báo an lạc”. Một thân 
nghiệp như vậy, này Rahula, Ông nên làm. 


# Này Rahula, khi Ông đang làm một thân nghiệp, 


Ông cần phải phản tỉnh thân nghiệp ây như sau: 
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Thân nghiệp này ta đang làm. Thân nghiệp này 
của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến 
hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa 
đến đau khổ; đem đến quả báo đau khô. 


=> Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Ông biết: 
"hân nghiệp này ta đang làm. Thân nghiệp 
này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, 
đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất 
thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau 
khô". Này Rahula, ông hãy từ bỏ một thân 
nghiệp như vậy. 


= Nhưng nếu, này Rahula, trong khi phản tỉnh 
ông biết như sau: "Thân nghiệp này ta đang 
làm. Thân nghiệp này của ta không đưa đến tự 
hại, không đưa đến hại người, không đưa đến 
hại cả hai; thời thân nghiệp này là thiện, đưa 
đến an lạc, đem đến quả báo an lạc”. Thân 
nghiệp như vậy, này Rahula, Ông cần phải 


tiếp tục làm. 

# Sau khi ông làm xong một thân nghiệp, này 
Rahula, Ông cân phải phản tỉnh thân nghiệp ấy 
như sau: "Thân nghiệp này ta đã làm. Thân nghiệp 
này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa 
đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bắt thiện, 
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đưa đên đau khô, đem đên quả báo đau khô”. 


= Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, Ông biết 
như sau: "Thân nghiệp này ta đã làm. Thân 
nghiệp này đưa đến tự hại, đưa đến hại nĐƯỜI, 
đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất 
thiện đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau 
khổ". Một thân nghiệp như vậy, này Rahula, 
Ông cần phải thưa lên, cần phải tỏ lộ, cần phải 
trình bày trước các vị Đạo sư, hay trước các vị 
đồng Phạm hạnh có trí. Sau khi đã thưa lên, 
tỏ lộ, trình bày, cần phải phòng hộ trong 
tương lại. 


= Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula Ông biết 
như sau: "Thân nghiệp này ta đã làm. Thân 
nghiệp này không đưa đến tự hại, không đưa 
đến hại người, không đưa đến hại cả hai; thời 
thân nghiệp này thiện, đưa đến an lạc, đem đến 
quả báo an lạc”. Do vậy, này Rahula, Ông phải 
an trú trong niềm hoan hỷ tự mình tiếp tục 
tu học nøày đêm trons các thiên pháp. 


s+ Này Rahula, khi Ông muốn làm một khẩu nghiệp 
gì, hãy phản tỉnh khâu nghiệp ây như sau: "Khâu 
nghiệp này của ta có thể đưa đến tự hại, có thê đưa 
đến hại người, có thê đưa đến hại cả hai, khẩu 
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nghiệp này là bắt thiện, đưa đến đau khổ, đem đến 
quả báo đau khô". 


=> Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Ông biết: 
"Khẩu nghiệp này ta muốn làm. Khẩu nghiệp 
này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến 
hại người, có thê đưa đến hại cả hai; thời khẩu 
nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem 
đến quả báo đau khô". Một khẩu nghiệp như 
vậy này Rahula, nhất định chớ có làm. 


= TnN, Rahula, nễu trong khi phản tỉnh, Ông biết: 
"Khẩu nghiệp này ta muốn làm. Khẩu nghiệp 
này của ta không có thể đưa đến tự hại, không 
có thê đưa đến hại người, không có thê đưa đến 
hại cả hai; thời khẩu nghiệp này là thiện, đưa 
đến an lạc, đem đến quả báo an lạc”. Một khâu 
nghiệp như vậy, này Rahula, Ôg øê ià/n. 


$+ Này Rahula, khi Ông đang làm một khẩu nghiệp, 
Ông. cần phải phản tỉnh khâu nghiệp ây như sau: 
"Khâu nghiệp này ta đang làm. Khẩu nghiệp này 
của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến 
hại cả hai, thời khẩu nghiệp này là bất thiện, đưa 
đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ". 


= Này Rahula nếu trong khi phản tỉnh, Ông biết: 
"Khâu nghiệp này ta đang làm. Khâu nghiệp 
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này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại n1ØưỜi, 
đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp này là bất 
thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau 
khô". Này Rahula, Ông hãy từ bỏ một khẩu 
nghiệp như vậy. 


=> Nhưng nếu này Rahula, khi phản tỉnh, Ông biết 
như sau: "Khẩu nghiệp này ta đang làm. Khẩu 
nghiệp này của ta không đưa đến tự hại, không 
đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai; 
thời khẩu nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, 
đem đến quả báo an lạc". Khẩu nghiệp như vậy 
này Rahula, Ông cần phải tiếp tục làm. 


Rahula, Ông cần phải phản tỉnh khâu nghiệp ấy 
như sau: "Khẩu nghiệp này ta đã làm. Khẩu 
nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại 
người, đưa đến hại cả hai; thời khâu nghiệp này là 
bắt thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau 
khô”. 


=> Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, Ông biết 
như sau: "Khâu nghiệp này ta đã làm. Khẩu 
nghiệp này đưa đến tự hại, đưa đến hại 1ĐƯỜI, 
đưa đến hại cả hai, khẩu nghiệp này là bất 
thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau 
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khô". Một khẩu nghiệp như vậy, này Rahula, 
Ông cần phải thưa lên, cần phải tỏ lộ, cần phải 
trình bày trước vị Đạo sư, hay trước các vị 
đồng Phạm hạnh có trí. Sau khi đã thưa lên, tỏ 
lộ, trình bày, cần phải phòng hộ trong tương 
lai. 


= Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, Ông biết 
như sau: "Khẩu nghiệp này ta đã làm. Khẩu 
nghiệp này không đưa đến tự hại, không đưa 
đến hại người, không đưa đến hại cả hai; thời 
khâu nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đưa 
đến quả báo an lạc". Do vậy, này Rahula, Ôe 
phải an trú trong niềm hoan hỷ, tự mình tiếp 
tục tu học ngày đêm trong các thiện pháp. 


»_ Này Rahula, ÑWWÕÑÑWfWỐfẩTÑWWf0f/W6W@f/0], 


hãy phản tỉnh ý nghiệp ây như sau: "Ỹ nghiệp này 
của ta có thể đưa đến tự hại, có thê đưa đến hại 
người, có thể đưa đến hại cả hai, ý nghiệp này là 
bắt thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau 
khô”. 


= Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Ông biết: 
là 4 nghiệp này ta muôn làm. là nghiệp này của 
ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại 
người, có thê đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp 
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này là bất thiện, đưa đến đau khô, đưa đến quả 
báo đau khô”. Một ý nghiệp như vậy, này 
Rahula, Ông nhát định chớ có làm. 


= Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, ông biết: 
"Ý nghiệp này ta muốn làm. Ý nghiệp này của 
ta không có thê đưa đến tự hại, không có thê 
đưa đến hại người, không có thể đưa đến hại cả 
hai; thời ý nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, 
đem đến quả báo an lạc". Ý nghiệp như vậy, 
này Rahula, Ông nên làm. 


»_ Này Rahula, MỸEÔÑWfWWfSfffWf@WWØWffiộ. ðn- 
cần phải phản tỉnh ý nghiệp ây như sau: "Ÿ nghiệp 
này ta đang làm. Ý nghiệp này của ta đưa đến tự 
hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời ý 
nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến 
quả báo đau khổ". 


= Này Rahula, nếu trong khi phản tính, Ông biết: 
"ý nghiệp này ta đang làm. Ý nghiệp này của 
ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến 
hại cả hai; thời ý nghiệp này là bất thiện, đưa 
đến đau khổ, đem lại quả báo đau khổ". Này 
Rahula, Ông hãy từ bỏ một ý nghiệp như vậy. 


=> Nhưng nếu, này Rahula, khi phản tỉnh Ông biết 
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như sau: "Y nghiệp này ta đang làm. Ý nghiệp 
này của ta không đưa đến tự hại, không đưa đến 
hại người, không đưa đến hại cả hai; thời ý 
nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến 
quả báo an lạc”. Ý nghiệp như vậy, này Rahula, 
Ông phải tiếp tục làm. 


1N... 
Ông cân phải phản tỉnh ý nghiệp ây như sau: "Ý 
nghiệp này ta đã làm. Ý nghiệp này của ta đưa đến 
tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời 
ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem 
lại quả báo đau khổ, đem đến quả báo đau khổ". 


=> Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, Ông biết 
như sau: "Ý nghiệp này ta đã làm. Ý nghiệp này 
đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại 
cả hai; ý nghiệp này là bắt thiện, đưa đến đau 
khổ, đưa đến quả báo đau khô”. Một ý nghiệp 
như vậy, này Rahula, Ông cần phải lo âu, cần 
phải tàm quý, cần phải nhàm chán. Sau khi lo 
âu, tàm quý, nhàm chán, cần phải phòng hộ 
trong tương lai. 


=> Còn nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, Ông 
biết: ˆY nghiệp này ta đã làm. Y nghiệp này 
không đưa đên tự hại, không đưa đên hại 
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người, không đưa đến hại cả hai, ý nghiệp này 
là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an 
lạc". Do vậy, này Rahula, Ô⁄g phải an trú 
{rong niêm hoan hỷ, tự mình tiếp tục fu học 
ngày đêm trong các thiện pháp. 


Này Rahula, trong thời vị lai, những Sa-môn 
hay Bà-la-môn nào sẽ tịnh hóa thân nghiệp, sẽ tịnh 
hóa khâu nghiệp, sẽ tịnh hóa ý nghiệp, tất cả những 
vị ấy; sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, sẽ tịnh 
hóa thân nghiệp, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, 
sẽ tịnh hóa khẩu nghiệp, sau khi phản tỉnh nhiều lần, 
sẽ tịnh hóa ý nghiệp. 


Này Rahula, trong thời hiện tại, những Sa-môn 
hay Bà-la-môn nào tịnh hóa thân nghiệp, tịnh hóa 
khẩu nghiệp, tịnh hóa ý nghiệp, tất cả những vị ẤY, 
sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, tịnh hóa khâu 
nghiệp; sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, tịnh hóa 
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ý nghiệp. 


œ Do vậy, này Rahula: "Sau khi phản tỉnh nhiều 
lần, tôi sẽ tịnh hóa thân nghiệp; sau khi phản 
tỉnh nhiều lần, tôi sẽ tịnh hóa khẩu nghiệp, sau 
khi phản tỉnh nhiều lần, tôi sẽ tịnh hóa ý 
nghiệp ". Như vậy, này Rahula, Ông cần phải tu 
học. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Rahula, 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn giảng... 
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